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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

An Nhơn là một thị xã đồng bằng, phát triển theo hướng công nghiệp và đô thị hóa. 

Thị xã nằm dọc theo trục đường quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 

17km về hướng Tây Bắc. Có các tuyến đường chính là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, Quốc 

lộ 19B và đừờng sắt Bắc Nam, cách sân bay Phù Cát 8 km. Là đô thị vệ tinh của thành 

phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế - văn hóa xã hội trong khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định.  

Ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035. Mục tiêu của 

quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch 

chung xây dựng đô thị An Nhơn đến năm 2025, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 

đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm cơ sở cho 

việc đầu tư phát triển đô thị, xác định khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy 

hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện cho từng giai đoạn, đề xuất cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các 

nguồn lực đầu tư theo mục tiêu xây dựng đô thị trong quy hoạch đã được phê duyệt. 

Phấn đấu đến năm 2025, thị xã An Nhơn trở thành thành phố.  

Theo chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035. Mục tiêu của 

quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch 

chung xây dựng đô thị An Nhơn đến năm 2035, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 

đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Làm cơ sở cho 

việc đầu tư phát triển đô thị, xác định khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy 

hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện cho từng giai đoạn, đề xuất cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các 

nguồn lực đầu tư theo mục tiêu xây dựng đô thị trong quy hoạch đã được phê duyệt. 

Phấn đấu đến năm 2025, thị xã An Nhơn trở thành thành phố. 

Theo Chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn đến năm 2035. Phường Đập Đá 

nằm trong khu vực phát triển 1, là Trung tâm của đô thị, là khu vực có ý nghĩa về văn 

hóa – lịch sử đóng vai trò là trung tâm hành chính – chính trị của thị xã, hình thành rõ 

nét hệ thống trung tâm về văn hóa, kinh tế, giáo dục, thể dục thể thao… gắn với các 

không gian chức năng của đô thị. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông 

Bắc Bằng Châu” của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định. 

Địa điểm: Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định.  

ĐVTV: Công ty TNHH Công nghệ môi trường Tín Mỹ  

Điện thoại: 098 7799 024  8 

 

 

Vì vậy, việc UBND thị xã An Nhơn cấp quyết định đầu tư dự án Khu dân cư – 

Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn là hoàn 

toàn phù hợp với chủ trương chung của tỉnh, của thị xã An Nhơn cũng như điều kiện về 

địa lý, về giao thông của thị xã An Nhơn. Dự án không chỉ nhằm khai thác tối đa những 

thế mạnh về phát triển quỹ đất ở đô thị, góp phần xây dựng hiệu quả quỹ đất của địa 

phương. Ngoài ra, Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu còn có 

những giải pháp về ý tưởng kiến trúc, những phương pháp thiết kế, xây dựng hiện đại 

hứa hẹn một cuộc sống an lành cho cư dân. 

Việc làm Báo cáo ĐTM giúp chủ đầu tư phân tích, đánh giá các tác động có lợi, có 

hại, trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong quá trình xây dựng và hoạt động của 

Dự án. Qua đó lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu nhằm hạn chế, ngăn ngừa và xử lý 

các tác động tiêu cực, đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường do Nhà nước quy định đưa 

Dự án vào hoạt động trên tiêu chí phát triển và bền vững. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường: Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm II, mục số 6 Phụ lục IV (Dự 

án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa), ban hành kèm theo Nghị 

định, thuộc đối tượng phải phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). 

Thực hiện theo quy định Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

đô thị A-N thị xã An Nhơn đã thực hiện lập Báo cáo ĐTM của Dự án “Khu dân cư – 

thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu” trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Định thẩm định và trình UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

“Khu dân cư – thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu” tại Quyết định số 3036/QĐ-

UBND ngày 20/07/2021. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan 

Trong những năm gần đây có rất nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư được triển 

khai trên địa bàn thị xã An Nhơn, kể từ sau khi UBND tỉnh Bình Định ra quyết định về 

việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 
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2035. Khu dân cư – thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu khi hình thành sẽ mang 

lại một không gian sinh hoạt hiện đại cho người dân, tạo môi trường, kêu gọi thu hút 

đầu tư vào các dự án lân cận, phù hợp với chủ trương của thị xã. Khu dân cư – Thương 

mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu khi xây dựng sẽ có mối quan hệ mật thiết với dự 

án Khu dân cư Đông Bàn Thành 4 và Khu đô thị thương mại – dịch vụ phía Nam đường 

Đô Đốc Bảo.  

Khu dân cư – thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu của công ty TNHH Đầu 

tư xây dựng đô thị A-N Bình Định đã được UBND tỉnh Bình Định cấp quyết định phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 

13/03/2024, với diện tích phê duyệt quy hoạch khoảng 10,3ha. Điều này cho thấy vị trí 

dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Bên cạnh đó Dự án nằm trong phần lớn diện tích đất là đất đồng ruộng và kênh 

mương thủy lợi, không có dân cư sinh sống. Do đó quá trình xây dựng hoạt động Dự án 

ảnh hưởng không đáng kể đến đời sống sinh hoạt của người dân. Điều này cho thấy, địa 

điểm đầu tư dự án hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 

tại khu vực. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM). 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Khu dân cư – Thương mại – 

Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, được thực hiện dựa trên các văn bản pháp luật, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

 Lĩnh vực môi trường 

- Luật BVMT số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Lĩnh vực xây dựng 

- Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội ban hành Luật Xây dựng; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 18/06/2014 của Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Luật Xây dựng. 

 Lĩnh vực đất đai 

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/ 11/2013 của Quốc hội ban hành Luật đất đai 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/ 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

tiến hành một số điều Luật đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định bổ sung về 

quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Luật số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Luật trồng trọt; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa. 

- Nghi định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa.  

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định 

chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

 Lĩnh vực Nhà ở 

- Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;  

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 

 Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 

- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung mội số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
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- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh; 

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của UBND tỉnh Bình Định quyết 

định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ 

Đông Bắc Bằng Châu. 

- Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định quyết 

định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng 

Châu. 

- Quyết định số 10631/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã An Nhơn về 

việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự 

án. 

- Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định quyết 

định về việc công nhận doanh nghiệp dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông 

Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn.  

- Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 của UBND tỉnh Bình Định quyết 

định về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Thương 

mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu. 

- Văn bản số …../MTTQ ngày ….. của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Phường Đập Đá về 

việc ý kiến tham vấn về dự án “Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng 

Châu”  

- Văn bản số ……/UBND-VP ngày… của Ủy ban nhân dân Phường Đập Đá về việc 

ý kiến tham vấn về dự án “Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu”. 

- Văn bản số ……./CCBVMT-THTĐ ngày… của Chi cục bảo vệ môi trường về 

việc thông báo kết quả tham vấn Báo cáo ĐTM dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch 

vụ Đông Bắc Bằng Châu của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định.  

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM. 
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- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án “Khu dân cư – Thương mại 

– Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu”; 

- Kết quả phân tích môi trường không khí, nước mặt tại khu vực triển khai dự án; 

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

 Các bước tiến hành triển khai đánh giá tác động môi trường: 

Với mục tiêu viết báo cáo ĐTM cho Dự án một cách đầy đủ và hiệu quả, không bỏ 

sót tác động cũng như đánh giá đúng mức độ của chúng. Đồng thời có thể thu thập thông 

tin hiệu quả, chúng tôi thực hiện các bước sau: 

- Bước 1: Xây dựng đề cương chi tiết của Dự án. 

- Bước 2: Thu thập tài liệu và các văn bản cần thiết liên quan đến Dự án. 

- Bước 3: Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường như: khảo sát điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường không khí, 

nước mặt, nước dưới đất, hệ sinh thái trong khu vực của Dự án. 

- Bước 4: Cơ quan chủ đầu tư và cơ quan tư vấn tổ chức hội thảo. 

- Bước 5: Tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Bước 6: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thông qua báo cáo ĐTM lần cuối. 

- Bước 7: Bảo vệ trước hội đồng thẩm định. 

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định là cơ quan chủ trì xây dựng 

Báo cáo ĐTM, với sự tư vấn của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH CNMT Tín Mỹ. 

 Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM: 

- Tên cơ quan : Công ty TNHH CNMT Tín Mỹ. 

- Đại diện         : Nguyễn Thành Nhân            Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ  : 22 Mai Hắc Đế, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

- Danh sách những người trực tiếp tham gia và lập báo cáo ĐTM dự án “Khu dân cư 

– Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu” của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 

đô thị A-N Bình Định bao gồm: 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học hàm/  

học vị 

Phụ trách  

nội dung 
Chữ ký 

I Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định 
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TT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Học hàm/  

học vị 

Phụ trách  

nội dung 
Chữ ký 

1 Nguyễn Đình Nghĩa 
Giám 

đốc 
- 

Ký và chịu 

trách nhiệm 

về nội dung 

báo cáo 

ĐTM 

 

II Đơn vị tư vấn  

1 Nguyễn Thành Nhân 
Giám 

Đốc 
- 

Ký và chịu 

trách nhiệm 

về nội dung 

báo cáo 

ĐTM 

 

2 Lê Như Ý 
CB Kỹ 

thuật 

Kỹ sư công 

nghệ môi 

trường 

Điều phối 

chung, viết 

và tổng hợp 

báo cáo 

 

3 Võ Thị Phương Thảo 
CB kỹ 

thuật 

Kỹ sư công 

nghệ môi 

trường 

- Tổ chức 

thực hiện. 

- Phụ viết 

báo cáo, 

đánh giá tác 

động môi 

trường và 

biện pháp 

giảm thiểu. 

 

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

4.1. Phương pháp thu thập số liệu, lấy và phân tích mẫu, tham vấn 

- Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu: 

Khảo sát thực tế dự án, ghi nhận các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội có khả năng 

bị tác động dự án, xem xét mối tương quan, tác động của dự án đến các đối tượng xung 
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quanh, các điểm đấu nối nước thải, điểm thoát nước mặt dự án,....   

Thu thập số liệu sẵn có về tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội phục vụ đánh giá 

phân tích tác động môi trường;  

 - Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

Cung cấp kết quả hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nền so sánh với 

các QCVN theo quy định là cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án trong giai 

đoạn xây dựng và vận hành sau này. 

- Phương pháp tham vấn các bên liên quan: 

+ Tham vấn chính quyền địa phương đối với các vấn đề môi trường và các biện 

pháp giảm thiểu đưa ra trong báo cáo đã phù hợp với điều kiện của địa phương chưa. 

Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị của chính quyền địa phương từ dự án.   

+ Tham vấn ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư thông qua cuộc họp cộng đồng 

tại địa phương nhằm ghi nhận ý kiến của người dân đối với dự án để hoàn thiện các đánh 

giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu phù hợp, hiệu quả.  

- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu: 

Tổng hợp các kết quả có được từ các phương pháp trên để đưa ra các biện pháp tối 

ưu cho công tác bảo vệ môi trường của Dự án.  

4.2. Phương pháp sử dụng trong lập nội dung báo cáo 

 - Phương pháp liệt kê mô tả: 

Nhận dạng chất thải, tác động theo từng hoạt động qua các bảng liệt kê các tác 

động đến môi trường trong từng giai đoạn của dự án.  

- Phương pháp đánh giá nhanh: 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập nhằm tính tải 

lượng, nồng độ các chất gây ô nhiễm trong các giai đoạn của dự án.  

- Phương pháp mô hình: 

+ Sử dụng mô hình Sutton để dự báo mức độ và phạm vi lan truyền các chất ô 

nhiễm trong môi trường không khí của các chất ô nhiễm theo nguồn đường; 

+ Sử dụng luật phân phối chuẩn GAUSS để dự báo sự phân bố nồng độ các chất ô 

nhiễm theo nguồn điểm; 

+ Phương pháp dự báo suy giảm mức ồn theo khoảng cách của Bộ Khoa học-Công 
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nghệ và Môi trường-Cục môi trường, 1999, để tính toán mức ồn phát sinh từ hoạt động 

của dự án đến các đối tượng xung quanh; 

- Phương pháp so sánh – thống kê: 

+ Phương pháp so sánh: Dựa trên kết quả tính toán nồng độ của các chất ô nhiễm 

từ các hoạt động của dự án, so sánh, đối chiếu với QCVN đánh giá mức độ tác động của 

dự án đến các thành phần môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

+ Phương pháp thống kê: Dựa trên số liệu thống kê về điều kiện khí tượng thủy 

văn, điều kiện kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác đánh giá tác động và phạm vi tác 

động.  

- Phương pháp kế thừa: 

Kế thừa nguồn số liệu, kết quả đánh giá, giải pháp của các dự án tương tự hoặc có 

tính tương đồng đã được thẩm định, phê duyệt. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án  

5.1.1. Thông tin chung: 

+ Tên dự án: Khu dân cư – dịch vụ - thương mại Đông Bắc Bằng Châu. 

+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định. 

+ Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.  

5.1.2. Phạm vi, quy mô dự án:  

Tổng diện tích dự án là: 103.640m2 (khoảng 10,36ha). Vị trí các điểm khép góc ranh 

giới của Dự án như sau: 

TT Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ 

X(m) Y(m) 

1 M1 1541232.04 591003.93 

2 M2 1541144.88 591094.50 

3 M3 1541147.20 591096.57 

4 M4 1541125.50 591119.50 

5 M5 1541125.50 591117.21 

6 M6 1541082.50 591160.35 
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TT Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ 

X(m) Y(m) 

7 M7 1541004.48 591049.17 

8 M8 1540926.46 590937.98 

9 M9 1540848.44 590826.80 

10 M10 1540848.44 590715.62 

11 M11 1540871.79 590685.32 

12 M12 1540985.86 590651.24 

13 M13 1540985.86 590739.41 

14 M14 1540985.86 590827.59 

15 M15 1540985.86 590915.76 

(Nguồn: Bản vẽ QH 1/500) 

- Dân số dự kiến: 1.500 người. 

- Quy mô: xây dựng hệ thống hạ tầng cho Khu dân cư – thương mại – dịch vụ trên 

diện tích khoảng 10,36ha bao gồm các hạng mục sau: san nền mặt bằng, hệ thống đường 

giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp điện, 

cấp nước, cây xanh, các hạng mục nhà ở, khu thương mại, dịch vụ. 

- Cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Stt Thành phần đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất ở 33.136,1 31,97 

1 Đất ở xây dựng nhà liên kế 26.508,9  

2 Đất ở xây dựng nhà ở xã hội 6.627,2  

II Đất thương mại dịch vụ 10.276,1 9,92 

III Đất cây xanh sử dụng công cộng 4.023,6 3,88 

IV Đất hạ tầng kỹ thuật 56.204,2 54,23 
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Stt Thành phần đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất giao thông 47.356,4  

2 Đất bãi đỗ xe 2.619  

3 Đất hành lang mương thoát nước 661,3  

4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 5.567,5  

4.1 Đất hành lang bảo vệ an toàn kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ QL.1A 

3.774,2  

4.2 Đất hành lang an toàn tuyến điện 110kV. 1.793,3  

II Đất đấu nối hạ tầng kỹ thuật 7.856  

- Công nghệ sản xuất: Hoạt động của Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông 

Bắc Bằng Châu là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường giao thông, hình thành 

nên khu dân cư đô thị, dịch vụ, thương mại, dân cư liên vùng.  

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:  

5.1.3.1. Các hạng mục công trình: 

Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện tích khoảng 

103.640m2 (10,36ha) với quy mô theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã 

được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 

13/03/2024, bao gồm các hạng mục như sau:  

a. Các hạng mục công trình chính: tổng diện tích sử dụng đất 43.412,2m2 

- Đất xây dựng nhà liên kế: gồm 278 căn 

- Đất ở quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội 

- Đất thương mại dịch vụ: gồm 23 lô (trong đó, đất xây dựng nhà thương mại liền 

kề tại khu đất có ký hiệu TMD 01 gồm 15 lô đất). 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: Hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, 

hệ thống cấp nước và PCCC, thông tin liên lạc,… 

c. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

và hệ thống xử lý nước thải. 

- Xây dựng Khu xử lý nước thải công suất 245m3/ngày.đêm. 
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- Tổng diện tích cây xanh khoảng 4.023,6m2. 

 5.1.3.2. Các hoạt động của dự án: triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và khi dự án hoàn thành thì hoạt động chủ yếu là quá trình sinh sống của người 

dân và các hoạt động dịch vụ khác. 

5.1.3.3. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 98.711,2m2. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường:  

5.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- San nền: đào đắp, san lấp mặt bằng, vận chuyển đất đào, đất đắp, các hoạt động 

này gây ra các tác động đến môi trường như: bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất, khí 

thải, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đào, đắp. Tiếng ồn, độ rung phát sinh 

từ quá trình đầm nén, san gạt mạt bằng. 

- Xây dựng các hạng mục công trình như: đường giao thông, công viên cây xanh, 

hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước. Quá trình xây dựng 

các hạng mục này gây ra các tác động như: phát sinh bụi, khí thải trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu để xây dựng các hạng mục công trình. Tiếng ồn, độ rung phát 

sinh từ quá trình thi công công trình, nước thải phát sinh từ khu lán trại tạm, các bãi tập 

kết rác thải có khả năng phát tán mùi hôi gây tác động đến công nhân thi công tại công 

trường và khu dân cư lân cận. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng phát sinh nước 

thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thi công, phế thải và 

hoạt động thi công phát sinh bụi, khí thải, nước thải xây dựng, chất thải xây dựng, chất 

thải nguy hại, tiếng ồn độ rung ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. 

5.2.2. Giai đoạn vận hành:  

- Hoạt động sinh sống của người dân: phát sinh lượng nước thải sinh hoạt, chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

- Hoạt động thương mại, dịch vụ, công cộng khác: phát sinh lượng nước thải từ khu 

thương mại, chất thải rắn và tiếng ồn. 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông trong khu đô thị gây ra tiếng ồn, bụi, khí 

thải. 
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5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án: 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải  

a. Giai đoạn thi công: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh khoảng 2,25 m3/ngày. Thành phần 

chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5) và các 

chất dinh dưỡng (N,P), vi sinh,… 

- Nước thải xây dựng từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị thi công phát sinh với 

lưu lượng khoảng 3 m3/ngày. Thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng, đất, cát,… 

- Nước mưa chảy tràn lẫn bùn, đất trên công trường thi công. Thành phần chủ yếu 

là đất, cát, chất rắn lơ lửng,… 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân tại khu dân cư với lưu 

lượng khoảng 245 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là các hữu cơ, chất dinh dưỡng 

khác như nitơ, photpho, vi sinh vật gây bệnh. Nếu không được xử lý mà xả ra trực tiếp 

ngoài môi trường sẽ gây phú dưỡng cho các thuỷ vực, gây mùi hôi, thay đổi hệ sinh thái 

tại khu vực. 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a. Giai đoạn thi công: hoat động chuẩn bị mặt bằng, thi công các hạng mục công 

trình, vận chuyển nguyên vật liệu san lấp, thi công; vận hành máy móc, phương tiện thi 

công trên công trường,… thành phần chủ yếu là bụi, COx, NOx, SO2, VOC,…  

b. Giai đoạn vận hành: Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện tham gia giao 

thông trên các tuyến đường giao thông nội bộ của khu dân cư, khí thải phát sinh từ quá 

trình đốt nhiên liệu như gas, củi trong hoạt động nấu nướng hàng ngày của người dân. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn  

a. Giai đoạn thi công: 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng khoảng 30 - 50kg/ ngày. 

Thành phần chủ yếu: đất đá, gạch vỡ, cát, sắt thép vụn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh với khối 

lượng khoảng 34,25 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, bao bì ni lông, vỏ 
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trái cây,… 

b. Giai đoạn vận hành:  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dân cư tại khu vực với số lượng 

khoảng 1.500 người thì khối lượng khoảng 625 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt có hàm 

lượng chất thải hữu cơ và chất thải vô cơ. Chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, giấy có 

thời gian phân huỷ nhanh tuy nhiên lại rất dễ gây mùi, gây khó chịu nên cần được thu 

gom thường xuyên. Chất thải vô cơ như bao bì nilon thì rất khó phân huỷ, khi đưa ra 

ngoài môi trường sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH)  

a. Giai đoạn thi công: hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu của các phương 

tiện thi công phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 42 kg trong suốt thời 

gian thi công. Thành phần chủ yếu là giẻ lau nhiễm dầu thải, các loại dầu mỡ thải, pin, 

ắc quy,… 

b. Giai đoạn vận hành: Trong thời gian hoạt động của khu dân cư sẽ phát sinh một 

lượng chất thải nguy hại với khối lượng dự kiến khoảng 53kg/năm. Thành phần chủ yếu 

là Pin, các loại vật dụng nhiễm dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, các linh kiện điện tử 

thải. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

 - Giai đoạn thi công: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 

đất đào đắp tại chỗ; các máy móc, thiết bị thi công như máy đào, máy đầm, máy ủi; hoạt 

động san lấp mặt bằng, đường giao thông phát sinh tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến 

công nhân, người dân sinh sống lân cận khu vực Dự án và dọc theo tuyến đường vận 

chuyển. 

 - Giai đoạn vận hành: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện giao thông trong khu vực. 

5.3.4. Các tác động khác 

 - Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến người dân sinh sống lân cận khu vực dự án 

và dọc theo tuyến đường vận chuyển. 

 - Hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác tác 

động đến kinh tế của người dân và hệ sinh thái khu vực. 

 - Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất an ninh, trật tự xã hội 
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khu vực Khu dân cư.  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn 

 a. Giai đoạn thi công: 

 - Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom và xử lý bằng 02 nhà vệ sinh di 

động có dung tích 400 lit; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, xử lý khi 

đầy.  

 - Nước thải xây dựng: bố trí các hố lắng xung quanh dự án để lắng cặn trước khi 

thải ra ngoài môi trường.   

 - Nước mưa chảy tràn lẫn bùn, đất: tạo rãnh thu gom nước mưa chảy tràn trong khu 

vực thi công tránh gây ngập úng cục bộ; bố trí các gờ giảm tốc để hạn chế sa bồi, sạt lở.  

 b. Giai đoạn vận hành: 

 - Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của các nhà dân, khu thương 

mại rồi được thu gom đưa về công tình xử lý nước thải đặt tại khu đất cây xanh để xử lý 

đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường trước khi thoát ra môi trường. Hệ thống 

thoát nước thải khu quy hoạch sẽ được đấu nối đồng bộ khi hệ thống thoát nước thải 

chung của khu vực được triển khai đầu tư xây dựng.  

 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: Nước thải (sau khi xử lý sơ bộ bằng các bể tự 

hoại tại các nhà dân, công trình)  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể sinh học thiếu khí 

 Bể sinh học hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể khử trùng  Đạt cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt  Mương đất 

hiện trạng. 

- Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế đi riêng với hệ 

thống thoát nước thải; bố trí các tuyến cống hộp, mương bê tông để thu nước từ lưu vực 

phía Tây thoát nước về phía Đông đường tránh Quốc lộ 1A. Tuyến cống BTLTD600-

D1000 để thu gom nước mưa, đấu nối vào các tuyến công thoát nước chính.  

5.4.1.2. Đối với bụi, khí thải  

a. Giai đoạn thi công: 

- Thường xuyên phun nước giảm bụi tại các khu vực thi công, tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và tăng cường vào mùa nắng. 

- Khu vực bãi chứa nguyên vật liệu và chất thải rắn công nghiệp thông thường: sử 
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dụng bạt che chắn xung quanh đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường. 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và hạn chế chiều cao lưu 

chứa dưới 2m.  

- Hàng ngày, bố trí công nhân quét dọn thu gom đất, cát rỡi vãi, vệ sinh dọc theo 

tuyến đường và tại khu vực thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.  

b. Giai đoạn vận hành:  

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ, đảm bảo việc duy tu, bảo trì sao cho các 

tuyến đường luôn đạt chất lượng tốt. Thường xuyên vệ sinh đường giao thông nội bộ để 

giảm thiểu sự phát tán bụi. 

- Trồng cây xanh trong phạm vi Khu dân cư song song với quá trình thi công xây 

dựng hạ tầng, đảm bảo diện tích cây xanh theo quy hoạch phê duyệt là 4.023,5 m2.  

5.4.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại (CTNH) 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

 a. Giai đoạn thi công:  

- Chất thải rắn từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng và hoạt động thi công 

các hạng mục công trình được thu gom, xử lý theo đúng quy định.  

- Bố trí các thùng thu gom rác sinh hoạt có nắp đậy kín tại lán trại, khu nghỉ ngơi, 

ăn uống của công nhân.  

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông 

thường theo quy định. 

- Quy định áp dụng: Điều 58 và Điều 66 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom theo mô hình người dân tự phân loại sơ bộ ngay 

tại nguồn thải, thu gom vào các giỏ rác hoặc túi ni lông rồi đem ra để trước nhà vào mỗi 

buổi tối theo quy định để tiện cho việc đơn vị chức năng đến thu gom.  

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 
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 a. Giai đoạn thi công 

 - Thu gom, phân loại CTNH theo từng mã quản lý, chứa riêng theo từng loại trong 

các thùng riêng biệt. Các thùng có nắp đậy, được lưu giữ tạm thời tại lán trại, đặt cách 

xa khu vực có nguồn nước nhằm tránh ảnh hưởng của các chất độc có trong chất thải. 

 -  Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định trước khi kết thúc xây dựng dự án. Đồng thời, lưu giữ chứng từ xử lý để thông 

báo cho cơ quan chức năng khi cần thiết. 

 b. Giai đoạn vận hành 

 - Các khu thương mại, dịch vụ và khu nhà ở liền kề tự bố trí thu gom, phân loại 

CTNH theo từng mã quản lý, chứa riêng theo từng loại trong các thùng riêng biệt. Hợp 

đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, xử lý. 

 - Thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại các Điều 75, 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường.  

5.4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Không sử dụng cùng một thời điểm nhiều thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Sử dụng các thiết bị thi công đăng kiểm đảm bảo 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị thi công. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ; 

không vận hành các thiết bị phát sinh độ ồn cao trong trong khoảng thời gian từ 11h30 

đến 13h30 và từ 18h đến 6h sáng hôm sau. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất trồng lúa.  

Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện công 

tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

5.4.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông 

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng giao thông trong 

quá trình thi công. 

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn và thông báo về hoạt động thi công của dự 
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án để người tham gia giao thông và người dân xung quanh được biết. 

5.4.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:  

a. Giai đoạn thi công:  

- Phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố cháy nổ: Lập phương án chữa cháy, 

các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây 

ra cháy nổ. Thông báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có biện 

pháp phối hợp xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: Xây dựng 

nội quy về an toàn lao động khi lập tiến độ thi công; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

- Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với hoạt động khai thác 

đất, đá hạ cos làm mặt bằng: 

+ Thường xuyên nạo vét các rãnh thoát nước mưa và bố trí các gờ giảm tốc nhằm 

giảm nguy cơ sa bồi, sạt lở. 

+ Tuân thủ quy trình, phạm vi khai thác. 

+ Cắm các biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân được biết tránh đến gần khu 

vực khai thác. 

+ Khi sự cố xảy ra lập tức dừng mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố cho toàn 

mỏ; di dời lao động, thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân và triển khai khắc 

phục sự cố. Đồng thời, báo cáo kịp thời sự cố cho cơ quan chức năng địa phương để có 

phương án hỗ trợ giải quyết. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Lên kế hoạch ứng phó sự cố. 

- Thường xuyên giám sát chất lượng công trình.  

5.4.6. Danh mục biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án  

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn.  

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 245 m3/ngày.đêm. 

- Trồng cây xanh đảm bảo diện tích là 4.023,6 m2. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường:  

5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng:  
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5.5.1.1. Giám sát môi trường không khí:  

- Thông số giám sát: Bụi, tiếng ồn, NO2, SO2, CO. 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu không khí tại khu vực phía Đông tiếp giáp đường ĐT638. Tọa độ: 

X=1.541.146, Y=591.086 (Theo Hệ tọa độ VN 2000, KTT 108o15’, múi chiếu 3o). 

+ 01 mẫu không khí tại khu vực trung tâm dự án. Tọa độ: X=1.541.086, Y=591.011 

(Theo Hệ tọa độ VN 2000, KTT 108o15’, múi chiếu 3o). 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.  

5.5.1.2. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại:  

- Vị trí giám sát: Trên công trường 

- Thông số giám sát: lượng phát sinh, loại phát sinh, tình hình thu gom và việc 

lưu giữ. 

- Tần suất thu gom: hàng ngày 

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 

- Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và các quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại có hiệu 

lực tại thời điểm giám sát.  

5.5.1.3. Giám sát sụt lún, sạt lở công trình, cháy nổ 

- Giám sát chặt chẽ đối với quá trình thi công khu nhà liên kế, khu nhà thương mại 

– dịch vụ vì có khả năng sụt lún xảy ra cao hơn so với các khu vực khác. 

- Giám sát tại các khu vực thi công có sử dụng máy hàn, máy cắt có tia lửa vì có 

khả năng dẫn đến cháy nổ. 

- Tần suất thực hiện giám sát: Liên tục hàng ngày trong quá trình thi công xây 

dựng.  

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 

5.2.1.4. Giám sát an toàn lao động 

- Tần suất giám sát: Thực hiện liên tục trong quá trình thi công xây dựng 

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 
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5.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động  

 5.5.2.1. Giám sát nước thải  

 - Số lượng và vị trí giám sát:  

 + 01 mẫu nước thải đầu vào tại bể thu gom của HTXLNT 

 + 01 mẫu nước thải đầu ra tại hố ga chứa nước sau xử lý của HTXL nước thải tập 

trung. Tọa độ điểm xả: X= 1.541.027; Y=590.931 (Theo Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

108o15’, múi chiếu 3o). 

 - Thông số giám sát: thực hiện theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B). 

 - Tần suất giám sát: 3 tháng/lần; 

 - Đơn vị thực hiện: Đơn vị quản lý khu phố 

 - Quy chuẩn áp dựng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B). 

 5.5.2.2. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: giám sát về số lượng, 

thành phần phát sinh, quá trình thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý. 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án: 

1.1.1. Tên dự án:   

“Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu” 

(Sau đây gọi tắt là Dự án) 

1.1.2. Thông tin dự án: 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N Bình Định.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101609645 do Phòng ĐKKD thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 12/01/2022. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Bả Canh, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Nghĩa  

- Chức danh: Giám đốc  

- Điện thoại: 0947392928 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án Khu dân cư – thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng 

Châu thuộc Khu vực Bằng Châu, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tổng 

diện tích 103.640 m2 (10,36ha). Vị trí giới cận của khu vực dự án như sau: 

 + Phía Bắc: giáp ranh dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ phía Nam đường Đô 

Đốc Bảo. 

 + Phía Nam: giáp đất ruộng lúa. 

 + Phía Đông: giáp đường ĐT 638. 

 + Phía Tây: giáp khu dân cư Đông Bàn Thành 4.  

Diện tích khu đất đựơc giới hạn bởi các điểm góc có hệ tọa độ VN 2000 được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 1. Bảng tọa độ các điểm góc ranh giới dự án 

TT Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ 

X(m) Y(m) 

1 M1 1541232.04 591003.93 

2 M2 1541144.88 591094.50 
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TT Tên điểm 
Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3 độ 

X(m) Y(m) 

3 M3 1541147.20 591096.57 

4 M4 1541125.50 591119.50 

5 M5 1541125.50 591117.21 

6 M6 1541082.50 591160.35 

7 M7 1541004.48 591049.17 

8 M8 1540926.46 590937.98 

9 M9 1540848.44 590826.80 

10 M10 1540848.44 590715.62 

11 M11 1540871.79 590685.32 

12 M12 1540985.86 590651.24 

13 M13 1540985.86 590739.41 

14 M14 1540985.86 590827.59 

15 M15 1540985.86 590915.76 

 (Nguồn: Bản vẽ Quy hoạch 1/500) 

 

Hình 1. 1. Vị trí thực hiện dự án và giới cận 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

 - Trong ranh giới thực hiện dự án phần lớn là đất lúa chiếm 95,24%, ngoài ra còn 

đất mương nông nghiệp thủy lợi, đất giao thông và HTKT (bờ đất, taluy,...). 

- Quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 của 

UBND tỉnh Bình Định: 

Bảng 1. 2. Hiện trạng sử dụng đất 

Stt Thành phần đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất trồng lúa nước 98.711,2 95,24 

2 Đất mương nông nghiệp thủy lợi 2.803,0 2,70 

3 Đất giao thông và HTKT (bờ đất, taluy) 2.125,8 2,05 

  103.640,0 100,0 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/500 của Dự án) 

 Đặc điểm khu vực dự án 

TT Đối tượng Thông tin mô tả 

I Đối tượng tự nhiên 

1 Địa hình, địa mạo Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất ruộng trồng lúa, 

tương đối bằng phẳng, nhưng cao độ tương đối trũng 

thấp so với đường tránh quốc lộ 1A và các khu dân cư 

hiện trạng, địa hình tự nhiên thấp dần từ Tây Nam về 

Đông Bắc, độ chênh lệch cao độ khoảng 2,8m so với 

đường tránh Quốc lộ 1A.  

2 Hệ thống đồng 

ruộng hiện trạng 

Tại khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa với diện tích 

98.711,2m2 chiếm 95,24%. Diện tích này tương đối lớn 

và vẫn đang trong thời gian canh tác.  

3 Hệ thống suối, 

mương hiện trạng 

Khu vực thực hiện dự án có 5 kênh mương đất, trong 

đó có tuyến mương đất lớn rộng từ 3m – 7,6m lấy nước 

từ khu vực phía Tây Nam dẫn nước về các cánh đồng 

phía Đông Bắc của dự án.  

4 Đường giao thông - Giao thông đối ngoại: Tuyến đường tránh Quốc lộ 
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TT Đối tượng Thông tin mô tả 

hiện trạng 1A giáp ránh quy hoạch ở phía Đông Bắc là giao thông 

đối ngoại chính của khu vực lập quy hoạch. Hệ thống 

giao thông thuận lợi cho việc kết nối giao thông cho 

khu vục lập quy hoạch. 

- Giao thông đối nội: Khu vực lập quy hoạch toàn bộ 

là ruộng lúa, kênh mương thủy lợi không có dân cư 

sinh sống nên không có hệ thống giao thông đối nội. 

Hiện trạng chỉ có các đường đất, bờ đất rộng từ 1m-

4m dẫn từ khu vực dân cư ra đồng ruộng.  

II Đối tượng kinh tế - xã hội 

1 Khu dân cư hiện 

trạng 

- Trong ranh giới xây dựng không có nhà ở hiện trạng. 

- Ngoài ra, tiếp giáp với ranh giới Dự án là khu dân cư 

Đông Bàn Thành 4 ở phía Tây và Khu đô thị thương 

mại – dịch vụ thương mại phía Nam. Hầu hết các nhà 

dân trong khu vực đều được xây dựng khang trang 

kiên cố, người dân sinh sống bằng nghề nông 

nghiệp, làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa 

bàn thị xã, ngoài ra còn có kinh doanh, buôn bán tạp 

hóa tại nhà như quán ăn, quán nước,... Đời sống người 

dân tương đối ổn định. Khi san lấp mặt bằng và xây 

dựng HTKT thì các hộ dân này sẽ là đối tượng chịu 

ảnh hưởng chính bởi bụi, khí thải, tiếng ồn,... 

2 Các đối tượng sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ 

- Chợ Đập Đá cách dự án khoảng 1,5km về phía Tây 

Bắc. 

- Ngoài ra, gần khu vực dự án có các cửa hàng buôn 

bán tạp hóa, vật liệu, nhà thuốc với quy mô lớn, nhỏ 

lẻ, hàng quán như café, nước giải khát,… 

3 Trường học Dự án cách Trường mẫu giáo phường Đập Đá khoảng 

1,1km về phía Tây Bắc; cách trường THCS Đập Đá 

cách dự án khoảng 1km về phía Tây Bắc; Trường 

THPT An Nhơn số 2 cách dự án khoảng 1,3km về phía 
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TT Đối tượng Thông tin mô tả 

Tây Bắc; cách trường THPT Nguyễn Trường Tộ cách 

dự án khoảng 1,1km về phía Tây Bắc. Vào các giờ cao 

điểm như đến trường và tan học, lượng học sinh tập trung 

trên đường QL1A tương đối lớn ảnh hưởng tới giao 

thông trên tuyến. Trong quá trình vận chuyển vật liệu 

của Dự án cần chú ý đảm bảo an toàn. 

4 Trạm y tế Trạm y tế phường Đập Đá cách dự án khoảng 1,2km 

về phía Tây Bắc 

5 Sân vận động Sân vận đồng phường Đập Đá cách dự án khoảng 

1,2km về phía Tây Bắc. 

III Các đối tượng khác 

1 Hệ thống cấp nước - Khu vực dự án là ruộng lúa nên không có hệ thống 

cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy. 

2 Hệ thống cấp điện - Hiện trạng có một tuyến điện 110kV chạy theo 

hướng Đông Nam – Tây Bắc ở phía Tây Nam của ranh 

quy hoạch và một tuyến điện 22kV chạy dọc theo 

đường tránh Quốc lộ 1A ở phía Đông Bắc của ranh 

quy hoạch.  

3 Hệ thống thoát 

nước 

- Thoát nước thải: khu vực dự án là ruộng lúa nên chưa 

có hệ thống xử lý nước thải.  

- Thoát nước mặt: Chưa có hệ thống thu gom nước mặt, chủ 

yếu nước chảy tràn tự nhiên theo địa hình ra đồng ruộng, 

nước thu về mương tưới tiêu nông nghiệp và thoát về hướng 

Đông Bắc của dự án.  

 Hệ thống thu gom, 

xử lý chất thải rắn 

Khu vực dự án là đồng ruộng nên chưa có điểm tập 

kết, thu gom rác thải. 

IV Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

1 Thuận lợi - Cảnh quan môi trường tương đối rộng thuận lợi cho 

việc xây dựng một khu dân cư đồng bộ với hạ tầng kỹ 
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TT Đối tượng Thông tin mô tả 

thuật trong khu vực; 

- Trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa 

nên thuận lợi trong công tác GPMB; 

- Việc khu vực dự án giáp đường tránh Quốc lộ 1A sẽ 

thuận tiện trong việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, vận 

chuyển nguyên, vật liệu thi công; 

2 Hạn chế - Vị trí quy hoạch đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ 

vệ mặt hạ tầng kỹ thuật lớn; 

- Vùng đất thực hiện Dự án có nền thấp hơn so với 

mặt bằng chung, vì vậy phải sử dụng khối lượng vật 

liệu san nền lớn, kéo theo nhiều tác động khác; 

 

  

  

Hình 1. 2. Hình ảnh hiện trạng tại khu vực dự án 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

- Khoảng cách từ vị trí dự án đến nhà dân gần nhất là 150m về phía Tây. 

- Dự án được xây dựng trên phần lớn là diện tích đất trồng lúa nước (98.711,2m2), 

diện tích đất này sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nhà 

ở. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu:  

- Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Thương mại – 

Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-

UBND ngày 13/03/2024. 

- Mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang khu vực nội thị phường Đập Đá. 

- Quy hoạch xây dựng đảm bảo đồng bộ với khu dân cư hiện hữu, đồng bộ giữa kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh. 

- Làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và làm cơ sở để quản 

lý theo quy hoạch được duyệt.  

1.1.6.2. Loại hình, quy mô, công suất 

- Loại hình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Nhóm dự án: Nhóm B. 

- Cấp công trình: cấp II. 

- Quy mô: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện 

tích khoảng 10,36ha với quy mô theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã 

được UBND  tỉnh phê duyệt, bao gồm các hạng mục: San nền mặt bằng; Đường giao 

thông; Thoát nước mưa; thoát nước thải; Cấp nước sinh hoạt và chiếu sáng; Hố ga và 

ống luồn cáp thông tin; Công viên.  

- Dân số dự kiến: 1.500 người.  

- Cơ cấu sử dụng đất: 

Bảng 1. 3. Bảng cân bằng sử dụng đất dự án 

Stt Thành phần đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất ở 33.136,1 31,97 
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Stt Thành phần đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở xây dựng nhà liên kế 26.508,9  

2 Đất ở xây dựng nhà ở xã hội 6.627,2  

II Đất thương mại dịch vụ 10.276,1 9,92 

III Đất cây xanh sử dụng công cộng 4.023,6 3,88 

IV Đất hạ tầng kỹ thuật 56.204,2 54,23 

1 Đất giao thông 47.356,4  

2 Đất bãi đỗ xe 2.619  

3 Đất hành lang mương thoát nước 661,3  

4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 5.567,5  

4.1 Đất hành lang bảo vệ an toàn kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ QL.1A 

3.774,2  

4.2 Đất hành lang an toàn tuyến điện 110kV. 1.793,3  

 Tổng cộng 103.640 100 

(Nguồn: Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 13/03/2024 của UBND tỉnh Bình Định) 

(1) Đất ở: diện tích 33.136,1 (chiếm 31,97% tổng diện tích đất quy hoạch). 

- Đất ở xây dựng nhà liên kế:  

 + Tổng số căn: 278 căn 

 + Mật độ xây dựng tối đa: 94% 

 + Tầng cao xây dựng: 03 tầng 

 + Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,8 lần. 

 - Đất ở quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội 

 (2) Đất thương mại dịch vụ: diện tích 10.276,1 m2 (chiếm 9,92% tổng diện tích 

đất quy hoạch). 

- Tổng số lô đất thương mại dịch vụ: 23 lô (trong đó, đất xây dựng nhà thương 

mại liền kề tại khu đất có ký hiệu TMD 01 gồm 15 lô). 

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%. 
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- Tầng cao xây dựng: 03 – 04 tầng. 

- Hệ số sử dụng đất: 1,8 – 2,4 lần.  

(3) Đất cây xanh sử dụng công cộng: diện tích 4.023,6 m2 (chiếm 3,88% tổng 

diện tích đất quy hoạch). 

(4) Đất hạ tầng kỹ thuật: Tổng diện tích 56.204,2 m2 (45,69%). Bao gồm: đất 

giao thông, đất bãi đỗ xe, đất hành lang mương thoát nước, .... 

 1.1.6.4. Công nghệ sản xuất:  

 Hoạt động của Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu là xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường giao thông, hình thành nên khu dân cư đô thị, 

dịch vụ, thương mại, dân cư liên vùng. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất diện tích 

khoảng 103.640m2 (10,36ha) với quy mô theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 

13/03/2024, bao gồm các hạng mục như sau:  

+ San nền mặt bằng 

+ Đường giao thông 

+ Thoát nước mưa 

+ Thoát nước thải 

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC 

+ Cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng. 

+ Hệ thống hố ga và ống luồn cáp thông tin liên lạc 

+ Công viên 

+ Đất xây dựng nhà liên kế: gồm 278 căn 

+ Đất ở quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội 

+ Đất thương mại dịch vụ: gồm 23 lô (trong đó, đất xây dựng nhà thương mại liền 

kề tại khu đất có ký hiệu TMD 01 gồm 15 lô đất). 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. San nền 

- San nền mặt bằng với diện tích khoảng 10,36ha. Khối lượng đất đắp san nền 

khoảng: 279.847m3.  
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- Cao độ thiết kế san nền được thiết kế cao độ tuyến đường tránh Quốc lộ 1A và cao 

độ các dự án lân cận, chọn cao độ quy hoạch san nền như sau: 

+ Tại vị trí đấu nối cao độ theo cao độ đường tránh Quốc lộ 1A là 9,65m. 

+ Ở phía Đông Nam, quy hoạch cao độ từ +9,60m đến +9,80m, đảm bảo để thoát 

nước mặt và phù hợp với cao trình san nền khu vực.  

+ Ở phía Tây Bắc, quy hoạch cao độ từ +9,50m đến +9,70m, đảm bảo để thoát nước 

mặt và phù hợp với cao trình san nền khu vực. 

- Bên trong khu đất thiết kế san nền có độ dốc 0,1% < I(%) < 4% từ hướng dốc san 

nền từ Nam ra Bắc. Cao độ quy hoạch điểm cao nhất +9,80m, điểm thấp nhất +9,50m. 

- Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nền đắp thì trước khi đắp nền cần phát quang, 

bóc hữu cơ trung bình dày 20cm trong phạm vi đường giao thông. 

- San nền bằng đất sỏi đồi, chủ yếu là vận chuyển đất đến đắp, độ chặt đầm nén yêu 

cầu của đắp nền là 0,90. Riêng 50cm trên cùng thuộc phạm vi khuôn đường đầm chặt 

K95. 

- Thống kê khối lượng đất đắp như sau: 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng đất bóc hữu cơ m3 20.729 

2 Khối lượng đất san nền m3 279.847 

Nguồn: Dự toán dự án 

1.2.1.2. Hệ thống giao thông 

- Giao thông đối ngoại: Đấu nối với đường tránh Quốc lộ 1A bằng tuyến đường có 

lộ giới 35,0m (5,0m-11,5m-2,0m-11,5m-5,0m), tại Km1204+818(P), loại đường đấu nối 

với đường tránh Quốc lộ 1A là đường khu vực cấp khu vực.  

- Giao thông nội bộ: Quy hoạch các tuyến đường nội bộ, lộ giới 14m (6,0m-8,0m); 

14m (3,0m-7,0m-4,0m); 15m (4,0m-7,0m-4,0m); 16m (4,0m-8,0m-4,0m); 17m(4,0m-

9,0m4,0m) đấu nối với trục giao thông chính. Đối với tuyến đường ĐS2 lộ giới 14m 

(3,0m-7,0m-4,0m) và đường ĐS7 lộ giới 15m (4,0m-7,0m-4,0m) trong giai đoạn này 

thực hiện đầu tư 1 bên vỉa hè 4,0m, mặt đường 7,0m, phần còn lại sẽ bố trí mái taluy; 

khi triển khai các dự án sau sẽ đồng bộ lộ giới theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết được duyệt. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 
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1.2.2.1. Hệ thống cấp điện 

 - Nguồn đấu nối cấp điện từ đường dây 22kV hiện trạng chạy dọc theo tuyến đường 

tránh Quốc lộ 1A ở phía Đông khu quy hoạch; Tổng nhu cầu cấp điện khu quy hoạch 

khoảng 1.800kVA, trong đó nhu cầu cấp điện cho các khu đất ở và đất thương mại dịch 

vụ là 1.494kVA, quy hoạch bố trí 04 trạm biến áp 400kVA đặt giữa trung tâm phụ tải 

của mỗi khu.  

1.2.2.2. Hệ thống cấp nước 

- Nguồn đấu nối cấp nước: Bố trí đường ống chờ đấu nối với đường ống cấp nước 

trên tuyến đường tránh QL.1A ở phía Đông Bắc khu quy hoạch; hệ thống cấp nước chữa 

cháy được thiết kế riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt và tuân thủ các quy định về 

PCCC.  

1.2.2.3. Hệ thống thông tin liên lạc 

 - Hệ thống cung cấp thông tin liên lạc được thiết kế đi ngầm. Việc đầu tư xây dựng 

do các nhà cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thực tế. Dự kiến tổng số thuê bao thông tin 

của dự án khoảng 528 thuê bao. Đầu tư xây dựng hệ thống đường ống nhựa đi ngầm và 

các hố kỹ thuật dọc theo vỉa hè của các lô đất để chờ đấu nối, việc lắp đặt đường dây 

tiens hiệu sau này sẽ do các nhà mạng thực hiện. 

 - Hệ thống thông tin liên lạc cho dự án dự kiến lấy từ hệ thống cáp hiện trạng của các 

nhà mạng ở khu vực.  

1.2.2.4. Hệ thống cây xanh, cảnh quan 

- Xây dựng công viên đảm bảo kết nối hài hòa với khu vực xung quanh trên diện tích 

4.023,6m2, bố trí lối đi bộ, trồng cây. Các ô cây xanh trồng cỏ, cây bóng mát, xây dựng 

hệ thống cấp nước tưới cây; hệ thống đèn trang trí công viên và các máy tập thể dục. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

1.2.3.1. Các hoạt động công trình chính của dự án 

- Bóc phong hóa, san lấp và giải phóng mặt bằng; 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phuc vụ dự án; 

- Thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án: san nền, thi công các tuyến 

đường giao thông, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, hệ thống 

thoát nước mưa và thoát nước thải. 

1.2.3.2. Các hoạt động khi Dự án đi vào hoạt động 

- Hoạt động sinh sống của người dân; 
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- Các hoạt động mua bán, dịch vụ.  

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.4.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa:  

 - Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước thải; bố trí 

hệ thống mương hở và cống hộp hoàn trả các tuyến kênh mương thủy lợi hiện trạng đảm 

bảo phục vụ tưới tiêu tại khu vực; bố trí hệ thống thoát nước nội bộ để thu gom nước 

mặt cho khu quy hoạch đấu nối vào hệ thống thoát nước chính thoát về hướng Đông 

thông qua hệ thống thoát nước ngang đường trên tuyến đường tránh QL.1A. 

 Nguyên tắc thiết kế 

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy. 

- Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa 

 - Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có. Cơ bản không làm 

thay đổi tính chất thoát nước của khu vực.  

 - Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm 

thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên nội đô, có tính tới lưu vực lân cận dự án. 

- Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất. 

 Giải pháp thiết kế 

- Thoát nước bên ngoài: Bố trí tuyến các tuyến cống hộp (6,0x2,0)m dọc đường 

ĐS12, cống hộp 2 x(2,0x2,0)m dọc đường ĐS5, các tuyến mương bê tông 0,8m dọc 

chân taluy để thu nước từ lưu vực phía Tây thoát về phía Đông đường tránh Quốc lộ 1A. 

- Thoát nước nội bộ: Hệ thống thoát nước mưa cho dự án thiết kế tự chảy và thoát 

riêng với hệ thống thoát nước thải. Dọc theo các tuyến đường nội bộ, bố trí tuyến cống 

BTLT D600-D1000 để thu gom nước mưa, đấu nối vào các tuyến cống thoát nước chính.  

- Cống qua đường thiết kế tải trọng H30, cống đi trên vỉa hè thiết kế tải trọng Hvh. 

Đối với cống ngang qua đường sử dụng ống cống BTCT D600, tải trọng thiết kế H30, 

trên mỗi ống cống đặt 02 gối đỡ cống. Chiều dày lớp đất đắp tính từ cao đội hoàn thiện 

đến đỉnh cống không nhỏ hơn 0,5m đối với cống nằm dưới đường và không nhỏ hơn 

0,3m đối với cống trên vỉa hè.  

- Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm được bố trí tại các điểm thay 

đổi hướng tuyến và thay đổi kích thước cống. Khoảng cách giữa hai giếng thăm từ 35-

40m. 

- Đối với các hố ga nằm trên vỉa hè sử dụng bê tông đá 2x4 B15, năm hố ga bằng 
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gang tải trọng 25T hoặc BTCT đã 1x2 B20. Các hố ga nằm dưới đường sử dụng bê tông 

cốt thép đá 1x2 B20 nắp hố ga bằng gang tải trọng 40T.  

- Nước mưa tại khu vực cây xanh và thảm cỏ chủ yếu là tự thấm.  

 Khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D600 m 2.836 

2 Cống BTCT D800 m 148 

3 Cống BTCT D1000 m 34 

4 Cống hộp (6,0x2,0) m 271 

5 Cống hộp 2 (2,0x2,0) m 502 

6 Hố ga nước mưa m 136 

7 Cửa xả cái 5 

8 Mương bê tông B0,8M m 741 

 

1.2.4.2. Hệ thống thu gom và thoát nước thải  

 - Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. Tuyến 

cống đi trên vỉa hè, thu gom nước thải đã xử lý bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình, công 

trình và tự chảy về khu xử lý nước thải thuộc dự án. 

 - Ống thoát nước thải dự kiến dùng ống HDPE đường kính D300, hố ga bằng bê 

tông đá 2x4 M200. 

 Khu vực xử lý nước thải 

 - Khu xử lý nước thải có công suất 245m3/ngày. đêm. Lô đất xây dựng Hệ thống 

xử lý nước thải tập trung tạm của Khu dân cư để xử lý toàn bộ nước thải của các hộ dân, 

khu dịch vụ, thương mại. Nước thải sau xử lý theo quy định dùng để tưới cây, rửa đường, 

phần thừa còn lại đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của dự án. Về lâu dài, sẽ đấu nối 

đường ống thoát nước thải đưa về nhà máy xử lý nước thải của thị xã.  

 1.2.4.3. Vệ sinh môi trường 

 - Bố trí các thùng rác công cộng tại các khu vực: Khu công cộng, khu nhà ở,… và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng về môi trường thu gom, xử lý đúng quy định. Các 
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loại rác thải như thùng carton, giấy, nhựa có khả năng tái chế thì được thu gom tái chế 

sử dụng, hoặc bán phế liệu. Các loại rác thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang, giẻ 

lau có dính dầu nhớt,… sẽ được thu gom riêng và xử lý chất thải nguy hại. 

 - Hàng ngày rác được thu gom về bãi rác trung chuyển trong khu quy hoạch và được 

chuyển bằng xe chuyên dụng của đơn vị thu gom và đưa tới bãi rác xử lý theo quy định 

của UBND thị xã An Nhơn.  

 Tính kết nối của Dự án với các dự án lân cận 

- Cao độ san nền của Dự án được khống chế theo cao độ tuyến đường tránh Quốc lộ 

1A ở phía Đông, khu dân cư Đông Bàn Thành 4 ở phía Tây, và Khu đô thị thương mại – 

dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo nhằm đảm bảo kết nối giữa các khu dân cư với 

nhau.  

- Hệ thống giao thông nội bộ của Dự án sẽ kết nối với hệ thống giao thông của các 

khu dân cư hiện trạng xung quanh và đấu nối với Đường tránh Quốc lộ 1A phía Đông. 

- Nước sạch đấu nối với đường ống cấp nước trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A ở phía 

Đông.  

- Hệ thống thoát nước mưa: hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ được đầu tư xây dựng 

mới, kết nối với các mương thoát nước dự án. 

+ Trong quá trình thi công xây dựng, sẽ tiến hành san lấp các tuyến mương bên trong 

khu vực công trình và hoàn trả lại bằng các tuyến mương mới. 

+ Bố trí hệ thống thu gom nước mưa dọc các tuyến đường nội bộ trong ranh giới quy 

hoạch diện tích 10,36ha. 

-  Hệ thống thoát nước thải: bố trí hệ thống thu gom nước thải dọc các tuyến đường nội 

bộ trong ranh giới quy hoạch diện tích 10,36ha.  

1.2.5. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, các công trình bảo vệ môi trường 

khác 

- Có kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng các thiết bị thi công trong công trình một 

cách hợp lý, lựa chọn phương tiện tốt nhất để có thể giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn 

tránh vận hành đồng thời nhiều thiết bị gây ồn. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ trưa 

và ban đêm. Các thiết bị gây tiếng ồn lớn sẽ không hoạt động vào thời gian từ 18h – 

06h. 

- Hạn chế bóp còi liên tục và giảm tốc độ của xe khi qua khu vực dân cư. 
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- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng. 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân tại công trường.  

1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự 

án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ của Dự án: Dự án thuộc loại hình xây dựng cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật nên không có bước lựa chọn công nghệ. Dự án này khi đi vào hoạt 

động Chủ đầu tư sẽ quản lý, sửa chữa các công trình hạ tầng và vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường tại dự án. Sau khi tiếp nhận dự án, định kỳ các đơn vị có chức năng 

sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, 

chăm sóc cây xanh, bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường giao thông. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường: 

+ San nền:  trong quá trình thực hiện việc san nền sẽ gây ra các tác động đến môi 

trường như: việc vận chuyển vật liệu đất đắp dùng để san lấp, vận chuyển đất đào hữu 

cơ đổ thải, san gạt, đầm nén các hoạt động này làm phát sinh lượng bụi và khí thải vào 

môi trường. Làm ảnh hưởng tới các phương tiện tham gia giao thông và người dân sinh 

sống dọc các tuyến đường mà xe vận chuyển đi qua. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động: lượng nước thải sinh hoạt 

từ các hộ dân và các khu thương mại, dịch vụ nếu không được xử lý triệt để, thì khi xả 

ra môi trường sẽ gây tác động xấu đến nguồn tiếp nhận nước thải và môi trường đất 

xung quanh dự án.  

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Giai đoạn thi công 

1.3.1.1. Nguyên vật liệu xây dựng 

 - Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ việc xây dự án bao gồm sắt, thép, đá, cát, gạch, 

xi măng,...  

 - Nguồn cung ứng vật liệu: được mua tại chân công trình từ các đại lý trên địa bàn 

tỉnh. 

1.3.1.2. Máy móc, thiết bị sử dụng cho Dự án 

 Với đặc thù dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên máy móc thiết bị phục 
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vụ dự án chủ yếu là thiết bị thực hiện công tác thi công công trình. Dự kiến số lượng 

phương tiện tại công trường như sau: 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong dự án 

STT MSVT Tên máy Đơn vị 

1 M0137 Cần cẩu 6T Ca 

2 M0193 Cần trục 6T ca 

3 M0197 Cần trục bánh hơi 10T ca 

4 M0197 Cần trục bánh hơi 10T ca 

5 M0217 Cần trục bánh xích 10T ca 

6 M0217 Cần trục bánh xích 10T ca 

7 M0247 Cần trục ô tô 10T ca 

8 M0248 Cần trục ô tô 16T ca 

9 M0260 Cần trục ô tô 6T ca 

10 M0415 Lò nấu sơn YHK 3A ca 

11 M0571 Máy cắt gạch đá 1,7kW ca 

12 M0596 Máy cắt uốn cốt thép 5kW ca 

13 M0596 Máy cắt uốn cốt thép 5kW ca 

14 M0639 Máy đầm bàn 1kW ca 

15 M0663 Máy đầm đất cầm tay 70kg ca 

16 M0663 Máy đầm đất cầm tay 70kg ca 

17 M0667 Máy đầm dùi 1,5kW ca 

18 M0667 Máy đầm dùi 1,5kW ca 

19 M0697 Máy đào 0,8m3 ca 

20 M0700 Máy đào 1,6m3 ca 

21 M0700 Máy đào 1,6m3 ca 

22 M0934 Máy hàn điện 23kW ca 
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STT MSVT Tên máy Đơn vị 

23 M0934 Máy hàn điện 23kW ca 

24 M1088 Máy khoan đứng 4,5kW ca 

25 M1162 Máy lu bánh thép 10T ca 

26 M1164 Máy lu rung 25T ca 

27 M1240 Máy nén khí diezel 600m3/h ca 

28 M1240 Máy nén khí diezel 600m3/h ca 

29 M1335 Máy phun nhựa đường 190CV ca 

30 M1346 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 130 - 140CV ca 

31 M1348 Máy rải cấp phối đá dăm 50 - 60m3/h ca 

32 M1419 Máy trộn bê tông 250 lít ca 

33 M1419 Máy trộn bê tông 250 lít ca 

34 M1431 Máy trộn vữa 150l ca 

35 M1431 Máy trộn vữa 150l ca 

36 M1453 Máy ủi 110CV ca 

37 M1453 Máy ủi 110CV ca 

38 M1496 Máy xúc lật 1,6m3 ca 

39 M1590 Ô tô vận tải thùng 2,5T ca 

40 M1591 Ô tô vận tải thùng 20T ca 

41 M1596 Ô tô vận tải thùng 7T ca 

42 M1598 Ô tô tự đổ 10T ca 

43 M1598 Ô tô tự đổ 10T ca 

44 M1621 Ô tô tưới nước 5m3 ca 

45 M1763 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A ca 

46 M2158 Thiết bị nấu nhựa ca 
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STT MSVT Tên máy Đơn vị 

47 M2159 Máy lu bánh hơi tự hành 16T ca 

48 M2241 Trạm trộn bê tông 50÷60T/h ca 

49 M2402 Máy lu bánh thép 16T ca 

50 M2830 Vận thăng 2T ca 

51 M6130 Máy gia nhiệt D630 ca 

(Nguồn: Dự toán khối lượng xây dựng công trình của Dự án) 

 Trong đó, các thiết bị, máu mọc phục vụ trong giai đoạn thi công sẽ do Nhà thầu thi 

công trang bị để phục vụ thi công xây dựng, các loại xe vận chuyển và máy móc thi công 

công trình của Nhà thầu đều được kiểm tra định kỳ về chất lượng trước khi đưa vào thi công. 

1.3.1.3. Nhiên liệu sử dụng cho Dự án 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho dự án 

 

TT 
 

Loại thiết bị 

Số lượng 

(chiếc) 

Nhiên liệu  

Đơn vị Định 

mức/ ca 
Tổng 

1 Máy đào 0,8m3 (156 ca) 06 65 60.840 Lít diezel 

2 Máy ủi 110cv (56 ca) 02 46 5.152 Lít diezel 

3 Ô tô tự đổ 7t (270 ca) 12 46 149.040 KWh 

4 Xe bồn chuyên dụng (75 ca) 01 93 6.975 Lít diezel 

5 
Máy trộn bê tông 250L (104 

ca) 

05 11 5.720 KWh 

6 Máy hàn xoay chiều (65 ca) 01 48 3.120 KWh 

7 Đầm rung các loại (55 ca) 02 - - - 

8 Máy  bơm  nước (30 ca) 03 2,0 180 KWh 

9 Máy đầm cóc (55 ca) 08 1,0 440 KWh 

10 Máy san (56 ca) 01 39 2.184 Lít diezel 

11 Xe máy (40 ca) 02 1,0 80 Lit xăng 
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TT 
 

Loại thiết bị 

Số lượng 

(chiếc) 

Nhiên liệu  

Đơn vị Định 

mức/ ca 
Tổng 

Tổng nhu cầu sử dụng dầu diezel  75.151 Lít diezel 

Tổng nhu cầu sử dụng điện 158.000 kWh 

Tổng nhu cầu sử dụng xăng 80 Lít xăng 

(Ghi chú: Theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023 

công bố theo Văn bản số 3655/UBND-KT ngày 07/6/2023 của tỉnh Bình Định) 

- Các máy móc, thiết bị còn lại chủ yếu sử dụng sức người và hoạt động cầm tay nên 

không sử dụng nhiên liệu. 

- Nguồn cung cấp: Nhiên liệu được nhà thầu thi công thu mua tại các cơ sở bán xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh. 

1.3.1.4. Nguồn cung cấp điện 

- Nhu cầu sử dụng điện: Chủ yếu phục vụ máy máy móc thi công như máy cắt sắt, 

máy đầm dùi bê tông, máy khoan, máy trộn bê tông…; và chiếu sáng khu vực lán trại 

vào ban đêm. Lượng điện tiêu thụ khoảng 158.000 Kwh/ngày. 

- Nguồn cung cấp điện: Trong thời gian thi công xây dựng, để cấp điện cho các thiết 

bị, máy móc, chủ đầu tư sẽ xin đấu nối với đường dây 22kV hiện trạng phía Đông dự 

án.  

1.3.1.5. Nguồn cấp nước  

- Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân: 

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 - Cấp nước, mạng lưới đường ống 

và công trình, tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn cấp nước phục vụ cho 

mục đích sinh hoạt là 45lít/người.ca. Dự kiến trong giai đoạn xây dựng của Dự án sẽ có 

khoảng 50 công nhân thường xuyên có mặt trên công trường do đó lượng nước cấp cho 

sinh hoạt của công nhân là:  Q1= 50 người x 45 lít/người.ngày = 2,25 (m3/ ngày). 

- Nước cấp cho hoạt động xây dựng bao gồm: 

Nhu cầu sử dụng nước xây dựng: chủ yếu phục vụ phun chống bụi, tưới đường, 

trộn bê tông, vệ sinh dụng cụ thi công… với lưu lượng trung bình ước tính khoảng 3 

m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước: Trong giai đoạn thi công xây dựng, khu vực dự án chưa có 
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hệ thống cấp nước sạch do đó để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn 

thi công xây dựng thì chủ đầu tư sử dụng nguồn nước dưới đất khai thác sử dụng tại chỗ. 

Về sau khi hệ thống cấp nước được hoàn thiện công ty sẽ thực hiện thủ tục trám lấp theo 

quy định. 

1.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án 

1.3.2.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 

Với đặc thù là dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nên nguyên vật 

liệu khi vận hành là không có.  

Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động, nhu cầu nhiên liệu, hóa chất là cần thiết để 

vận hành các hạng mục cơ bản và quan trọng như HTXL nước thải tập trung của Khu 

dân cư. Nhu cầu về nhiên liệu hóa chất của hệ thống XLNT tập trung có công suất 

245m3/ ngày.đêm. Cụ thể như sau: 

Bảng 1. 6. Hóa chất sử dụng cho hoạt động của HTXLNT  

TT Tên hóa chất Liều lượng (g/m3) Số lượng (kg/ngày) 

1 NaOH 50 12,25 

4 H2SO4
 (98%) 5 1,225 

5 Chlorine 3 0,735 

Khối lượng hóa chất sử dụng có thể thay đổi theo đặc tính nước thải đầu vào. 

1.3.2.2. Nhu cầu sử dụng nước 

  Nước cấp cho sinh hoạt, công trình công cộng, dịch vụ, nước tưới cây, rửa 

đường.  

 Khối lượng nước cấp căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD, QCVN 07:2016/BXD – 

Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.  

Bảng 1. 7. Bảng nhu cầu sử dụng nước 

 

TT 

 

Chức năng sử 

dụng đất 

Quy mô tính 

toán 

Tiêu chuẩn cấp 

nước 
 

Kmax 

.ngay 

Qtb 

(m3/ng 

.đ) 

Qngmax 

(m3/ng.đ) Số 

lượng 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Đơn vị 

1 Đất ở        
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TT 

 

Chức năng sử 

dụng đất 

Quy mô tính 

toán 

Tiêu chuẩn cấp 

nước 
 

Kmax 

.ngay 

Qtb 

(m3/ng 

.đ) 

Qngmax 

(m3/ng.đ) Số 

lượng 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Đơn vị 

- Đất ở nhà liên kế 1.000 Người 100 L/ng.ngđ 1,25 100,0 125,0 

- Đất ở nhà ở xã hội 500 Người 100 L/ng.ngđ 1,25 50,0 62,5 

2 Đất thương mại, 

dịch vụ 

       

- Đất thương mại 

dịch vụ 

22.710 m2 .sàn 2 L/m2.sàn.n

gđ 

1,25 45,42 56,78 

3 Cây xanh        

- Công viên 4.023,6 m2 3 l/m2.ngđ 1,2 12,07 15,09 

4 Nước rửa đường        

- Nước rửa đường 47.356,7  0,4 l/m2.ngđ 1,25 18,94 23,68 

5 Dự phòng+ rò 

rỉ (15%Qtb) 

    1,25 33,97 42,46 

6 Nước bản thân 

nhà máy 

      43,94 

7 Tổng Q       369,44 

8 Làm tròn       370,0 

  - Nguồn cung cấp: Đấu nối với đường ống cấp nước trên tuyến đường tránh Quốc 

lộ 1A ở phía Đông Bắc khu quy hoạch.   

 Nước cấp chữa cháy 

 - Nhu cầu cấp nước chữa cháy: (theo QCVN 06:2022/BXD), phạm vi dự án tính cho 

1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy Qcc=10l/s, thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên 

tục.  

 - Nhu cầu cấp nước chữa cháy trong 3 giờ liên tục, khi một đám cháy xảy ra cùng 

một lúc được tính toán như sau: 

 + Lượng nước cấp chữa cháy ngoài nhà: 10 x 3 x 3.600 = 108 m3. 
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 Ghi chú: 10: tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy (l/s). 

   1: số đám cháy xảy ra cùng một lục 

   3.600: hệ số quy đổi giờ ra giây 

   3: số giờ chữa cháy liên tục. 

 - Nguồn nước cấp cho chữa cháy được lấy từ nguồn nước thủy cục. Lưu lượng thất 

thoát rò rỉ chọn 5% (sử dụng ống mới). Như vậy, tổng nhu cầu cấp nước chữa cháy là: 

113m3. 

 1.3.2.3. Nhu cầu sử dụng điện 

- Tổng nhu cầu dùng điện toàn khu: 1.800 kW, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng điện 

TT Loại hình phụ tải 
Quy mô tính toán 

Tiêu chuẩn cấp 

điện 

Công suất 

biểu kiến 

(kW) Số lượng Đơn vị P0 Đơn vị 

1 Đất ở      

- Đất ở liên kế (278 căn) người 1.000  W/người 500 

- Đất ở chung cư người 500  W/người 250 

2 Đất thương mại, dịch vụ      

- Đất thương mại, dịch vụ m2. sàn 22.710  W/m2 681,3 

3 Cây xanh      

- Công viên 4.023,6 m2  W/m2 2,0 

4 Giao thông      

 Chiếu sáng giao thông 93 Bộ 340 W/bộ 39,1 

5 Tổng     1.472,4 

- Hệ số đồng thời    A*0,8 1.177,9 

- Dự phòng + tổn hao    A*30% 441,7 

7 Cộng     1.619,6 

8 Công suất yêu cầu từ lưới     1.620,0 

 Hệ số cosᵠ     0,9  
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9 Công suất tính toán trạm 

biến áp KVA 

    1.800,0 

- Nguồn cung cấp: đấu nối từ đường dây 22kV hiện trạng ở phía Đông khu quy 

hoạch; quy hoạch xây dựng các trạm biến áp phân phối để cấp điện cho khu quy hoạch.  

1.4. Công nghệ sản xuất: 

Dự án Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu chỉ xây dựng cơ 

sở hạ tầng khu dân cư, đường giao thông và hệ thống thu gom nước thải, thu gom nước 

mưa. Do đó khi hoàn thành thì hầu như dự án không có công nghệ vận hành như những 

dự án khác. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công 

- San nền, nền đường, đắp đất vỉa hè, công trình thoát nước. Thi công đồng thời theo 

kiểu song song kết hợp tuần tự.  

- Kết cấu áo đường, bỏ vỉa, dải phân cách: Thi công đồng thời theo kiểu song song. 

- Thi công hệ thống điện – điện chiếu sáng. 

- Công trình cấp nước sạch 

- Lát gạch vỉa hè 

- Trồng cây xanh vỉa hè và dải phân cách 

- Sơn phân làn đường, công tác hoàn thiện các hạng mục công trình để bàn giao, 

đưa đường vào xây dựng thi công.  

Bao gồm các công việc như: Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng lán trại, tập kết vật tư, 

thiết bị thi công... 

1.5.2. Phương pháp thi công 

- Thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm trước rồi mới thi công móng và áo 

đường; 

- Thi công cơ giới kết hợp với thủ công 

 - Trước khi thi công cần tiến hành đo đạc, kiểm tra tuyến công trình và xác định 

lại chỉ giới xây dựng theo hồ sơ thiết kế; 

 - Trước khi đắp đất, dựa vào vị trí lấy đất cần tiến hành lấy mẫu thí nghiệm xác 

định tính chất của từng loại đất để có biện pháp thi công hợp lý, đầm nén đạt độ chặt 

theo yêu cầu thiết kế; 
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 - Thi công các lớp theo đúng quy phạm kỹ thuật hiện hành. Các lớp cấp phối, vật 

liệu đưa vào sử dụng phải được tiến hành kiểm tra và có kết quả thí nghiệm, nghiệm thu, 

cho phép của đơn vị giám sát mới được thi công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ trình tự thi công 

1.5.3. Biện pháp an toàn môi trường 

 1.5.3.1. San nền 

Cần đảm bảo khả năng thoát nước và không bị ngập cho khu vực dự án và các khu dân 

cư hiện trạng lân cận. 

- Đảm bảo đấu nối về cao độ san nền cũng như hệ thống thoát nước xây mới và hiện 

trạng. 

- Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn. 

- Đảm bảo nước mưa thoát nhanh & không gây xói lở nền đường, nền công trình. 

Đền bù, GPMB 

Phát quang 

Xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa, san nền 

Xây dựng hệ thống đường giao 

thông 

Xây dựng hệ thống thu gom, 

thoát nước thải 

Xây dựng hệ thống cấp nước và 

PCCC 

Trồng cây xanh 

Hoàn thiện và bàn giao 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, CTR 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, CTR 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

CTR, nước thải 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

CTR, nước thải 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

CTR, nước thải 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, 

CTR, nước thải 

Bụi 
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- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo về cây lâu 

năm, lớp đất màu.  

 1.5.3.2. Hệ thống đường giao thông 

 - Tổ chức mạng lưới giao thông nội bộ hợp lý, đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hóa 

cũng như việc đi lại của người dân trong khu vực dân cư. 

 - Mạng lưới giao thông gắn liền với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh 

thái.  

 - Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn 

quy phạm, mỹ quang khu vực.  

 - Liên hệ thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài và phù hợp với quy hoạch. 

 1.5.3.3. Hệ thống thoát nước mưa 

 - Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy 

 - Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa. 

 - Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có. Cơ bản không làm thay 

đổi tính chất thoát nước của khu vực. 

 - Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm thu 

và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên nội đô, có tính tới lưu vực lân cận dự án. 

 - Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường tại khu dân cư.  

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Căn cứ theo quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Khu dân cư – Thương mại – 

Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu” thì tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 48 tháng 

kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc công nhận Chủ đầu tư dự án. Cụ 

thể:   

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

2024 2025 2026 

1 Công tác chuẩn bị đầu tư    

2 Thi công HTKT    

- Thi công san nền    
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

2024 2025 2026 

- Thi công thoát nước mưa    

- Thi công HT giao thông    

- Thi công hệ thống thoát 

nước thải 

   

- Thi công hệ thống cấp 

nước và PCCC 

   

- Thi công cây xanh    

- Thi công hệ thống điện    

- Hoàn thiện công trình, bàn 

giao. 

   

 

1.6.2. Vốn đầu tư 

 Tổng mức đầu tư xây dựng là 699.591.287.754 đồng (Bằng chữ: Chín trăm chín 

mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm 

năm mươi bốn đồng), trong đó: 

 - Chi phí thực hiện dự án (Chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất): 662.255.000.000 đồng. 

 - Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 37.336.287.754 đồng. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Bảng 1. 9. Trách nhiệm của các đơn vị tổ chức liên quan, thực hiện dự án 

TT Đơn vị Trách nhiệm chính 

1 Chủ đầu tư dự án - Chịu trách nhiệm chung về công tác bảo vệ môi 

trường của Dự án. 

- Phối hợp với các nhà thầu giám sát các biện pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trường của nhà thầu. 

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đề cập trong báo 
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TT Đơn vị Trách nhiệm chính 

cáo ĐTM.  

2 Các nhà thầu thi công - Phối hợp với Chủ đầu tư trong QLMT và GSMT 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường đã đề xuất trong ĐTM trong phạm vi gói thầu. 

3 Tư vấn giám sát độc 

lập 

- Được Chủ đầu tư thuê để giám sát các hoạt động 

thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường. 

- Tư vấn, hỗ trợ cho các nhà thầu trong việc thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường. 

4 Đại diện cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm 

quyền (Sở TNMT tỉnh 

Bình Định).  

- Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường 

trong ĐTM được phê duyệt. 

- Phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vấn đề môi trường 

đột xuất, rủi ro môi trường. 

5 UBND thị xã An Nhơn Cùng với Chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng giải 

quyết các vấn đề môi trường liên quan đến người 

dân trong địa bàn (nếu có). 
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CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

a. Tác động do việc thu hồi chuyển đổi đất lúa 

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tác động đến kinh tế của những hộ dân 

có diện tích đất lúa bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như điều kiện vi 

khí hậu của khu vực, cụ thể như sau: 

 Tác động đến kinh tế - xã hội 

* Tác động tiêu cực 

- Giảm diện tích đất trồng lúa và năng suất cây trồng: 

+ Dự án chiếm khoảng 9,9ha đất trồng lúa để thực hiện dự án. Hoạt động này sẽ 

làm giảm diện tích đất nông nghiệp của địa phương và làm suy giảm tổng sản lượng 

lương thực, tác động trực tiếp đến người dân. 

+ Theo số liệu tại Niên giám thống kê năm 2023, năng suất lúa tại khu vực đạt 

được là khoảng 64-68,7 tạ/ha/vụ. Với diện tích đất chiếm dụng và năng suất bình quân 

của lúa, từ đó ta tính được lượng sản phẩm thiệt hại hằng năm do chiếm dụng đất lúa 

như sau: 

Bảng 3.  1. Lượng sản phẩm thiệt hại hằng năm do chiếm dụng đất lúa 

Loại cây trồng 
Diện tích chiếm 

dụng (ha) 

Năng suất bình 

quân 

Lượng sản phẩm thiệt 

hại hằng năm 

Lúa 9,9 64-68,7 tạ/ha/mùa 633,6 – 680,13 tạ/mùa 

 - Mất đất: Để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ phải chiếm 

dụng vĩnh viễn 9,9ha đất nông nghiệp. Vì vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp còn tác động đến cơ cấu nghề nghiệp tại địa phương, làm chuyển dịch cơ 

cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nếu không được hỗ trợ, hướng dẫn kịp 

thời thì họ sẽ có một gian bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và thu nhập. Tuy 

nhiên, hiện tại phần diện tích canh tác nói trên thực tế không đạt được hiệu quả cao nên 
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UBND thị xã An Nhơn cũng đã thực hiện công tác đền bù thỏa đáng cho người dân và 

thu hồi đất để đăng ký chuyển mục đích đất để phục vụ cho quá trình sản xuất công 

nghiệp phát triển kinh tế địa phương. 

 - Sự gia tăng các tệ nạn xã hội cũng chịu tác động của quá trình chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất. Tệ nạn cờ bạc trở nên phổ biến, thời gian nhàn rỗi tăng lên do không 

tìm được nguồn kinh kế thay thế. 

- Bên cạnh đó, công ty cũng đã phối hợp với UBND thị xã An Nhơn có những giải 

pháp hỗ trợ đến bù giá cao, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nên nhìn chung tác động do 

quá trình chuyển mục đích sử dụng đất. 

* Tác động tích cực 

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đem lại nguồn thu cho Ngân sách nhà 

nước, làm tăng thu nhập bình quân, mức sống của người dân do việc quy hoạch làm cho 

cơ sở hạ tầng được cải thiện, các ngành thương mại dịch vụ có điều kiện phát triển, tạo 

công ăn việc làm cho người dân. 

- Kết nối hạ tầng kỹ thuật các công trình hiện trạng tạo nên mạng lưới giao thông 

đồng bộ, thông suốt cho khu vực trung tâm thị xã. Đặc biệt là đấu nối xây dựng hoàn 

thiện hệ thống thoát nước, chống ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo nơi vui 

chơi, giải trí hiện đại. 

- Khi Dự án hình thành không những phục vụ cho dân cư trong vùng dự án mà còn 

tạo tiền đề cho các Dự án khác phát triển, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và 

chính quyền địa phương, giải quyết vấn đề sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho xã hội. 

- Đối với phần diện tích đất canh tác của các hộ dân chỉ bị Dự án chiếm dụng được 

chủ đầu tư sẽ có chính sách đền bù thỏa đáng, phù hợp với nguyện vọng người dân thì 

các tác động do chiếm dụng đất canh tác của Dự án sẽ được giảm thiểu đến mức thấp 

nhất. 

 Về mặt môi trường 

 Tác động đến hệ sinh thái 

 Diện tích đất quy hoạch có tính đa dạng hệ sinh thái thực vật khu đất rất đơn giản. 

Nhìn chung hệ sinh thái khu đất dự án không đa dạng, không có loài quý hiếm, không 

có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng cần phải cần được bảo vệ. 

Việc chặt phá cây cỏ làm mất đi thảm xanh hiện hữu của khu vực và môi trường sống 

của một số loài cây cỏ, côn trùng, sâu bọ. Tuy nhiên, đây chỉ là những loài sống cộng 
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sinh tự nhiên khi có đất trống và không mang giá giá trị kinh tế cũng như giá trị sinh học 

cao. Do vậy, công tác chuẩn bị mặt bằng thi công Dự án tuy làm suy giảm số lượng cá 

thể động thực vật nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến tính đa dạng của hệ sinh thái 

động, thực vật tại khu vực. 

 Tác động đến điều kiện vi khí hậu khu vực 

 Lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu vực gây ra tiếng ồn và lượng bụi 

khá lớn. Diện tích cây xanh giảm xuống ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực, 

khả năng điều hòa không khí giảm xuống. Tuy nhiên, diện tích đất sử dụng cho quy 

hoạch không lớn, diện tích cây xanh phát quang nhỏ đồng thời Chủ đầu tư sẽ trồng cây 

xanh tại khuôn viên thực hiện dự án, nên tác động này có thể được giảm thiểu. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục trên sẽ phát sinh các nguồn gây 

tác động đến môi trường như sau: 

 (I). Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

(1). Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước thải. 

 Nước thải sinh hoạt 

 Căn cứ Theo TCXDVN 13606:2023 của Bộ xây dựng về Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 45 

lít/người.ngày, với số lượng công nhân thi công thường xuyên có mặt trên công trường 

khoảng 50 người thì lượng nước thải sinh hoạt là: 

50 người x 45L/người/ngày x 100% = 2,25 (m3/ngày). 

 Loại nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh 

dưỡng và vi trùng cao. Nếu không xử lý trước khi thải ra môi trường thì đây sẽ là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường đất, chất lượng nước mặt, nước dưới đất tại khu vực. Do đó, 

Chủ dự án sẽ có những biện pháp thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

Bảng 3.  2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn thi công 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ ô 

nhiễm 

QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K=1,2 

1 pH - 6,8 – 7,8 5 – 9 

2 BOD5 mg/l 110 – 250 60 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ ô 

nhiễm 

QCVN 14:2008/BTNMT  

Cột B, K=1,2 

3 COD mg/l 250 – 500 - 

4 Tổng N mg/l 20 – 40 60 

5 Tổng P  mg/l 10 – 20 12 

6 Tổng Coliform MNP/100ml 106 – 108 5.000 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

 Các số liệu tính toán trên cho thấy: Nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) chứa các thành 

phần ô nhiễm cao hơn so với QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B hàng trăm lần. 

 So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B nhận thấy thành phần, tính chất nước 

thải thì tất cả các chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép. Xác suất xảy ra tác động: tuy mức 

độ ô nhiễm là không lớn, lượng nước thải không nhiều và ô nhiễm do lượng nước thải 

sinh hoạt có thể được giảm thiểu đáng kể khi Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu hợp lý. Mặt khác, đơn vị thi công sẽ sử dụng một số 

lao động ở địa phương nên lượng nước thải sinh hoạt trên sẽ giảm đáng kể. 

 Nước thải xây dựng 

Quá trình thi công trên công trường có sử dụng nước cho các công việc xây lắp như: 

trộn bê tông, trộn vữa, rửa đá, sỏi, tưới gạch, rửa máy móc, thiết bị thi công,… Do vậy, 

sẽ phát sinh một lượng nước thải xây dựng khoảng 3m3/ngày. Lượng nước thải tạo ra từ 

quá trình thi công xây dựng là không nhiều, không đáng lo ngại,… thuộc loại ít độc, dễ 

lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước của dự án.  

Để có cơ sở đánh giá chất lượng của loại nước thải này đối với môi trường, chúng 

tôi đã tham khảo nồng độ ô nhiễm nước thải xây dựng như sau: 

Bảng 3.  3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT 
Chất gây 

ô nhiễm 
Đơn vị 

Hàm lượng 

dự báo 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,0 – 8,0 5,5 – 9 

2 COD mg/l 90 –  140 150 

3 BOD5 mg/l 45 – 70 50 
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STT 
Chất gây 

ô nhiễm 
Đơn vị 

Hàm lượng 

dự báo 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

4 TSS mg/l 200 – 250 100 

5 Tổng N mg/l 12 –  16 40 

6 Tổng P mg/l 0,11 – 0,55 6 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,5 – 1,0 10 

8 Coliform MPN/100ml 300  –  500 5.000 

(Nguồn: Cộng đồng chung Châu Âu EC) 

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải công nghiệp. 

Từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu chất lượng nước 

thải thi công xây dựng đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/ BTNMT 

(cột B), chỉ riêng chỉ có chỉ tiêu chất rắn lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép 2 - 2,5 lần. 

Do đó, nước thải xây dựng thường gây tắc nghẽn các đường thoát nước nên nước thải 

xây dựng sẽ được lắng trước khi thoát vào mương, cống thoát nước khu vực Dự án. 

Tuy nhiên, khi thi công các hạng mục công trình, Chủ đầu tư chủ yếu là hợp đồng 

mua bê tông tươi và khu vực Dự án chủ yếu là cát nên chất rắn lơ lửng trong nước thải 

sẽ được giữ lại, nên hạn chế được vấn đề ô nhiễm từ nguồn nước thải này nên nhìn chung 

mức độ ô nhiễm đến môi trường là không lớn. 

 Nước mưa chảy tràn 

 Lưu lượng dòng thải này xuất hiện không đều, tồn tại trong thời gian ngắn với 

khoảng dao động lớn và phụ thuộc vào các tháng trong năm. Vào các tháng mùa khô 

lượng thải ít hơn so với các tháng mùa mưa. 

Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

+  Cường độ mưa khu vực triển khai dự án. 

+  Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. 

+  Khả năng thoát nước mưa, khả năng thẩm thấu theo kết cấu địa chất trong khu vực. 

+  Hoạt động vệ sinh, quản lý chất thải rắn trong khu vực. 

Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức: 

Qm = A x F (m3/tháng) 
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Trong đó: 

- Qm: Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án (m3/tháng). 

- A: Lượng mưa của tháng cao nhất năm 2023 tại khu vực 357,9 mm = 0,3579 

m/tháng vào tháng 11 của năm (Theo số liệu Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định 

2023). 

- F: Diện tích toàn bộ khu vực dự án đầu tư (F = 103.640 m2); 

Từ số liệu trên lượng nước mưa tính toán cực đại sẽ là: 37.093 m3/tháng 

Với ước tính tháng có cường độ mưa cao nhất có 20 ngày mưa, mỗi ngày có 8 giờ 

mưa thì lưu lượng ước tính là: 

Qm = (103.640 x 0,3579)/(20x8x24x60x60)= 0,00268 m3/s 

Thành phần đặc trưng của nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 3.  4. Thành phần nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị QCVN 08:2023/BTNMT 

1 COD mg/l 10 – 20 ≤ 20 

2 Tổng N mg/l 0,5 – 1,5 ≤ 2 

3 Photpho mg/l 0,004 – 0,03 ≤ 0,5 

4 TSS mg/l 10 – 20 >15 

Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ 

Ghi chú: 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

-  Mức C: Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản 

xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp 

Nhận xét:  

So sánh với QCVN 08:2023/BTNMT, mức C cho thấy tất cả các thông số của nước 

mưa chảy tràn đều nằm trong giới hạn cho phép nên có thể thải trực tiếp ra môi trường. 

Ngoài ra với kết quả tính toán lưu lượng chảy tràn lớn nhất tại dự án cho thấy lưu lượng 

chảy tràn tại khu vực là không lớn (Qm = 0,00268m3/s) nên khả năng ảnh hưởng đến kết 

cấu hạ tầng khu vực nguồn tiếp nhận là không đáng kể. 

(2). Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

(2.1). Bụi phát sinh trong quá trình đổ thải 
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Quy mô xây dựng Dự án khoảng 10,36ha thực hiện trong thời gian 4 năm, đơn vị thi 

công sẽ tiến hành bóc tách lớp đất hữu cơ và vận chuyển tới bãi đổ thải. Mặc dù tuyến 

đường vận chuyển đổ thải tương đối xa nhưng lượng đất bóc phong hoá, bì thực vật phát 

sinh không nhiều nên có thể chấp nhận được. 

Theo như thông tin dự án thì tổng khối lượng đất đổ thải dự kiến khoảng 20.729 m3 

chủ yếu là lớp đất hữu cơ. Tỷ trọng trung bình của đất là 1,7 tấn/m3. Như vậy, khối lượng 

đất thải bỏ là:  

20.729 × 1,7 tấn/m3 = 35.237,6 tấn. 

Dựa trên tổng khối lượng đất đổ thải có thể xác định được tổng lượt xe cần để vận 

chuyển lượng đất này. Thời gian vận chuyển khoảng 90 ngày, xe ô tô vận chuyển có tải 

trọng 10 tấn, nhiên liệu là dầu DO. Nếu tính cả lượng xe không tải quy về có tải (2 xe 

không tải tương đương với 1 xe có tải) thì tổng số lượt xe quy về có tải sẽ là 78 lượt 

xe/ngày.  

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO, có thể tính tải lượng bụi, khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển đất đắp như sau: 

Bảng 3.  5. Tải lượng ô nhiễm của khí thải từ quá trình vận chuyển đất đắp 

 

STT 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Số chuyến 

xe (chuyến) 

Khoảng cách di 

chuyển trung 

bình (km) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 

78 7 

0,005 

2 SO2 4,15*S 0,000014 

3 NOx 1,44 0,0087 

4 CO 2,9 0,0018 

5 THC 0,8 0,0049 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%). 

Tải lượng (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung bình)/ (Số 

ngày vận chuyển là 90 ngày x 1000). 

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, tải lượng bụi và các 

thông số ô nhiễm khác nằm trong mức độ tương đối thấp. Tuy nhiên việc phát sinh bụi 
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cũng sẽ gây ảnh hưởng một phần tới chất lượng không khí xung quanh nếu Chủ đầu tư 

không có các biện pháp trong quá trình vận chuyển thì công tác này sẽ gây ra ảnh hưởng 

tới đời sống của các hộ dân, bụi trong quá trình vận chuyển còn cộng hưởng với bụi từ 

các phương tiện lưu thông trên đường, từ đó làm gia tăng hàm lượng bụi phát sinh trong 

khu vực, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và đời sống của người dân dọc tuyến 

đường vận chuyển. Mặc khác, nếu các xe chở quá tải trọng, quá tốc độ cho phép sẽ gây 

hư hỏng các tuyến đường, tai nạn giao thông. 

(2.2). Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng 

Khối lượng đất san lấp là 279.847 m3 tương đương với 448.314,9 tấn (tỷ trọng đất 

đắp d= 1,602 tấn/m3) dự kiến được lấy tại mỏ Núi Một, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, cự 

ly vận chuyển trung bình 18 km. Khối lượng này dự kiến sử dụng xe với tải trọng là 12 

tấn, nhiên liệu là dầu DO. Thời gian vận chuyển khoảng 90 ngày. Dựa trên khối lượng 

cát san lấp có thể xác định được tổng lượt xe là 56.039 lượt xe (tính cả lượng xe không 

tải quy về có tải, 2 xe không tải tương đương với 1 xe có tải). 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO có công suất 3,5 - 16,0 tấn, có thể tính tải lượng khí thải vận 

tải đường bộ phát sinh trên khu vực dự án như trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.  6. Tải lượng ô nhiễm do quá trình vận chuyển đất 

 

STT 

 

Chất ô 

nhiễm 

 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

 

Số chuyến 

xe (chuyến) 

Khoảng cách di 

chuyển trung 

bình của 1 

chuyến (km) 

 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 

56.039 18 

10,08 

2 SO2 4,15*S 0,02 

3 NOx 1,44 16,14 

4 CO 2,9 32,5 

5 THC 0,8 8,97 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%). 

Tải lượng (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung 

bình)/(Số ngày vận chuyển là 90 ngày x 1000). 
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 Áp dụng mô hình SUTTON ở trên để tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh. 

Kết quả tính toán được trình bày cụ thể dưới đây: 

 

 Trong đó: 

 C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

 E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s). 

 Z: Độ cao của điểm tính toán (m), z= 15m. 

 H: Độ cao của mặt đường với mặt đất xung quanh (m), h=0,5M. 

 U: tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (m/s), u= 2,2m/s 

 𝜎z : hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z(m). 

 𝜎z = 0,53.x0,73 (m) = 2,8 (với x=10m, đây là khoảng cách bụi, khí thải phát tán ra 

xung quanh và ảnh hưởng đến cây cối, nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển). 

(Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí – PGS.TS Đinh Xuân Thắng – Viện Môi trường 

và Tài nguyên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 3.  7. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đắp 

Loại xe Bụi SO2 NOx CO THC 

Động cơ diesel 

Tải lượng (mg/s) 

10,08 0,02 16,14 32,5 8,97 

Nồng độ phát sinh (mg/m3) 

2,145 0,004 3,435 6,916 1,909 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 - 

  

 Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy chỉ tiêu bụi và NOx 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Đồng thời, trong quá trình vận chuyển trên các tuyến 

đường, tải lượng ô nhiễm từ các xe vận chuyển phục vụ này còn kết hợp với tải lượng ô 

nhiễm từ các phương tiện lưu thông khác trên đường giao thông nên nồng độ phát thải 
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của các chất ô nhiễm sẽ lớn hơn. Cùng với sự gia tăng và số lượng và mật độ xe trong 

giai đoạn thi công làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí.  

Đây là nguồn gây ô nhiễm khí thải chủ yếu trong giai đoạn san lấp phục vụ xây 

dựng dự án. Tuy nhiên, trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải, thì tác 

động ảnh hưởng ô nhiễm do khí thải giao thông vận chuyển là hoàn toàn không đáng kể 

trong khu vực dự án và lân cận. 

Tuy nhiên, cự ly vận chuyển đến khu vực dự án không xa, khu vực dân cư phân 

bố rải rác và mật độ giao thông lưu thông trên tuyến đường vận chuyển thấp nên khả 

năng tác động đến môi trường không khí và sức khỏe người dân không đáng kể. Đồng 

thời, với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của nhà thầu và sự quản lý của chủ đầu 

tư sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh từ việc phát tán bụi đất 

trong giai đoạn này. 

Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do bốc dỡ, xây lắp chỉ gây tác 

động cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường. Mức 

độ ô nhiễm bụi phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, cũng như phương pháp thi công. 

Nếu thời tiết khô, nắng thì bụi sẽ sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là 

khi thời tiết ẩm, gây ảnh hưởng đến đời sống các khu dân cư lân cận. 

Ngoài ra, khi xây dựng còn có bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thước nằm trong 

khoảng từ 1,5 đến 100 µm, những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3 µm gây tác hại đối 

với đường hô hấp do chúng dễ dàng theo đường thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi 

trong bụi xi măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi-silic khi thời 

gian tiếp xúc dài. 

Tuy nhiên, đây là nguồn phát sinh tức thời, chỉ diễn ra cục bộ tại các vị trí đổ, 

bốc dỡ nguyên vật liệu do đó bụi chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, những ảnh hưởng 

bụi đến khu dân cư, hoạt động qua lại trên các tuyến đường là không lớn. Các tác động 

này chỉ mang tính tạm thời và sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động. 

Bụi phát sinh từ mặt đường do các xe vận chuyển vật liệu xây dựng: đất, cát, sắt 

thép, xi măng,... Đây là nguồn ô nhiễm thấp và gây ô nhiễm ở hai bên đường tuyến 

đường mà các xe này chạy qua. Ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các hộ dân lân 

cận (bụi bám vào nhà cửa, thức ăn, vật dụng trong nhà, ... làm mất vệ sinh, gây các bệnh 

về đường hô hấp, mắt, ..) và người tham gia giao thông trên tuyến đường mà các xe này 

chạy qua (bụi bám vào quần áo, mặt mũi, ... làm mất vệ sinh, gây bệnh). 

Khí thải như CO2, NO2, SO2, VOC, CxHy,... chủ yếu phát sinh do các loại phương 
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tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công và phương tiện tham gia giao thông 

gây tác động trực tiếp đến công nhân và đời sống của người dân tại các khu dân cư lân 

cận. 

(2.3). Bụi phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng 

Theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới (AP 

42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors,Volume 1: Stationary 

Point and Area Sources), Hệ số ô nhiễm được tính như sau: 

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3 kg/tấn. 

Trong đó: 

E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất; 

k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,3; 

U: Tốc độ gió trung bình 2,2 m/s; 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%  

Vậy: E = 0,00958kg bụi/tấn. 

- Khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động san lấp của dự án theo công thức sau: 

m = E*Q*d 

Trong đó: 

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg); 

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

Q: Lượng đất san nền (m3); Q = 279.847 m3 

d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,602 tấn/m3)  

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt bằng là: m = 4.295 kg 

[Thời gian san nền dự kiến khoảng 3 tháng ~ 90 ngày, t= 8h/ngày], Khi đó: m = 1,66 

(g/s). 

Áp dụng công thức của Bosanquet và Pearson (1936) tính toán nồng độ cực đại Cmax 

trên mặt đất như sau:  

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 0,216
𝑚

𝑢.𝐻2 (
𝑝

𝑞
) 

m– tải lượng ô nhiễm, (µg/s) 

u - tốc độ gió tại khu vực khảo sát, m/s  

H - chiều cao hiệu quả phát tán, m 
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p, q: là hệ số khuếch tán theo chiều đứng và chiều ngang và xác định bằng thực 

nghiệm, giá trị trung bình của hệ số p= 0,05 và q= 0,08.  

Bảng 3. 1. Các thông số tính toán và nồng độ ô nhiễm cực đại tại mặt đất 

m 

(µg/s) 

u 

(m/s) 

H 

(m) 
p q 

Cmax 

(µg/m3) 

Ctổng = Cmax + 

Cnền (µg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/m3) 

1,66*106 2,3 2 0,05 0,08 25.466 25.466,13 300 

(Cnền: Kết quả mẫu bụi đo tại khu vực trung tâm dự án, Cnền = 0,13 (µg/m3).  

Như vậy, dựa vào kết quả tính toán cho thấy: với khối lượng san lấp một ngày 

khoảng 3.109 tấn, tổng nồng độ bụi phát sinh khoảng 25.466,13 (µg/m3) so sánh với quy 

chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT (µg/m3), nồng độ bụi vượt khoảng 85 lần. 

Theo Luật phân phối Gauss, nồng độ bụi khuếch tán vào môi trường không khí giảm 

dần theo khoảng cách, do đó chúng tôi tính toán nồng độ bụi ở các khoảng cách khác 

nhau để xem xét mức độ ảnh hưởng của bụi và để từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

thích hợp khi thực hiện san lấp, cụ thể tính toán như sau: 

Công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm tại mặt đất dọc theo trục gió: 

𝐶(𝑥) =
𝑚

𝜋. 𝑢. 𝛿𝑦 . 𝛿𝑧 

. 𝑒

−𝐻2

𝑒2.𝛿𝑧
2
 

 m: Tải lượng ô nhiễm (µg/s) 

 u: Tốc độ gió tại khu vực khảo sát (m/s) 

 H: Chiều cao hiệu quả phát tán, m. 

 𝛿𝑦 : Hệ số khuếch tán theo phương ngang 

 𝛿𝑧 : Hệ số khuếch tán theo phương đứng 

Bảng 3. 2. Phân loại khí quyền theo phương pháp Pasquill 

Tốc độ gió 

tại độ cao 

10m (m/s) 

Bức xạ ban ngày Độ che phủ ban đêm 

Mạnh 

(biên độ >60) 

Trung bình 

(biên độ 35-60) 

Yếu 

(biên độ 15-

35) 

Ít mây 

(> 4/8) 

Nhiều mây 

(< 3/8) 

< 2 A A – B B - - 
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2 – 4 A – B B C E F 

4 – 6 B B – C C D E 

> 6 C D D D D 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn, 2001) 

Bảng 3. 3. Hệ số khuếch tán ô nhiễm 

Loại tầng kết  y (x)  z (x) 

A – B 0,32.x. (1 + 0,0004.x)-0,5 0,24.x.(1+ 0,0001.x)0,5 

C 0,22.x.(1 + 0,0004.x)-0,5 0,12.x 

D 0,16.x.(1 + 0,0004.x)-0,5 0,14.x.(1 + 0,0003.x)-0,5 

E – F 0,11.x.(1 + 0,0004.x)-0,5 0,08.x.(1 + 0,0005.x)-0,5 

Căn cứ Bảng 2.6. Tốc độ gió của các tháng trong năm tại Chương 2, tốc độ gió u= 3,1 

m/s (tháng 12/2023) là tốc độ gió lớn nhất.  

 Trạng thái khí quyển mạnh nhất cấp A-B (tra bảng Pasquill), khi đó: 

𝛿𝑦(𝑥)= 0,32.𝑥.(1+0,0004.𝑥)−0,5 

𝛿𝑧(𝑥)= 0,24.𝑥.(1+0,0001.𝑥)0,5 

Bảng 3. 4. Kết quả tính toán nồng độ bụi 

Khoảng 

cách x (m) 
Cmax (µg/m3) 

Ctổng = Cmax + Cnền 

(µg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(µg/m3) 

50 881 1.011 

300 

100 224 354 

150 101 231 

200 57 187 

250 37 167 
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Hình 3.  1. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi phụ thuộc vào khoảng cách 

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán và biểu đồ so sánh với quy chuẩn cho thấy 

phạm vi ảnh hưởng của bụi khi tiến hành san lấp như sau: 

+ Tại vị trí thi công: nồng độ bụi cao hơn quy chuẩn cho phép khoảng 3,3 lần, do 

đó đối chiếu với các vị trí tiếp giáp với Dự án cho thấy khi thi công tại các khu vực giáp 

ranh với Dự án sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư ở phía Bắc và tuyến đường tránh quốc lộ 

1A ở phía Đông.  

+ Khi thực hiện thi công ở khoảng cách 150m trở đi nồng độ bụi thấp hơn quy chuẩn 

cho phép. Điều này cho thấy: Khi đơn vị thi công ở khoảng cách 150m tính từ nguồn 

thải đến vị trí ranh giới của Dự án sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh 

tại Dự án. 

(2.4). Bụi, khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công 

Trong quá trình thi công sẽ tập trung một lượng máy móc, thiết bị thi công như máy 

ủi, máy đào, máy đầm,... Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công này sẽ làm phát 

sinh ra các chất ô nhiễm như bụi, SOx, NOx, CO, VOC,... có thể gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân đang thi công trên công trường và chất lượng không khí tại khu vực Dự 

án. 
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Bảng 3.  8. Nhu cầu tiêu thụ dầu DO 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

Định 

mức 

(lit/ca) 

Tổng nhiên liệu 

sử dụng (lit/ca) 

Khối lượng 

dầu tiêu thụ 

(kg/h) (**) 

1 Máy đào 1,25 m3 Chiếc 5 83 415 41,5 

2 
Máy đầm cầm tay – 

trọng lượng 60kg  
Chiếc 2 3,5 7 0,7 

3 Máy ủi 140CV Chiếc 4 59 236 23,6 

4 Máy lu 15T Chiếc 6 39 234 23,4 

5 
Cần cẩu bánh xích 

40T 
Chiếc 2 51 102 10,2 

6 Ô tô tải 10 tấn Chiếc 5 38 190 19 

7 Ô tô tải 15 tấn Chiếc 3 46 138 13,8 

Tổng  1.322 132,2 

Ghi chú:  

- Định mức nhiên liệu được lấy theo Văn bản số 3655/UBND-KT ngày 07/06/ 2023 

về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 

2023). 

- (**) Khối lượng riêng của dầu 0,8 kg/lít (1 ca=8h). 

- Nguồn cung cấp: Nhiên liệu được thu mua tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa 

bàn. 

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh”, thể 

tích khí phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (250C, 1at)  khoảng 22 – 24 

m3 khí thải/kg dầu DO. Lưu lượng khí thải trung bình của các phương tiện thi công: 

QK = 22 x 132,2= 2908,4 (m3/h, ở điều kiện chuẩn) 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.  9. Tải lượng và nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải trung bình 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm(*)(kg) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/h) 

Nồng độ khí thải 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

Bụi 4,3 0,568 0,195 0,3 

SO2 20S 0,001 0,0005 0,35 

CO 28 3,702 1,273 30 

Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diezel S=0,5% 

- (*) Hệ số phát thải tham khảo từ tài liệu rapid inventory technique in environmental 

control, WHO 1993. 

- Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x Khối lượng dầu tiêu thụ (kg/h)/1000 

- Nồng độ khí thải = Tải lượng ô nhiễm x 1000/Lưu lượng khí thải 

Nhận xét: 

- Theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng ô nhiễm khí thải do đốt nhiên liệu của 

các máy móc, thiết bị rất thấp so với quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, phạm vi tác động 

của khí thải phụ thuộc vào thời gian hoạt động của các thiết bị trên công trường nên mức 

độ ảnh hưởng của chúng đến môi trường được đánh giá là không đáng kể. 

(2.5) . Ô nhiễm bụi trong quá trình xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do bốc dỡ, xây lắp chỉ gây tác 

động cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường.  

Mức độ ô nhiễm bụi từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, có gió nhiều thì bụi sẽ 

sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn so với khi thời tiết ẩm. 

Tác hại của bụi khác nhau đối với các đối tượng khác nhau và được trình bày cụ 

thể như sau: 

- Đối với sức khoẻ con người. 

+ Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, gây bệnh 

viêm cuốn phổi. 

+ Bụi gây ra các bệnh về đường hô hấp trên như: viêm mũi, viêm họng, viêm khí 
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phế quản,… 

+ Bụi tác động đến các tuyến nhờn làm khô da, phát sinh các bệnh ngoài da như: 

trứng cá, viêm da,… 

- Đối với sản xuất. 

+ Trong môi trường có độ ẩm cao, bụi là nguyên nhân gây rỉ sét và ăn mòn KL. 

+ Nó làm giảm mỹ quan và gây tác hại cho các thiết bị điện và các mối hàn điện. 

+ Ngoài ra bụi bám vào lá cây làm hạn chế quá trình quang hợp của cây trồng, làm 

giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng. 

- Đối với môi trường nước. 

+ Bụi làm tăng độ đục của nước, giảm khả năng xuyên thấu của ánh sáng,.. gây ảnh 

hưởng đến các động vật thủy sinh. 

Tuy nhiên, đây là nguồn phát sinh tức thời, chỉ diễn ra cục bộ tại các vị trí đổ, bốc 

dỡ nguyên vật liệu do đó bụi chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mặt khác khu vực có 

mặt thoáng rộng nên bụi dễ phát tán và pha loãng vào không khí.  

(2.6). Mùi hôi từ quá trình tập trung, thu gom rác thải 

Do rác thải sinh hoạt của công nhân lao động tại công trường có thành phần hữu 

cơ cao (> 60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác động của vi sinh vật và tạo ra nước rỉ rác gây 

mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mưa và khu vực tập kết rác không có mái che), thu hút 

ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh và sức khỏe công nhân.  

Tuy nhiên, các hoạt động này cũng không thực hiện liên lục nên các khí này dễ bị 

phân tán, pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện 

nên tác động ở mức độ trung bình. 

(3). Tác động đến môi trường từ chất thải rắn 

Chất thải rắn trong quá trình xây dựng phát sinh từ các nguồn sau: 

+ Chất thải rắn xây dựng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân. 

+ Chất thải nguy hại. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới, hệ số phát thải từ hoạt 

động của công nhân là 250kg/người/năm ≈ 0,685 kg/người/ngày. Với quy mô số lượng 

công nhân thường xuyên có mặt tại dự án khoảng 50 người thì tổng lượng chất thải rắn 
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sinh hoạt phát sinh là:  

MCTR = 50 người x 0,685kg/người/ngày = 34,25 kg/ngày. 

Tuy nhiên, do chất thải có chứa các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ bởi các vi sinh vật 

sẽ hình thành nên các khí như: H2S, NH3, mercaptan,... gây ô nhiễm môi trường không 

khí, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý sẽ làm mất vẻ mỹ quan của khu vực, và là 

môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các sinh vật truyền bệnh nguy hiểm như ruồi, 

muỗi,… Do đó lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được chủ dự án có biện pháp quản 

lý chất thải rắn phù hợp để phòng ngừa các tác động nói trên. 

 Chất thải rắn xây dựng  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công và hoàn thiện công trình như gạch 

vỡ, đá, xi măng, sắt thép, giấy, bao xi măng, xà bần,… Đa số các loại chất thải này đều 

được phân loại và tái sử dụng. Nhưng nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ làm 

cản trở công nhân lao động, dễ dẫn đến tai nạn, đặc biệt khả năng gây cháy là có thể xảy 

ra. 

Theo "Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp” – Phạm Ngọc Đăng, năm 2000 

thì khối lượng chất thải xây dựng phát sinh khoảng 30 – 50 kg/ha, từ đó khối lượng chất 

thải xây dựng phát sinh tại dự án khoảng 310 – 518 kg. 

Đất hữu cơ bóc tách: 

+ Chất thải rắn khi thực hiện phát quang: Sinh khối do quá trình phát quang giải 

phóng mặt bằng: Diện tích đất tại khu vực Dự án chủ yếu là đất lúa chiếm 95,24%, nên 

cây cối tại khu vực Dự án cơ bản là các loại cây lúa nước, cây cỏ dại. Do đó, trước khi 

thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cây lúa đã được thu hoạch hết, lượng thực bì còn 

lại sẽ được đơn vị thi công thu gom, xử lý phù hợp. 

+ Chất thải rắn khi bóc lớp phong hóa: tại khu vực dự án là đất ngập nước (đất 

trồng lúa và đất trồng cây hàng năm), do đó, trước khi tiến hành san nền cần tiến hành 

giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được phê duyệt, sau đó bóc lớp phong hóa dày 

20cm tại phạm vi đắp đất nền đường giao thông và các vị trí có nền đất yếu, khối lượng 

đất bóc hữu cơ 279.847m3 (Nguồn báo cáo thuyết minh cơ sở của Dự án). 

Lượng chất thải này không chứa các chất nguy hại đến môi trường, tuy nhiên nếu 

không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ gây tác động xấu đến môi trường cảnh quan khu 

vực và trở thành nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố rủi ro trong quá trình thi công. 

 Chất thải nguy hại 

Trong thời gian xây dựng dự án sẽ phát sinh một số lượng chất thải nguy hại với 
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khối lượng dự kiến khoảng 42kg trong toàn bộ thời gian xây dựng dự án, cụ thể trong 

bảng sau:  

Bảng 3.  10. Khối lượng CTNH phát sinh từ xây dựng 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

(Rắn, lỏng, bùn) 

Số lượng 

(Kg) 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 30 

2 
Các loại vật dụng nhiễm dầu thải 

(giẻ lau, bao tay, bao bì …) 
Rắn 

12 

Tổng 42 

(Số liệu chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình tính toán sơ bộ) 

Các chất thải nguy hại này có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ 

lây nhiễm và gây ngộ độc. Nếu không được quản lý chặt chẽ, không đảm bảo an toàn 

trong thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 

môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. 

(4). Nguồn phát sinh và mức độ ô nhiễm của tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn 

Ô nhiễm do tiếng ồn chủ yếu từ việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công 

như xe ủi, xe tải,… phục vụ cho vận chuyển đất về công trình, quá trình đầm nén, san 

lấp mặt bằng, xây dựng và việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như máy 

trộn bê tông,… cũng gây ồn đáng kể. 

Loại ô nhiễm này có tác động đáng kể trong giai đoạn các phương tiện máy móc 

sử dụng nhiều, đồng bộ, hoạt động liên tục. Sự ảnh hưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào 

yếu tố máy móc, công nghệ có đảm bảo hay không. 

Để xác định bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn ta dựa vào công thức:  

                 Lp(x’) = Lp(x) + 20log10(x/x’)  (**) 

Trong đó: Lp(x): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA);  

x : 1 m 

Lp(x’): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA);  

x’: Vị trí cần tính toán 

(**) Công thức tính được tham khảo từ giáo trình Ô nhiễm không khí – Phạm Ngọc Đăng.  
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Từ công thức trên kết hợp sử dụng bảng thống kê tiếng ồn Mackernize, L.Da, 

ta tính được mức ồn tại các vị trí khác nhau như sau: 

Bảng 3.  11. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện 

TT Loại máy móc 

Mức ồn với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82 – 94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 
Máy trộn bê 

tông 
75 – 88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy xúc 72 – 84 78 64,0 58 60 44,0 38 32 

4 Xe lu 85 85 71,0 65 59 51,0 45 39 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 

QCVN 24:2016/BYT 85 

Nguồn: Mackernize, L.Da, năm 1985 

Nhận xét:  

- Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện vận chuyển và thi 

công tại vị trí cách nguồn 10m trở lên đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT đối với 

khu vực thông thường, đạt tiêu chuẩn độ ồn QCVN 24:2016/BYT đối với khu vực làm 

việc.  

- Như vậy, giả sử các thiết bị máy móc hoạt động tại dự án có mức độ gây ồn như 

trên, thì tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị sẽ ảnh hưởng đến các khu vực có khoảng cách 

<10m, đặc biệt là công nhân thi công trên công trường tiếp xúc gần với nguồn gây ồn. 

Tiếng ồn có tác động đến thính giác của con người. Nếu tiếp xúc với tiếng ồn trong thời 

gian lâu dài sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe như ảnh hưởng đến tâm lý, gây 

mệt mỏi và có thể ảnh hưởng đến một vài cơ quan khác nếu thường xuyên tiếp xúc, làm 

giảm năng suất làm việc và có khả năng gây tai nạn lao động. 

- Tuy nhiên, các khu vực xung quanh dự án cũng đều có khoảng cách >10m và các 

tác động này chỉ có tính chất tạm thời trong thời gian thi công, sẽ kết thúc khi thời gian 

thi công xây dựng hoàn thiện. Hơn nữa, trong giai đoạn thi công Chủ đầu tư sẽ có kế 
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hoạch cụ thể trong việc sử dụng các máy móc, thiết bị để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng 

ồn, nên nhìn chúng tác động do tiếng ồn gây ra ảnh đến đến khu vực xung quanh thực 

hiện dự án là không đáng kể. 

 Độ rung 

- Độ rung phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công. Các hoạt động tạo nên độ 

rung lớn trên công trường như xe đổ đá hộc khối lượng >15tấn có thể tạo ra độ rung 

7mm/s ở khoảng cách 10m. Độ rung thường xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của 

người lao động. Độ rung từ 0,5 mm/s trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các 

công trình xây dựng. 

- Mức rung (dB) của các phương tiện thi công như sau:  

Bảng 3.  12. Mức rung phát sinh của các thiết bị, máy móc thi công 

STT Máy móc thiết bị 

Mức rung cách 

thiết bị  

10m (dB) 

Mức rung cách 

thiết bị 

30m(dB) 

Mức rung cách 

thiết bị 

50m(dB) 

1 Máy đầm bê tông 82 72 62 

2 Xe tải 74 64 54 

3 Máy san ủi đất 79 69 59 

4 Xe lu rung 81 71 61 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi 

trường, PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi) 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- Kết quả tính ở trên cho thấy ở khoảng cách ≥ 30m, mức rung từ các máy móc và 

thiết bị xây dựng thông thường là 54 – 72 dB bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNTMT đối với các nguồn gây ra rung động, chấn động do hoạt động xây 

dựng. Tuy nhiên, ở khoảng cách < 10m thì chấn động rung từ các thiết bị sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhà cửa của các hộ dân và công trình khác gần khu vực thi công.  

- Tuy nhiên, các khu vực xung quanh dự án cũng đều có khoảng cách >10m do đó, 

độ rung do hoạt động thi công chủ yếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc 

tại công trường đặc biệt là người vận hành thiết bị đó. Vì vậy, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn 
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vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu độ rung để hạn chế đến mức thấp nhất 

tác động đến các công trình kiến trúc lân cận. Ngoài ra, trong giai đoạn thi công Chủ 

đầu tư sẽ có kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng các máy móc, thiết bị để giảm bớt nguồn 

phát sinh độ rung, nên nhìn chúng tác động do tiếng ồn gây ra ảnh đến đến khu vực xung 

quanh thực hiện dự án là không đáng kể. 

 Tác động đến đa dạng sinh học 

 Khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất trồng lúa. Ngoài cây lúa thì hiện trạng khu 

vực Dự án chỉ có một số cây cỏ dại, không có các loài động, thực vật thuộc loại nguy 

cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. 

 Tác động chính đến đa dạng sinh học là quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất từ đất trồng lúa, đất nông nghiệp sang đất nhà ở, dẫn đến tình trạng người dân bị 

giảm diện tích đất sản xuất và đối với các hộ trồng lúa, việc mất phần đất đồng nghĩa 

với việc giảm hoặc mất nguồn kinh tế sống, không chỉ qua thời gian trước mắt mà còn 

kéo dài qua nhiều thế hệ, do đất là tư liệu sản xuất không thể tái tạo. Mất nguồn thu nhập 

buộc phải chuyển sang làm nghề khác, nếu không được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời họ 

sẽ có một thời gian thất nghiệp, không có công ăn việc làm và thu nhập, bản thân họ sẽ 

rơi vào hoàn cảnh khó khăn và gây gánh nặng cho xã hội. 

(5). Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của Dự án 

 Tác động đến hệ thống giao thông địa phương và khu vực xung quanh 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc thường xuyên 

qua tuyến đường dẫn vào khu vực thực hiện dự án sẽ gây nên các tác động như sau:  

- Các xe có sử dụng các nhiên liệu là dầu DO, vì vậy khi các động cơ này hoạt động 

sẽ phát sinh ra môi trường một số khí độc như: bụi, khí dioxyt, SO2, CO, NOx,… và 

tiếng ồn, độ rung làm gia tăng rủi ro xảy ra tai nạn. 

- Các xe chở quá tải trọng quy định sẽ nhanh chóng làm hư hỏng các tuyến đường 

dẫn vào dự án gây khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh của người dân. 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng sẽ làm tăng mật độ lưu thông 

trên tuyến đường và làm gia tăng và tìm ẩn các yếu tố gây tai nạn giao thông. 

 Tác động do tập trung công nhân tại khu vực dự án 

Việc tập trung của công nhân xây dựng tại địa điểm thi công góp phần thúc đẩy 

hoạt động dịch vụ tại khu vực phát triển. Tuy nhiên, những công nhân này sẽ tạo ra một 

lượng nhất định nước thải và rác thải sinh hoạt, có khả năng gây ảnh hưởng nhất định 

đến chất lượng nguồn nước và sức khoẻ con người, có nguy cơ gây ra dịch bệnh. Bên 
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cạnh đó, sự tập trung công nhân như vậy còn có thể gây nên những tác động tiêu cực về 

mặt an ninh xã hội trong khu vực. Sự khác biệt về trình độ học thức, của công nhân xây 

dựng và các kỹ sư xây dựng, họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, với tính cách và lối 

sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

 Tai nạn lao động  

Cũng như bất cứ các công trình xây dựng nào, rủi ro tai nạn lao động luôn là sự cố 

được quan tâm phòng tránh hàng đầu và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Căn cứ 

theo đặc điểm xây dựng và quy mô xây dựng Dự án, khả năng phát sinh tai nạn lao động 

tại công trường có xác xuất không thấp và thường gặp phải tại các trường hợp sau: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. 

- Việc kê lắp dàn giáo ở địa hình dốc, không bằng phẳng có thể sụp dàn giáo, nếu 

dàn giáo không neo giằng chặt kéo theo tai nạn cho công nhân. 

- Tài xế xe tải chuyên chở nguyên vật liệu, nếu không tuân thủ, chấp hành đúng luật 

giao thông cũng có thể gây ra các tai nạn giao thông. 

- Việc công nhân thi công xây dựng các công trình ở trên cao sử dụng các thiết bị 

nâng đỡ có thể xảy ra nguy cơ tai nạn như sập dàn giao, rơi rớt nguyên vật liệu,…  

- Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công tác thi công  

hệ thống điện,…  

- Nguy cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ  

máy móc. 

Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao 

động cũng như các sự cố về điện sẽ dễ xảy ra hơn. 

 Cháy, nổ 

 Tai nạn do cháy nổ ở các công trường xây dựng là một trong những hiểm họa nghiêm 

trọng mà cả Chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và cả người lao động 

rất quan tâm, có hai nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ là: 

 - Cháy nổ do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu dùng điện 

đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và dẫn đến 

cháy nổ là rất cao. 

 - Cháy nổ do bất cẩn của công nhân lao động: vì trong khu vực dự án có lán trại của 

công nhân nghỉ ca, ở lại, việc sinh hoạt của công nhân cũng sẽ là một trong những 

nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy. 

 - Cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường tại Dự 
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án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. 

 Thiên tai, địa chất 

- Thiên tai: thi công vào những ngày có mưa bão lớn kéo dài có thể gây ngập công 

trường, sạt lở taluy, cuốn trôi đất cát san lấp vào mương thoát nước, làm đục nguồn nước 

tại khu vực, hư hỏng thiết bị, xe, máy, nguyên vật liệu (xi măng, …), ảnh hưởng đến 

tiến độ thi công và hoàn thành các hạng mục công trình, gây tổn thất cho Chủ đầu tư. 

- Do địa chất công trình: trong khi thi công, san lấp mặt bằng,... bằng máy móc cơ 

giới hay thủ công sẽ làm xáo trộn các tầng đất làm mất cấu trúc tự nhiên và gia tăng 

lượng đất sụt, lở đất, công trình đang thi công cũng có thể bị đổ vỡ. 

- Sạt lở taluy, xói mòn: trong giai đoạn xây dựng Dự án có khả năng xảy ra sạt lở 

taluy, xói mòn do việc đào đắp, san lấp mặt bằng hoặc do mưa lớn kéo dài, nếu không 

có biện pháp gia cố, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng sạt lở taluy ảnh hưởng đến các công 

trình xung quanh Dự án. 

 Tất cả các trên đều có thể gây ra sự thiệt hại về người và tài sản. Do vậy, trong quá 

trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp phòng tránh để hạn chế đến 

mức thấp nhất các có thể xảy ra. 

(6). Các tác động không liên quan đến chất thải 

 Đánh giá, dự báo các tác động do hoạt động chiếm dụng đất, giải phóng mặt 

bằng 

 Thực hiện xây dựng dự án Khu dân cư – Thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng 

Châu sẽ phải thu hồi một số diện tích đất công trình hiện trạng nhất định, việc này sẽ 

gây tác động tới đời sống – kinh tế của người dân tại khu vực. Cụ thể, để phục vụ cho 

việc xây dựng Dự án cần phải thu hồi một phần diện tích đất như sau: 

Bảng 3.  13. Tổng diện tích đất sử dụng cho công trình 

TT Hạng mục Đơn vị Diện tích 

1 Đất trồng lúa nước m2 98.711,2 

2 Đất mương nông nghiệp thủy lợi m2 2.803 

3 Đất giao thông và HTKT (bờ đất, 

taluy,…) 

m2 2.125,8 

 Tổng cộng m2 103.640 

Diện tích đất phải thu hồi nhiều nhất là diện tích đất trồng lúa hiện trạng thuộc 
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sự quản lý của chính quyền địa phương phường Đập Đá, diện tích này chủ yếu phục vụ 

nông nghiệp của người dân địa phương. Đối với công tác chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang đất xây dựng công trình dân dụng sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến hiện 

trạng đời sống của người dân nơi đây. 

 Diện tích đất phải thu hồi nhiều thứ hai là diện tích đất mương nông nghiệp thủy lợi 

cũng thuộc sự quản lý của phường Đập Đá, diện tích không lớn. Tuy nhiên việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất mương nông nghiệp thủy lợi trong khu vực Dự án sẽ ảnh 

hưởng tới công tác tưới tiêu cho các đồng ruộng của người dân địa phương, ảnh hưởng 

đến chất lượng, năng suất cây lúa. Chủ đầu tư cần phải có các biện pháp để hạn chế ảnh 

hưởng từ công tác này. 

 Khi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không được giải quyết thỏa đáng sẽ gây 

tranh chấp, bất đồng giữa người dân và Chủ đầu tư, có thể cản trở thi công, ảnh hưởng 

đến tiến độ công trình. Dưới đây là một số tác động từ công tác giải phóng mặt bằng có 

thể gây ra: 

a. Tác động đến đời sống xã hội 

 Việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng tới thu nhập và việc làm của những hộ dân 

có đất trong khu vực giải tỏa, gây xáo trộn tâm lý do ảnh hưởng đến vấn đề mất đất sản 

xuất, tăng nguy cơ khó khăn về tài chính cho gia đình. Nếu mức độ lớn hơn có thể gây 

mất trật tự xã hội trong địa bàn sinh sống. Do đó, đối với các hộ dân sẽ mất đất, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội nên công tác đền bù cần 

phải thoả đáng, hợp lý cho dân cư tạo thuận lợi trong công tác triển khai xây dựng. 

b. Tác động đến kinh tế người dân 

 Giảm diện tích đất sản xuất: Theo khảo sát thực tế và năng suất thu hoạch lúa lớn 

nhất tại khu vực là 64-68,7tạ/ha/vụ, với diện tích đất lúa khoảng 9,9ha thì ước tính các 

hộ gia đình chịu thất thoát khoảng 633,6 – 680,13 tạ lúa/vụ. 

 Mất nguồn thu nhập: Đối với các hộ trồng lúa, việc mất phần đất đồng nghĩa với 

việc giảm hoặc mất nguồn kinh tế sống, không chỉ qua thời gian trước mắt mà còn kéo 

dài qua nhiều thế hệ, do đất là tư liệu sản xuất không thể tái tạo. Mất nguồn thu nhập 

buộc phải chuyển sang làm nghề khác, nếu không được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời họ 

sẽ có một thời gian thất nghiệp, không có công ăn việc làm và thu nhập, bản thân họ sẽ 

rơi vào hoàn cảnh khó khăn và gây gánh nặng cho xã hội. 

 Kết luận 

 Dự án xây dựng sẽ phục vụ được đời sống, sản xuất của người dân, do đó người dân 

tại địa phương sẽ tạo mọi thuận lợi cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công giải phóng mặt 
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bằng cũng như hoạt động xây dựng, tiến hành nhanh chóng theo đúng tiến độ công trình. 

 Nhìn chung, các vấn đề nảy sinh trong công tác này chưa tạo ra những áp lực lên 

môi trường. Tuy nhiên, khi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không được giải quyết 

thỏa đáng sẽ gây tranh chấp, bất đồng giữa người dân và Chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến 

độ công trình. Do đó Chủ đầu tư cần quan tâm tới tác động do công tác giải phóng mặt 

bằng gây ra. 

 Tiếng ồn 

Tiếng ồn gây ra do phương tiện vận tải từ việc chuyên chở đất dùng cho san lấp mặt 

bằng, bốc dỡ vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường xây 

dựng. Tiếng ồn có tần số cao khi các phương tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt động 

liên tục, nhất là vào khoảng thời gian ban ngày trong giờ làm việc. Khả năng lan truyền 

tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới khu vực xung quanh được xác định 

như sau: 

Li = Lp – ΔLd – ΔLc – ΔLcx (dBA)(*) 

Trong đó: 

-  Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m). 

- Lp: Mức ồn đo được tại nguồn đo ồn (cách 1,5 m). 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i và ΔLd = 20lg [(r2/r1)1+a] (dBA). 

+ r1: Khoảng cách tới nguồn ồn ứng với Lp (m). 

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m). 

+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp phụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a = 0). 

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và 

không có vật cản nên ΔLc = 0. 

- ΔLcx: Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh và ΔLcx = ΔLd + 1,5Z + Bi (dB). 

+ 1,5Z: Độ giảm mức ồn do tác dụng phản xạ của các dải cây xanh. 

+ Z: Số lượng các dải cây xanh. 

+ βΣBi : Mức ồn hạ thấp do âm thanh bị hút và khuếch tán trong các dải cây xanh. 

+ β: Trị số hạ thấp trung bình theo tần số (β=0,10÷0,20 dB/m) 

Chú thích: 

(*) Công thức tính được tham khảo từ giáo trình Ô nhiễm không khí – Phạm Ngọc Đăng. 

Từ công thức trên kết hợp sử dụng bảng thống kê tiếng ồn Mackernize, L.Da, ta 
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tính được mức ồn tại các vị trí khác nhau như sau: 

STT Các phương tiện 

Mức ồn cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) Dao động TB 

1 Máy lu 72-74 73,0 50,5 42,5 

2 Xe ô tô tải 82-94 88,0 65,5 57,5 

3 Máy trộn bê tông 75-88 81,5 59,0 51,0 

4 Máy xúc 72-84 78,0 55,5 47,5 

QCVN 24:2016/BYT 85 dBA 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

Nguồn: (1) - Mackernize, L.Da (1985) 

 (2) - Tính toán theo công thức (*) và (**) nêu trên. 

(Nguồn: Mackernize, L.Da, năm 1985) 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện vận chuyển và thi 

công tại vị trí cách nguồn lớn hơn 10m trở lên đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT 

đối với khu vực thông thường, đạt tiêu chuẩn độ ồn QCVN 24:2016/BYT đối với khu 

vực làm việc. 

Như vậy, tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động ở khoảng cách dưới 10m và 

nhất là công nhân thi công trên công trường và khi thi công gần khu dân cư hiện trạng 

tiếp giáp phía Bắc dự án. Tiếng ồn có tác động đến thính giác của con người. Nếu tiếp 

xúc với tiếng ồn trong thời gian lâu dài sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe như 

ảnh hưởng đến tâm lý, gây mệt mỏi và có thể ảnh hưởng đến một vài cơ quan khác nếu 

thường xuyên tiếp xúc, làm giảm năng suất làm việc và có khả năng gây tai nạn lao 

động. 

Tiếng ồn từ hoạt động thi công là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tác động này 
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chỉ có tính chất tạm thời trong thời gian thi công. Chủ đầu tư sẽ có kế hoạch cụ thể trong 

việc sử dụng các máy móc, thiết bị để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn. 

 Tác động do tập trung công nhân 

Việc tập trung của công nhân xây dựng tại địa điểm thi công góp phần thúc đẩy hoạt 

động dịch vụ tại khu vực phát triển. Tuy nhiên, những công nhân này sẽ tạo ra một lượng 

nhất định nước thải và rác thải sinh hoạt, có khả năng gây ảnh hưởng nhất định đến chất 

lượng nguồn nước và sức khoẻ con người, có nguy cơ gây ra dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, sự tập trung công nhân như vậy còn có thể gây nên những tác động 

tiêu cực về mặt an ninh xã hội trong khu vực. Sự khác biệt về trình độ học thức của công 

nhân xây dựng và các kỹ sư xây dựng, họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, với tính 

cách và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

 Tác động qua lại đến tình hình giao thông khu vực 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đường sá, cầu cống trên các tuyến đường vận chuyển 

vật liệu thi công xây dựng như đường Quốc lộ 1A, đường tránh Quốc lộ 1A,... được đầu 

tư kiên cố bằng bê tông nhựa đảm bảo công tác vận chuyển nguyên vật liệu được đảm 

bảo. Tuy nhiên, đặc điểm chung là dân cư sinh sống 02 bên đường khá đông đúc, mật 

độ phương tiện lưu thông cao từ các phương tiện đi lại của người dân. Khi thi công xây 

dựng, việc tập trung nhiều phương tiện vận chuyển cùng một lúc trên một tuyến đường 

có thể gây ách tắc giao thông, gây cộng hưởng bụi, khí thải, tác động đến các phương 

tiện đang lưu thông khác trên đường,…. Hơn nữa, việc vận chuyển VLXD của các xe 

thi công có khả năng làm dơ bẩn đường sá, gây bụi cho các hộ dân hai bên đường hoặc 

có thể gây tai nạn cho người đi đường do tăng mật độ xe và rơi vãi vật liệu. 

Đồng thời, các xe tập kết, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng, đất đắp quá tải 

trọng với mật độ cao có thể làm hư hỏng các tuyến đường. Bên cạnh đó bụi, khói thải 

và tiếng ồn cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các hộ dân sống dọc theo 

đường vận chuyển. Tác động trên ở mức trung bình và có thể giảm thiểu được, Chủ đầu 

tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển đúng trọng tải cho phép, nhằm tránh làm hư 

hỏng các tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. 

 Tác động đến hoạt động canh tác của người dân 

Hoạt động thi công xây dựng Dự án sẽ gây ra một số tác động đến hoạt động canh 

tác của người dân có đất trồng lúa lân cận khu vực Dự án: 

- Quá trình đổ đất san nền sẽ làm ảnh hưởng đến các ruộng lúa tiếp giáp dự án, sạt 

lở đất, tràn đất xuống diện tích đất canh tác của bà con. 
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- Quá trình san lấp các mương nước nội đồng nếu không thực hiện theo đúng kế 

hoạch, trình tự sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng, trữ lượng nguồn nước tưới của bà con, 

tác động đến năng suất cây trồng. 

- Bụi từ quá trình thi công xây dựng gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát 

triển của cây lúa, đặc biệt là giai đoạn vừa mới gieo sạ và giai đoạn lúa làm đồng, làm 

giảm năng suất lúa của bà con, tác động đến đời sống kinh tế. 

- Tiến độ thi công xây dựng nếu không được thông báo cụ thể cho người dân, khiến 

họ không chủ động được thời gian gieo sạ gây thiệt hại kinh tế cho người dân. 

 Tác động đến khả năng tiêu thoát nước tại khu vực khi dự án hoàn thành 

- Hiện trạng thoát nước mưa của khu vực: 

Thoát nước khu vực Dự án: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất ruộng canh tác 

có nền địa hình tương đối thấp trũng, bằng phẳng. Nước mặt chủ yếu chảy tràn tự nhiên 

theo địa hình ra đồng ruộng, nước thu về mương tưới tiêu nông nghiệp và thoát về hướng 

Đông Bắc của dự án.  

- Trong quá trình thi công xây dựng dự án. Cao độ san nền được thiết kế theo cao 

độ tuyến đường tránh Quốc lộ 1A và cao độ các dự án lân cận, chọn cao độ quy hoạch 

san nền như sau: 

+ Tại vị trí đấu nối cao độ theo cao độ đường tránh Quốc lộ 1A là 9,65m. 

+ Ở phía Đông Nam, quy hoạch cao độ từ +9,60m đến +9,80m, đảm bảo để thoát 

nước mặt và phù hợp với cao trình san nền khu vực. 

+ Ở phía Tây Bắc, quy hoạch cao độ từ +9,50m đến +9,70m, đảm bảo để thoát nước 

mặt và phù hợp với cao trình san nền khu vực. 

-  Bên trong khu đất thiết kế san nền có độ dốc 0,1% < I (%) < 4% từ hướng dốc 

san nền từ Nam ra Bắc. Cao độ quy hoạch điểm cao nhất +9,80m, điểm thấp nhất 

+9,50m. 

Như vậy, khi dự án hoàn thành, cao độ công trình sẽ kết nối đồng bộ với các khu 

dân cư hiện trạng và cao hơn khu vực động ruộng xung quanh. Do đó, nếu không có 

biện pháp thu gom nước mưa phù hợp sẽ ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa ở khu vực, 

làm tăng thời gian ngập úng cục bộ.  

 Tác động đến các mương nội đồng tại khu vực 

Trong quá trình thi công san nền sẽ tiến hành san lấp các 5 tuyến mương đất trong 

khu vực dự án, trong đó có tuyến mương đất lớn rộng từ 3-7,6m lấy nước từ khu vực 
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phía Tây Nam dẫn nước về các cánh đồng phía Đông Bắc của dự án. Phương án thiết kế 

Quy hoạch sau khi san lấp mặt bằng sẽ hoàn trả tuyến mương này bằng 02 cống hộp 

2mx2m.  

Khi san lấp mương sẽ gây tắc nghẽn, gián đoạn nguồn nước tưới đến các khu vực 

đồng ruộng vào mùa khô và tiêu thoát nước vào mùa lũ. 

Ngoài ra, hoạt động san lấp thậm chí còn xảy ra hiện tượng sạt lở đất xuống ruộng 

canh tác, gây cản trở các hoạt động canh tác của dân cư xung quanh, làm giảm năng suất 

mùa màng nặng hơn thì có thể dẫn đến những tác động không mong muốn làm chậm 

tiến độ thực hiện công trình như phải giải quyết khiếu nại của nhân dân,… 

Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra tức thời, Chủ đầu tư sẽ có các phương án tiêu 

thoát nước cho khu vực. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực có liên quan đến 

chất thải 

(I). Đối với nước thải 

(1). Nước thải xây dựng  

Để giảm thiểu tác động của nước thải xây dựng, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu sau:  

- Thu gom tái sử dụng cho quá trình xây dựng, phần dư được thu gom lắng cặn trước 

khi thải ra môi trường. 

- Đảm bảo tiến độ thi công, thi công chủ yếu vào mùa khô. 

- Tuyên truyền và nhắc nhở cho công nhân xây dựng về bảo tồn thiên nhiên và vai trò 

của hệ sinh thái. 

- Đối với dầu mỡ thải và nước rửa xe thi công: việc sửa chữa bảo dưỡng được thực hiện 

tại garage ở bên ngoài nhằm quản lý tốt nhất nguồn chất thải này.  

- Sử dụng lượng nước vừa đủ cho quá trình thi công một số các hạng mục công trình 

(2). Nước mưa chảy tràn 

Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:  

- Tiến hành dọn dẹp, thu gom chất thải rắn phát sinh sau khi thi công vào cuối ngày. 

- Tạo các rãnh thoát nước trên bề mặt thi công và các hố lắng cặn (đối với các khu vực 

chưa xây dựng xong mương thoát nước mưa) và các khu vực đã có mương thoát nước mưa 
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sẽ theo các mương dẫn ra mương hiện trạng.  

- Tại bãi nguyên liệu (cát): tạo các gờ chắn xung quanh bằng đá cấp phối nhằm tránh 

nước mưa kéo theo nguyên liệu vào nguồn tiếp nhận. 

- Không thi công vào những ngày mưa lớn để hạn chế các tác động xói mòn, rửa trôi 

do nước mưa chảy tràn. 

- Địa chất khu vực là cát nên khả năng thấm nước tốt, nhanh, tình trạng ngập úng cục 

bộ gần như không xảy ra. Tuy nhiên, Chủ đầu tư cũng sẽ yêu cầu nhà thầu có phương án 

xử lý phù hợp như thường xuyên nạo vét, nắn tuyến tạm thời để lưu thoát nhanh nước mưa 

trên mặt bằng, hạn chế để VLXD, rác rơi vãi xuống mương cống để không gây tắt nghẽn. 

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc 

- Quá trình thi công xây dựng đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ diện 

tích nhằm hạn chế lượng mưa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mưa. 

- Hạn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi từ phương tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên. 

(3). Nước thải sinh hoạt 

- Chủ đầu tư sẽ trang bị 02 nhà vệ sinh di động có dung tích 400 lít để thu gom tạm thời 

nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng. Khi hầm chứa phân đã đầy không 

còn khả năng chứa thì chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý 

lượng chất thải này theo quy định. 

- Đồng thời trong thời gian thi công xây dựng Công ty sẽ ưu tiên sử dụng lao động tại 

địa phương nên lượng nước thải phát sinh cũng được giảm thiểu đáng kể. 

- Tuyên truyền cán bộ công nhân và người lao động không được phóng uế bừa bãi gây 

ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái khu vực. 

(II). Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí các thùng thu gom rác sinh hoạt có nắp đậy kín tại lán trại, khu nghỉ ngơi, ăn 

uống của công nhân. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường 

theo quy định. 

- Quy định áp dụng: Điều 58 và Điều 66 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Giáo dục ý thức bỏ rác đúng nơi quy định cho công nhân. 
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- Đối với chất thải rắn có thể tái chế như: bìa carton, giấy, vỏ lon nước ngọt,…thì tiến 

hành thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Còn lại những loại chất thải không tái 

chế được thì thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định. 

(2). Chất thải rắn xây dựng 

- Các loại chất thải: sắt, thép vụn không sử dụng được, bao bì xi măng... được thu gom 

và bán cho các đơn vị có nhu cầu; 

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh trên bề mặt công trường sau mỗi ngày làm 

việc để thu gom các phế thải, rác thải phát sinh trên công trường thi công nhằm hạn chế các 

tác động của nước mưa chảy tràn khi khu vực có mưa ảnh hưởng đến các đối tượng xung 

quanh. 

- Bố trí bãi tập kết chất thải rắn xây dựng trong trường hợp có phát sinh, và phun ẩm bể 

mặt giảm thiểu bụi vào mùa khô; 

- Khi có xảy ra rơi vãi phế thải trong quá trình vận chuyển đến nơi đổ thải sẽ thực hiện 

thu gom, dọn dẹp tránh cản trở giao thông; 

(3). Chất thải rắn nguy hại 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình ngay tại khu vực dự án. 

- Nghiêm cấm việc đốt giẻ lau nhiễm dầu mỡ và chất thải nhiễm thành phần nguy hại 

khác tại dự án. 

- CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom vào các thùng kín, có nắp 

đậy kín và lưu trữ ở khu vực kho vật tư có mái che, khi số lượng đủ lớn Chủ đầu tư sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển và đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Xây dựng tạm vị trí lưu giữ chất thải phù hợp tại công trình;  

- Trang bị các vật tư cần thiết như: giấy thấm dầu, các vật liệu thu gom dầu tại các khu 

vực lưu trữ dầu để xử lý trong trường hợp có rò rỉ dầu và chảy tràn. 

- Thu gom, phân loại CTNH theo từng mã quản lý, chứa riêng theo từng loại trong 

các thùng riêng biệt. Các thùng có nắp đậy, được lưu giữ tạm thời tại kho lưu giữ CTNH 

diện tích 10 m2 bố trí trong khuôn viên công trường thi công. Chủ dự án hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

(4). Đối với bụi, khí thải 

 Giảm thiểu tác động bụi do hoạt động thi công san lấp mặt bằng 

- Thường xuyên bảo dưỡng, cải tiến động cơ, kiểm tra bộ phận kỹ thuật liên quan 

đến việc thải khói, đảm bảo các thiết bị máy móc làm việc ở trạng thái tốt nhất, đạt năng 

suất và tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế phát sinh khí thải độc hại. Nếu máy móc, thiết bị 
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nào không đạt thì sửa chữa và điều chỉnh để khi đưa vào sử dụng có thể thỏa mãn các 

yêu cầu đối với khí thải. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như mũ bảo hộ, quần áo, giày, bao 

tay, khẩu trang,… 

- Tưới nước để làm ẩm bề mặt tại vị trí khu vực san lấp mặt bằng, giảm khả 

năng phát tán bụi. 

 Giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải do các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công 

Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị dự kiến sẽ 

đi qua các tuyến đường trung tâm phường Đập Đá. Do đó, để hạn chế các tác động đến 

cho khu vực chủ dự án sẽ thực hiện một số các biện pháp như: 

- Phân bố luồng xe tải chuyên chở nguyên vật liệu ra vào công trường phù hợp, tránh 

ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Các phương tiện chở vật liệu xây dựng được phủ kín bạt khi vận chuyển, tránh để rơi 

vãi đất cát, gạch, bụi xi măng ra đường, gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân trên tuyến đường vận chuyển. 

- Không chuyên chở vượt quá trọng tải quy định, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất 

lượng đường giao thông khu vực. 

- Khi xảy ra rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển phục vụ việc xây dựng 

Dự án, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm nhanh chóng bố trí công nhân đến thu dọn vật liệu 

xây dựng rơi vãi trên đường để tránh gây ảnh hưởng đến dân cư hai bên tuyến đường và 

người tham gia giao thông. 

- Ưu tiên nguồn cung cấp vật liệu gần khu Dự án để giảm quãng đường vận chuyển và 

giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như 

giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tưới nước để tưới trên đường vận 

chuyển trong khuôn viên công trường và các loại vật liệu như đá trộn bê tông để chống 

bụi,... 

 Bụi từ bãi tập kết nguyên liệu vật liệu 

- Các vật liệu xi măng, vôi, sơn được chứa trong kho tạm trên công trường nhằm giảm 

thiểu phát tán bụi ra môi trường; 

- Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu để có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, 

hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm; 
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- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và hạn chế chiều cao lưu 

chứa dưới 2m. 

- Đối với các bãi tập kết nguyên liệu như: cát, đá sẽ được phun nước làm ẩm bề mặt 

vào mùa khô với tần suất 2 lần/ngày. 

- Không tập kết các bãi chứa (cát, sạn, gạch, đá) giáp ranh với các Khu dân cư lân cận 

khu vực dự án.  

- Hàng ngày, bố trí công nhân quét dọn thu gom đất, cát rơi vãi, vệ sinh dọc theo tuyến 

đường và tại khu vực thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi tập kết rác 

- Tập kết, thu gom và vận chuyển các loại rác thải sinh hoạt phát sinh vào các thùng rác 

có nắp đậy và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy định, 

không để tồn đọng lâu ngày tại mặt bằng Dự án. 

- Quy định vị trí đặt thùng rác cũng như nơi thu gom rác cụ thể. Nghiêm cấm các trường 

hợp phóng uế và vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại khu vực dự án. 

- Khuyến khích mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực các nguồn không 

liên quan đến chất thải 

(1). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 

Diện tích khu đất dự án đã được đền bù và giải phóng mặt bằng theo quy định của 

pháp luật.  

(2). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động khác 

 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn: máy trộn bê tông, xe vận 

chuyển vật liệu. Để giảm thiểu tác động này chúng tôi đưa ra phương án để thực hiện 

như sau: 

- Không sử dụng cùng một thời điểm nhiều thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Sử dụng các thiết bị đăng kiểm đảm bảo. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị. 

- Có kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng các thiết bị thi công trong công trình một cách 

hợp lý, lựa chọn phương tiện tốt nhất để có thể giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn, rung.  

- Quy định về thời gian làm việc, quy định thời gian hoạt động của công trường hợp lý. 

Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, tránh hiện tượng cộng hưởng lớn từ nhiều nguồn 
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phát sinh tiếng ồn. 

- Các thiết bị thi công không sử dụng liên tục thì phải tắt khi không sử dụng hoặc giảm 

cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có thể  

- Ngừng sử dụng và tiến hành sửa chữa khi thiết bị thi công có dấu hiệu khác thường 

trong khi hoạt động 

- Hạn chế bóp còi và giảm tốc độ của xe khi qua khu vực dân cư. 

- Tùy theo tiến độ thi công, đặc điểm thi công mà đơn thi thi công sẽ lựa chọn, sử dụng 

các máy móc, thiết bị thi công phù hợp tại công trường để giảm thiểu tối đa hóa các tác 

động cộng hưởng của tiếng ồn phát sinh từ các thiết bị. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ; 

không vận hành các thiết bị phát sinh độ ồn cao trong trong khoảng thời gian từ 11h30 

đến 13h30 và từ 18h đến 6h sáng hôm sau. 

 Giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất 

- Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện công 

tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 Giảm thiểu tác động do tập trung công nhân 

- Tận dụng thuê lao động tại địa phương có khả năng đáp ứng công việc. 

- Thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng những công nhân từ nơi khác đến với chính 

quyền địa phương để quản lý. 

- Xây dựng các nội quy tại công trường. Yêu cầu công nhân cam kết làm theo. Ban 

hành các quy định quản lý ATLĐ, PCCC,… và có những hình thức kỷ luật phù hợp. 

- Quản lý công nhân chặt chẽ. Duy trì lối sống lành mạnh, nghiêm cấm các tệ nạn xã 

hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa công nhân với cộng đồng 

dân cư địa phương. 

- Giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục, tập quán của người dân địa phương để 

tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người dân địa 

phương. 

- Tất cả công nhân có thẻ khi ra vào khu vực dự án để thuận tiện cho công tác quản lý 

- Chủ đầu tư sẽ giám sát nhà thầu về biện pháp thi công, công tác bảo vệ môi trường, 

quản lý công nhân, không để công nhân vào nhà dân trộm cắp, gây rối trật tự.  

- Có chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, 

nếu cần thiết có thể buộc thôi việc để tránh tình trạng gây rối làm ảnh hưởng tới trật tự 

chung. 
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 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng giao thông trong 

quá trình thi công. 

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn và thông báo về hoạt động thi công của dự án 

để người tham gia giao thông và người dân xung quanh được biết. 

- Tất cả các máy móc và xe hoạt động trong công trường xây dựng tuân thủ các quy 

định giảm tốc độ khi vào khu vực xây dựng; 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm; 

- Trong thi công phải thường xuyên bảo dưỡng tuyến đường vận chuyển đảm bảo người 

dân đi lại bình thường; Sau khi hoạt động thi công kết thúc hoàn nguyên và làm sạch đường.  

 (III). Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 

đoạn thi công 

 Phương án phòng ngừa giảm thiểu và ứng phó sự cố cháy nổ 

- Lập phương án chữa cháy, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. 

- Lắp đặt biển báo cấp lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. 

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động trên công trường 

chấp hành nghiêm chỉnh các qui định luật pháp về phòng chống cháy nổ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ trong khu vực. 

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu cách xa các trạm điện và những nơi dễ bắt lửa, có 

biển báo cụ thể.  

- Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra. 

- Thông báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có biện pháp phối 

hợp xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố 

 Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố tai nạn lao 

động 

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động khi lập tiến độ thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.  

- Lập kế hoạch, sắp xếp nhân lực không chồng chéo giữa các công việc trong từng hạng 

mục với nhau. 

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy 

mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo khi thi công các công trình có sử dựng giàn giáo. 
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- Kho bãi chứa nguyên vật liệu đủ điều kiện về ánh sáng, diện tích để xe đậu đỗ phải 

thuận tiện, công nhân đi lại dễ dàng. 

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình 

thi công xây dựng. 

 An toàn giao thông 

- Tổ chức phân luồng giao thông và bố trí biển báo tại các khu vực có dân cư qua lại, 

khu vực tiếp giáp với đường giao thông để hạn chế tối đa các khả năng xảy ra sự cố tai nạn 

giao thông. 

- Lắp đặt biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện vận chuyển và đặt tại các vị trí 

trước nơi thi công tối thiểu 50m. 

- Lắp đặt các biển báo hiệu, biển báo điều khiển, barie chắn xe, đèn phát quang,... trong 

phạm vi thi công. 

- Quy định tốc độ của các phương tiện khi đi qua đoạn tuyến đang thi công. 

- Sau khi kết thúc quá trình thi công, tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bù lún các đoạn 

đường vào khu dân cư bị hư hỏng do xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của dự án 

gây nên. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường 

sau: 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

(1). Nguồn gây ô nhiễm nước thải 

 - Nước thải sinh hoạt của người dân, nước thải từ các khu dịch vụ - thương mại 

 - Nước mưa chảy tràn 

a. Nước thải sinh hoạt 

 Theo tính toán nhu cầu cấp nước tại Bảng 1. 10, lượng nước cấp sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt là 244,28m3. Khi đi vào hoạt động, lượng nước thải được tính bằng 100% 

lượng nước cấp, khoảng 245m3/ngày.đêm. 

Bảng 3.  14. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

STT Chất ô Hệ số ô nhiễm Tải lượng ô Nồng độ các chất ô 
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 So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột A nhận thấy thành phần, tính chất nước 

thải các số chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn cho phép. Lượng nước thải này tương đối nhiều 

nếu chưa được xử lý khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm, 

nước mặt và môi trường đất tại khu vực. Do đó, Chủ đầu tư sẽ xây dựng mạng lưới thu 

gom và thoát nước thải trong khu vực dự án dẫn về hệ thống xử lý nước thải để xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 

 Đặc trưng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chủ yếu là có hàm lượng các chất hữu 

cơ (COD, BOD), chất dinh dưỡng (P, N) và vi sinh vật gây bệnh cao. Các chất này có 

đặc điểm dễ phân hủy sinh học làm phát sinh các chất khí gây mùi khó chịu (H2S, NH3, 

mecaptan, …) và làm gia tăng ô nhiễm. Vì vậy, việc khống chế ô nhiễm do nguồn thải 

từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân cư trong suốt quá trình dự án đi vào hoạt động 

luôn được đặt lên hàng đầu. Hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được xây dựng đúng 

nguyên tắc để đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt). 

 Chúng tôi tham khảo kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt đặc trưng 

của khu dân cư để làm cơ sở mức độ tác động của nước thải sinh hoạt phát sinh khi Dự 

án đi vào hoạt động, vì bản chất phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày hầu như 

đều có tính chất giống nhau. 

Bảng 3.  15. Chất lượng nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Kêt quả QCVN 14:2008/BTNM cột A 

1 pH - 7,5 – 8,5 5 – 9 

nhiễm (g/người/ngày) 

(Theo WHO) 

nhiễm 

(kg/ngày) 

nhiễm (mg/l) 

1 BOD5 45-54 67,5-81 276-331 

2 TSS 70-145 105-217,5 429-888 

3 
Dầu mỡ 

khoáng 
10-30 15-45 61-184 

4 NO3
- 6-12 9-18 37-73 

5 PO4
- 0,8-4,0 1,2-6 5-24 

6 NH4
+ 2,4-4,8 3,6-7,2 15-29 
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2 TSS mg/l 100 – 350 50 

3 BOD5 (200C) mg/l 110 – 400 30 

4 Amoni mg/l 25 – 45 5 

5 Nitrat mg/l 20 – 85 30 

6 Tổng dầu, mỡ mg/l 50 – 200 10 

7 Photpho mg/l 8 – 20 6 

8 Tổng Coliform MPN/100ml 104 – 

1,5x104 

3.000 

  So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột A (Quy chuẩn quốc gia về nước thải 

sinh hoạt), nhận thấy các thông số BOD5, amoni, coliform vượt tiêu chuẩn cho phép 

nhiều lần. Do đó, loại nước thải này cần được xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Tuy nhiên, hiện nay thị xã An Nhơn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

hiện trạng xả thải tại các khu dân cư lân cận cho thấy nước thải sinh hoạt ở các hộ gia 

đình này thấm trực tiếp xuống môi trường đất hoặc thải trực tiếp ra ngoài môi trường 

mà không thu gom xử lý. Khi Dự án đi vào hoạt động nếu không có bể tự hoại 03 ngăn 

hoặc không có HTXLNT sẽ gây tác động môi trường khu vực này như sau: 

 - Trong nước thải sinh hoạt có hàm lượng SS lớn, gây lắng đọng ở nguồn tiếp nhận 

(môi trường đất, kênh, mương nội đồng); 

 - Các vi trùng trong nước thải gây ra các bệnh lan truyền bằng đường nước như 

tiêu chảy, ngộ độc thức ăn,… 

 - Các thành phần như N, P trong nước thải là nhưng nguyên tố dinh dưỡng đa 

lượng. Nếu nồng độ trong nước quá cao dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hoá; 

 - Nước thải thường có màu đen (biểu hiện của sự phân dải gần đến mức cuối cùng 

của chất hữu cơ), gây mất mỹ quan khu vực; 

 - Trong quá trình phân huỷ yếm khí sinh ra H2S, NH3, CH4,…làm cho nước có mùi 

hôi; 

 Dự án sẽ tiến hành xây dựng trạm xử lý nước thải để thu gom và xử lý nước thải 

phát sinh trong khu vực. Công tác xây dựng HTXLNT sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất 

định đối với khu vực hiện trạng xung quanh. Tại khu vực xây dựng Hệ thống xử lý nước 

thải chủ yếu là đất lúa nên tác động của Dự án tới các đối tượng này là không lớn. Chỉ 
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tác động trong thời gian xây dựng như tiếng ồn, bụi,… Khi đi vào hoạt động, HTXLNT 

được xây dựng ngầm để không gây mùi hôi, nước thải được thu gom và xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B. Về lâu dài đấu nối với đường ống thoát nước thải 1/2000 đưa 

về nhà máy xử lí nước thải của thị xã. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức: 

Qm = A x F (m3/tháng) 

Trong đó: 

- Qm: Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án (m3/tháng). 

- A: Lượng mưa của tháng cao nhất năm 2023 tại khu vực 357,9 mm = 0,3579 

m/tháng vào tháng 11 của năm (Theo số liệu Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định 

2023). 

- F: Diện tích toàn bộ khu vực dự án đầu tư (F = 103.640 m2); 

Từ số liệu trên lượng nước mưa tính toán cực đại sẽ là: 37.092,8 m3/tháng 

Với ước tính tháng có cường độ mưa cao nhất có 20 ngày mưa, mỗi ngày có 8 giờ 

mưa thì lưu lượng ước tính là: 

Qm = (103.640 x 0,3214)/(20x8x24x60x60)= 0,0027 m3/s 

Đây là lượng nước nhận được trung bình ngày có mưa lớn nhất, là đối tượng có 

khả năng gây ra hiện tượng cuốn trôi đất cát, chất thải rắn vào khu vực tiếp nhận. 

Nước mưa là nguồn ít ô nhiễm. Tuy nhiên, các trận mưa lớn có thể cuốn theo đất cát 

đổ vào hệ thống thoát nước khu vực. Hiện trạng nước mưa vận hành theo cơ chế tự chảy 

dựa trên địa hình tự nhiên, khi có mưa lớn nước mưa có khuynh hướng chảy từ khu dân 

cư xung quanh xuống khu vực Dự án. Do đó trong quá trình san lấp mặt bằng cũng như 

thi công xây dựng nếu chủ dự án không có giải pháp giảm thiểu tốt khi mưa lớn thì sẽ tác 

động đến khu vực như: 

+ Gây bồi lấp, tắc nghẽn hệ thống thoát nước (cống thoát nước, kênh mương nội 

đồng, ...); 

+ Gây sạt lở, bồi lấp mặt bằng khi san lấp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án; 

+ Ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của người dân ở phía Tây, Tây Bắc. 

+ Làm giảm chất lượng nguồn nước mặt khu vực như: làm đục nước, tăng độ kiềm, 

độ khoáng hóa của nước. 
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Trong điều kiện thời tiết có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi bùn đất, chất thải 

trên bề mặt san lấp, làm tăng độ đục nguồn nước mặt tại khu vực dự án. Nếu mưa lớn kéo 

dài có thể gây sạt lở đất khu vực vừa san lấp. Tuy nhiên nước mưa là nguồn ít ô nhiễm. 

Đồng thời cát san lấp có khả năng thấm nước tốt, nặng và ít bị rửa trôi nên tác động này 

chỉ ở mức thấp. Do vậy nhà thầu thi công cũng sẽ thực hiện tốt biện pháp quản lý chất 

thải để đất cát không bị cuốn trôi khi có mưa. 

Lượng dầu thải rơi vãi từ máy xúc, máy đào, máy ủi đổ trên mặt bằng thi công không 

thường xuyên và không đáng kể nên vấn đề ô nhiễm dầu mỡ đối với nước mặt không đáng 

kể 

(2). Nguồn gây ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện hoạt động 

trong khu vực dự án 

Tải lượng ước tính: Bụi, khí thải của phương tiện lưu thông của người dân trong 

khu dân cư: 

Theo báo cáo dự án cho thấy: trong giai đoạn hoạt động của dân cư với số lượng 

khoảng 1.500 người dân sinh sống, ước tính số lượt xe hoạt động trong ngày tại khu dân 

cư khoảng 3.000 lượt (tính toán cho trung bình 2 lượt /ngày/người). Bao gồm các loại 

xe như: xe máy, xe ô tô. Mức độ phát thải và thành phần ô nhiễm trong khí thải của các 

phương tiện này được đánh giá như sau: 

Bảng 3.  16. Hệ số ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện giao thông 

Loại xe/nhiên liệu sử dụng SO2 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

CO2 

(g/km) 

Bụi 

(g/km) 

Xe 2 bánh/xăng 0,03 0,23 17 15,45 0,2 

Xe hơi (vừa, nhỏ)/xăng 0,18 0,3 3,8 189 0,07 

Xe hơi/diesel 0,18 3,26 110,05 110,05 1,40 

(Nguồn: Đinh Xuân Thắng, 2003 

Nhìn chung, khí thải giao thông là nguyên nhân chính gây ra sự ô nhiễm môi trường 

không khí xung quanh. Các phương tiện giao thông lại là những nguồn ô nhiễm di động, 

cho nên trong thực tế rất khó kiểm soát được bằng biện pháp kỹ thuật. 

(3). Nguồn ô nhiễm chất thải rắn 

(3.1). Chất thải rắn sinh hoạt 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh lượng chất thải rắn khá lớn, rác thải ở đây 
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chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ dân và lá cây khô từ các khu vực cây xanh. 

Thành phần chất thải rắn của Dự án bao gồm: 

- Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: dễ phân hủy sinh học nên gây phát sinh 

mùi hôi. 

- Chất thải vô cơ: giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ, quần áo cũ, sành sứ vỡ, … 

- Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế Thế giới có thể dự báo lượng 

chất thải rắn sinh hoạt của KDC khi đi vào hoạt động khoảng 625kg/ngày. 

- Ngoài ra, khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh một khối lượng chất thải rắn 

trong quá trình nạo vét mương thu gom, hố ga và bùn thải. 

(3.2). Chất thải nguy hại 

Hoạt động của Dự án cũng có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại với chủng 

loại tương đối đa dạng như sau: 

Bảng 3.  17. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải Trạng thái  Số lượng (kg/năm) 

1 Pin Rắn 11 

2 Các loại vật dụng nhiễm dầu thải Rắn 9 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 15 

4 Các linh kiện điện tử thải Rắn 18 

 Tổng cộng  53 

Các chất thải nguy hại này có chứa yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ 

lây nhiễm và gây ngộ độc. Nếu không được quản lý chặt chẽ, không đảm bảo an toàn 

trong thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý thì về sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt các loại dầu thải của xe máy, xe 

otô, khi không sử dụng người dân thường đổ xuống đường hoặc xuống cống thoát nước 

điều này gây ảnh hưởng rất lớn đối với người đi đường và khả năng tiêu thoát nước 

trong khu vực, hệ luỵ có thể gây ra ô nhiễm nguồn nước cục bộ. Đơn vị quản lý khu dân 

cư sau khi đi vào hoạt động cần chú ý để tránh các trường hợp trên xảy ra. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn  

Các nguồn gây ồn tại Khu dân cư chủ yếu là tiếng ồn do các loại phương tiện giao 
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thông vận tải gây ra. 

Tiếng ồn giao thông từ các phương tiện của người dân. Tiếng ồn của xe có thể do 

tiếng ồn từ động cơ, do rung động của các bộ phận của xe, do ống xả khói, tiếng đóng 

cửa, tiếng rít của phanh… Không phải tất cả các loại xe đều gây ra tiếng ồn như nhau. 

Mức ồn của một số loại xe khi hoạt động được nêu trong bảng sau: 

Bảng 3.  18. Mức ồn của một số loại xe 

Loại xe Mức ồn (dB) 
QCVN 

26:2010/BTNTM 

Xe ô tô con 77 

70 
Xe mini bus 84 

Xe ô tô tải nặng 90 

Xe mô tô 4 thì 94 

(Nguồn: Môi trường không khí, GSTS Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, Hà Nội 1997) 

Theo bảng trên, thì mức ồn của các loại xe đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối 

với khu dân cư. Nguồn ồn này chủ yếu tác động đến hai bên đường mà các loại phương 

tiện giao thông vận tải chạy qua. Tuy nhiên những tác động do tiếng ồn giao thông là 

không liên tục nên mức độ tác động là không lớn. 

b. Tác động đến giao thông khu vực 

Việc Khu dân cư – thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu đi vào hoạt động 

sẽ góp phần làm tăng số lượng, lưu thông phương tiện trong vùng. Sự gia tăng mật độ 

xe sẽ gây ra một số tác động xấu như: 

- Ách tắc giao thông, đi lại khó khăn. 

- Có thể xảy ra các tình trạng như đỗ xe tràn lan ra các tuyến đường. 

- Có thể xảy ra tai nạn giao thông 

- Tăng lượng bụi, khí thải, tiếng ồn vào môi trường không khí khu vực 

- Chất lượng đường xá có thể bị xuống cấp. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường trong giai đoạn hoạt động. 

3.2.2.1. Đối với công trình xử lý nước thải 

 a.  Mạng lưới thoát nước thải: 
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 - Đầu tư hệ thống thoát nước thải: Tất cả các loại nước thải sinh hoạt sau khi đã xử 

lý bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình, công trình được thu gom bằng các tuyến cống đi 

trên vỉa hè và mạng lưới đường ống tự chảy HDPE đường kính từ D300 về trạm xử lý 

nước thải công suất 245m3/ngày. đêm trước khi xả ra môi trường.  

 - Yêu cầu: Nước thải phải được xử lý đạt chuẩn trước khi cho ra hệ thống thoát 

nước chung.  

 b. Giải pháp kết cấu hệ thống thoát nước thải 

 - Các tuyến cống dẫn D300 bằng ống HDPE dọc dưới các vỉa hè tuyến giao thông 

về trạm xử lý nước thải.  

 - Các hố ga kiểm tra nằm trên vỉa hè tuyến giao thông bằng bê tông đá 2x4 M200. 

 c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

 - Nước thải sinh hoạt sau khi đã xử lý bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình, công 

trình được thu gom đưa về trạm xử lý nước thải công suất 245m3/ngày. Đêm.  

3.2.2.2. Đối với nước mưa chảy tràn 

 a. Giải pháp thiết kế  

 - Thoát nước bên ngoài: Bố trí các tuyến cống hộp (6,0x2,0)m dọc đường ĐS12, 

cống hộp 2 x(2,0x2,0)m dọc đường ĐS5, các tuyến mương bê tông 0,8m dọc chân taluy 

để thu nước từ lưu vực phía Tây thoát về phía Đông đường tránh Quốc lộ 1A. 

 - Thoát nước nội bộ: Hệ thống thoát nước mưa cho dự án thiết kế tự chảy và thoát 

riêng với hệ thống thoát nước thải. Dọc theo các tuyến đường nội bộ, bố trí tuyến cống 

BTLT D600-D1000 để thu gom nước mưa, đấu nối vào các tuyến cống thoát nước chính.  

 - Cống qua đường thiết kế tải trọng H30, cống đi trên vỉa hè thiết kế tải trọng Hvh. 

Đối với cống ngang qua đường sử dụng ống cống BTCT D600, tải trọng thiết kế H30, 

trên mỗi ống cống đặt 02 gối đỡ cống. Chiều dày lớp đất đắp tính từ cao đội hoàn thiện 

đến đỉnh cống không nhỏ hơn 0,5m đối với cống nằm dưới đường và không nhỏ hơn 

0,3m đối với cống trên vỉa hè.  

 - Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm được bố trí tại các điểm 

thay đổi hướng tuyến và thay đổi kích thước cống. Khoảng cách giữa hai giếng thăm từ 

35-40m. 

 - Đối với các hố ga nằm trên vỉa hè sử dụng bê tông đá 2x4 B15, năm hố ga bằng 

gang tải trọng 25T hoặc BTCT đã 1x2 B20. Các hố ga nằm dưới đường sử dụng bê tông 

cốt thép đá 1x2 B20 nắp hố ga bằng gang tải trọng 40T.  
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 - Nước mưa tại khu vực cây xanh và thảm cỏ chủ yếu là tự thấm.  

 b. Khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D600 m 2.836 

2 Cống BTCT D800 m 148 

3 Cống BTCT D1000 m 34 

4 Cống hộp (6,0x2,0) m 271 

5 Cống hộp 2 (2,0x2,0) m 502 

6 Hố ga nước mưa m 136 

7 Cửa xả cái 5 

9 Mương bê tông B0,8M m 741 

3.2.2.3. Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

- Trải nhựa các tuyến đường nội bộ, đảm bảo việc duy tu, bảo trì theo quy định. 

- Trồng cây xanh theo quy hoạch, cụ thể như sau: 

+ Xây dựng mặt bằng công viên cây xanh với diện tích 4.023,5m2, chiếm 3,88%. 

+ Hệ thống cây xanh trong khu vực quy hoạch được chia làm 2 loại chính là cây 

xanh trồng đường phố và cây xanh trồng công viên.   

- Khu vực dân cư hình thành sẽ có đội vệ sinh môi trường thuộc đội quản lý khu 

phố vệ sinh hàng ngày để thu gom bụi bẩn, rác thải trên mặt đường nội bộ.  

3.2.2.4. Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn thông thường 

Đối với khu vực công cộng: 

- Sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của khu phố, Đơn vị chủ quản sẽ trang bị và 

bố trí một số thùng rác để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh từ những người dân đến 

tập thể dục, vui chơi ở khu vực này. 

- Rác thải từ cây cối trong công viên (lá rụng, rác sinh hoạt rơi vãi…) sẽ được nhân 

viên của đội vệ sinh khu phố quét dọn, thu gom tập kết tại khu vực quy định. 

Đối với Hộ gia đình: 

- Tất cả các hộ gia đình khi vào ở tại khu phố đều phải cam kết thực hiện nội quy về 
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thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, trong đó: 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom theo mô hình người dân tự phân loại tại hộ gia 

đình gom vào các giỏ, túi và tập kết đúng quy định trước giờ thu gom rác theo quy định. 

+ Các hộ có trách nhiệm chi trả chi phí thu gom CTR cho đơn vị thu gom CTR. 

- Đối với bùn phát sinh từ quá trình nạo vét mương thoát nước, hố ga, hố ga: đơn vị 

chủ quản là UBND thị xã sẽ thu gom và xử lý theo quy định. 

- Điểm tập kết phương tiện thu gom CTR (xe đẩy tay): 

+ Điểm tập kết: được quy hoạch bố trí tại khu quy hoạch công viên cây xanh. 

+ Giải pháp môi trường đảm bảo tại vị trí tập kết: Hàng ngày sau khi thu gom rác 

đơn vị thu gom sẽ bố trí nhân viên thực hiện việc quét dọn rác rơi vãi tại vị trí điểm tập 

kết. 

b. Đối với chất thải nguy hại 

 - Đối với là pin đã qua sử dụng do đó, các chủ hộ bố trí khu vực lưu chứa có mái 

che sẽ trực tiếp thu gom và mang đến UBND phường để thực hiện thu hồi. 

 - Ngoài ra, lãnh đạo địa phương, tổ trưởng khu phố sẽ tuyên truyền cho người dân 

hướng dẫn người dân trong quá trình thu gom, xử lý chất thải theo quy định.  

3.2.2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Xây dựng đúng diện tích khu vực cây xanh tại dự án. 

- Hạn chế phương tiện bấm còi trong khu vực. 

3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a.  An toàn phòng chống sự cố cháy nổ 

- Lắp đặt trụ chữa cháy và đơn vị thụ hưởng thường xuyên kiểm tra, bảo trì van 

khoá hệ thống họng cứu hoả trong khu dân cư đảm bảo tất cả các tuyến ống hoạt động 

bình thường khi có xảy ra. 

- Phối hợp với địa phương tuyên truyền cho người dân trong khu dân cư về an toàn 

sử dụng điện, an toàn PCCC và phổ biến rộng rãi để cảnh báo người dân về nguy cơ 

cháy nổ, giúp họ có ý thức hàng ngày trong công tác phòng ngừa cháy nổ ngay tại nơi 

ở của mình. 

- Giữ liên lạc với các cơ quan chức năng như cơ quan PCCC, công an 113, công 

an phường Đập Đá, thị xã An Nhơn,.. để yêu cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra nằm ngoài khả 

năng xử lý. 
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b. Biện pháp nhằm giảm thiểu vỡ, gãy đường ống cấp nước 

- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nước để kịp thời khắc 

phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đường ống. 

- Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khoá trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả 

các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

c. Biện pháp hạn chế xảy ra sự cố từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống và hệ thống XLNT của Dự án, kiểm tra chế 

độ vận hành theo đúng thiết kế, sửa chữa kịp thời khi có sự cố. 

- Công nhân vận hành thiết bị được đào tạo cơ bản, đúng tay nghề và có kiến thức 

khi xảy ra. 

- Đối với vỡ đường ống dẫn nước thải: nhân viên vận hành hệ thống sẽ kiểm tra các 

hố ga và khu vực bị ứ đọng nước thải gây mùi hôi để kịp thời phát hiện, sửa chữa. 

- Trường hợp nước thải không đạt tiêu chuẩn xả thải hoặc kỹ thuật bên trong, sẽ 

thông báo ngay đến đơn vị chuyên môn để được hướng dẫn phương án khắc phục hoặc 

trực tiếp xử lý. 

- Tiến hành đầu tư hệ thống XLNT để đảm bảo xử lý đạt yêu cầu trước đấu nối vào 

hệ thống nước. 

- Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải để giám sát nhằm phát hiện sớm 

các biến động trong nước thải. 

d. Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông 

- Tổ chức phân luồng giao thông và bố trí biển báo tại các khu vực có dân cư qua 

lại, khu vực tiếp giáp với đường giao thông để hạn chế tối đa các khả năng xảy ra sự cố 

tai nạn giao thông. 

- Bảo đảm tốc độ xe vận chuyển theo quy định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư 

đông đúc; phủ bạt kỹ thùng xe vận chuyển và thực hiện tốt an toàn giao thông khi vận 

chuyển. 

e. Hạn chế rủi ro do thiên tai  

Để ứng phó với các rủi ro sự cố do thiên tai, sự cố sạt lở kè thoát nước, chủ đầu tư 

sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Xây dựng kế hoạch và tiến hành nạo vét hệ thống mương thoát nước mưa của khu 

dân cư, đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, không bị tắt nghẽn gây ngập úng, nhất là vào 
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mùa mưa. 

+ Trước khi vào mùa mưa bão hàng năm, tiến hành chặt tỉa bớt các cành cây khô, 

mục và chặt hạ bớt độ cao của cây. 

+ Hàng năm gia cố, nâng cấp các tuyến mương, kè thoát nước đảm bảo không ảnh 

hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Việc quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án do bộ phận môi 

trường của dự án trực tiếp đảm nhiệm có sự quản lý, giám sát của cấp trên và sự hỗ trợ, 

phối hợp của các bộ phận liên quan. 

Công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

Kinh phí 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Giai đoạn xây dựng 

Bố trí nhà vệ sinh di động cho 

công nhân 

Bố trí thùng chứa CTRTT, 

CTNH 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 

Tính trong 

kinh phí xây 

dựng Dự án 

Chủ thầu 

xây dựng 

Xây dựng bể tự hoại 03 ngăn 

hoặc trạm xử lý nước thải tạm 

thời 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 

  

Xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 

  

Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý NTSH, 

CTRTT, CTNH 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 

  

Phun ẩm khu vực thi công vào 

những ngày nắng lớn, gió mạnh 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 

  

Thực hiện các biện pháp trong 

quá trình vận chuyển vật liệu, 

đổ thải 

Trong thời gian 

thực hiện dự án 
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Công trình, biện pháp BVMT 
Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

Kinh phí 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Giai đoạn hoạt động 

Bố trí thùng chứa CTRSH, 

CTNH 

Quý II năm 2024  Chủ đầu tư 

Vận hành HTXLNT, thường 

xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống 

 

 

 

 

Từ Quý II năm 2024 

trở đi 

 

 

Tính trong 

kinh phí 

quản lý Dự 

án 

 

 

 

Đơn vị quản 

lý khu phố 

Thường xuyên kiểm tra, nạo 

vét định kỳ các đường ống 

thoát nước 

Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý CTRSH, 

CTNH định kỳ 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, tin cậy của các kết quả đánh giá dự báo 

Chúng tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp đánh giá như: Phương pháp thống 

kê, phương pháp phân tích mẫu môi trường, phương pháp so sánh các TCVN, QCVN 

hiện hành,… sử dụng các nguồn dữ liệu, số liệu từ các dự án khác có tính tương đồng 

về mức độ ảnh hưởng đến môi trường, thu thập các nguồn thông tin và từ kinh nghiệm 

chuyên môn của cơ quan tư vấn, thông tin từ các văn bản pháp luật có liên quan, trên cơ 

sở đó phân loại theo nguyên nhân các tác nhân gây tác động môi trường, nguyên nhân 

gây ra các sự cố môi trường để có cơ sở đánh giá các tác động môi trường một cách 

khách quan, chặt chẽ và đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể, phù hợp cho từng nguồn 

tác động. Các nguồn dữ liệu, số liệu, các tài liệu tham khảo sử dụng trong báo cáo có 

nguồn gốc rõ ràng nên công tác đánh giá tác động môi trường có mức độ chi tiết và tin 

cậy cao. 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã được áp 

dụng từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.  19. Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

TT Phương pháp ĐTM 
Mức độ 

tin cậy 
Ghi chú 

1 Phương pháp thống kê Trung bình 

Dựa vào số liệu thống kê của phường 

Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.  

2 Phương pháp liệt kê  Trung bình 

Phương pháp chỉ đánh giá mang tính 

định tính và định lượng dựa trên chủ 

quan của những người đánh giá.  

3 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

Cao 

Đây là phương pháp có độ tin cậy cao vì 

dựa trên những số liệu đo đạc trực tiếp 

tại hiện trường, phản ánh đúng hiện 

trạng môi trường, đảm bảo tính khách 

quan cao. 

4 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Y tế thế giới thiết lập 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

thế giới thiết lập nên chưa thật phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam  

5 Phương pháp so sánh Cao 
Dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

do Nhà nước ban hành.  

6 Phương pháp kế thừa  Trung bình 

Kế thừa nguồn số liệu của các dự án có 

tính tương đồng về công nghệ đã được 

thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, 

phương pháp này chỉ mang tính tương 

đối bởi tại thời điểm lập báo cáo có thể 

số liệu đó không còn hoàn toàn chính 

xác nữa 

7 
Phương pháp tham vấn cộng 

đồng 
Cao 

Dựa vào ý kiến bằng văn bản của 

UBND, UBMTTQVN phường Đập Đá.  
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Chương IV. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 Dự án không thuộc loại hình dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do vậy, dự án sẽ không thực hiện nội 

dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 
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Chương V. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động môi trường 

và giảm thiểu mức thiệt hại, mục tiêu của công tác giám sát môi trường là: 

- Kiểm tra độ chính xác của công tác dự báo các tác động và thực hiện giảm thiểu 

các tác động bất lợi; 

- Đảm bảo biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong các giai đoạn của dự án 

có hiệu quả. 

- Phát hiện các tác động mới phát sinh và có biện pháp giảm thiểu kịp thời; 

Quản lý môi trường đối với các dự án là tuân thủ theo pháp luật bảo vệ môi trường 

của Việt Nam, mỗi tác động và mỗi loại dự án có nội dung quản lý môi trường khác 

nhau. Dựa trên các hoạt động xây dựng dự án, các tác động đến môi trường và các vấn 

đề về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị thi công dự án, thi công xây dựng 

dự án, vận hành dự án. Chương trình quản lý môi trường của dự án có nội dung được 

xây dựng theo các chương I đến chương III trong báo cáo. Chương trình quản lý môi 

tường dự án gồm cơ cấu tổ chức thực hiện, tóm tắt các biện pháp giảm thiểu tác động 

môi trường và kế hoạch thực hiện. 

Chương trình Quản lý môi trường mô tả các hành động cần thiết để thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu và quan trắc cần thiết nhằm phòng ngừa, giảm bớt, cải thiện hoặc 

đền bù cho các tác động xấu đến môi trường và xã hội. Kế hoạch QLMT cũng được kết 

nối với một loạt các kế hoạch chi tiết được xây dựng và hoàn thiện trước mỗi giai đoạn 

tương ứng của Dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường 

Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng 

Giải 

phóng mặt 

bằng 

- Đất trồng lúa 

- Thực hiện phương án bồi thường theo quy 

định của Nhà nước 

- Công tác bồi thường được công khai, chi 

tiết và cụ thể. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang 

đất ở. 

  Chủ đầu tư 
UBND thị xã 

An Nhơn 

Chặt bỏ 

thảm thực 

vật trên 

mặt bằng 

Dự án 

- Chất thải rắn 

phát sinh từ quá 

trình phát quang. 

- Thay đổi vĩnh 

viễn hệ sinh thái 

khu vực Dự án 

- Các thân cây nhỏ, cành lá, rễ cây: cho 

người dân tận thu phục vụ sinh hoạt hàng 

ngày (làm củi đốt, cọc tiêu,…). 

- Cành lá, cây cỏ còn lại: gom tập trung, 

hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu 

gom và xử lý. 

- - 
Chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

UBND 

phường Đập 

Đá 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- Hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc 

phát quang lớp phủ thực vật và phát quang 

đến đâu thi công đến đấy. 

Đào đắp, 

san ủi, mặt 

bằng. 

- Bụi, khí thải  và 

tiếng ồn của các 

phương tiện vận 

chuyển, phương 

tiện đào đắp, san 

ủi. 

- Trang bị BHLĐ cho công nhân. 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển còn niên 

hạn sử dụng. 

- Các phương tiện vận chuyển phải chở 

đúng tải trọng, chạy đúng tốc độ quy định 

và phải che bạt phủ kín thùng xe vận 

chuyển đất. 

 - 
Chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

UBND Thị xã 

An Nhơn 

Giai đoạn thi công xây dựng 

Vận 

chuyển, 

tập kết, 

lưu trữ 

- Bụi, khí thải phát 

sinh trên đường 

vận chuyển. 

- Không chở vượt tải trọng cho phép. 

- Che bạt phủ kín thùng xe vận chuyển. 

- Giảm tốc độ phương tiện trong khu vực 

- 
 

- 

Chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

nguyên vật 

liệu. 

- Nguyên, vật liệu 

rơi xuống đường. 

- Tai nạn giao 

thông. 

có mật độ lưu thông lớn. 

Xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

- Khí thải và bụi 

từ quá trình bốc 

dỡ thiết bị và từ  

máy móc thi công 

- Tiếng ồn từ hoạt 

động của các máy 

móc 

- Trang bị khẩu trang, nút bịt tai, BHLĐ. 

- Che chắn khu vực phát sinh bụi. 

- Thường xuyên bảo trì thiết bị máy móc, 

sử dụng máy móc không quá cũ. 

- Làm ẩm vật liệu. 

 

- 
Chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 

- Nước thải xây 

dựng 

Nước mưa chảy 

tràn 

- Tạo các rãnh tiêu thoát nước. 

- Thu gom CTR, CTNH. 

- Bố trí vị trí tập kết nguyên vật liệu hợp lý. 
- 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

CTR xây dựng 
- Tái sử dụng hoặc bán tùy từng loại chất 

thải 
- 

Chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 

CTNH Thu gom, thuê đơn vị chức năng xử lý. 

- Trang bị thùng 

chứa: 1.000.000 

đồng 

- Hợp đồng thu gom: 

5.000.000 đồng 

Sinh hoạt 

công nhân 

Nước thải sinh 

hoạt 

- Sử dụng lao động địa phương. 

- Trang bị nhà vệ sinh di động.  

Nhà vệ sinh tạm: 

20.000.000 đồng 

Chất thải sinh 

hoạt 

- Thu gom, thuê đơn vị chức năng xử lý. 
-  

- An ninh, trật tự 

địa phương. 

- Quản lý chặt chẽ công nhân xây dựng. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương giải quyết các vấn đề phát sinh.  

-  
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Giai đoạn hoạt động 

Hoạt động 

của các hộ 

dân 

Nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại tại các hộ gia đình, công 

trình sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải công suất 245m3/ngày.đêm để xử 

lý đạt tiêu chuẩn. Nước thải sau xử lý dùng 

để tưới cây, rửa đường, phần thừa còn lại 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của 

dự án. Về lâu dài, sẽ đấu nối với đường ống 

thoát nước thải để đưa về nhà máy xử lý 

nước thải của thị xã.  

- 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

- Các hộ dân 

- UBND phường  

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 

Nước mưa chảy 

tràn 

- Thoát nước bên ngoài: thoát theo các 

tuyến cống hộp (6,0x2,0)m dọc đường 

ĐS12, cống hộp 2x(2,0x2,0)m dọc đường 

ĐS5, các tuyến mương bê tông 0,8m dọc 

 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

- Các hộ dân 

- UBND phường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

chân taluy để thu nước từ lưu vực phía Tây 

thoát về phía Đông đường tránh Quốc lộ 

1A. 

- Thoát nước nội bộ: Hệ thống thoát nước 

mưa tự chảy, dọc theo các tuyến đường nội 

bộ bằng tuyến cống BTLT D600-D1000, 

đấu nối vào các tuyến cống thoát nước 

chính.  

- Bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra, 

nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước. 

- Chất thải rắn, 

CTNH 

- Trang bị thùng chứa rác có nắp đậy đặt tại 

các vị trí trong khuôn viên Dự án; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom đem đi xử lý theo quy định. 

 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

- Các hộ dân 

-  UBND phường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Sự cố Cháy nổ 

- Trang bị hệ thống PCCC. 

- Phổ biến kỹ năng phòng ngừa và xử lý 

hỏa hoạn; 

- Bố trí các biển báo, quy định PCCC.  

 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

- Các hộ dân 

-  UBND phường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 

 Sự cố HTXLNT 

- Có đội ngũ nhân viên, kỹ sư thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, vận hành thường xuyên 

HTXLNT. 

- Bảo dưỡng định kỳ;  

- 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

- Các hộ dân 

- UBND phường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 

 Sự cố thiên tai 

- Tiến hành nạo vét hệ thống mương thoát 

nước mưa của Khu dân cư trước mùa mưa 

bão. 

- Chọn các giống cây có rễ bám sâu trong 

đất (loại cây có rễ cọc), thân cây vững chắc 

có khả năng chống chịu được gió bão để 

- 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự 

án 

Chủ đầu tư 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Bình Định 
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Các hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực hiện 

các công trình, biện 

pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

trồng. 

- Tiến hành chặt tỉa bớt các cành cây khô, 

mục và chặt hạ bớt độ cao của cây trước 

mùa mưa bão. 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Nhằm bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ thuê 

đơn vị có năng lực để tiến hành công tác giám sát, quan trắc chất lượng môi trường, định 

kỳ báo cáo với Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng. Chương trình giám sát môi trường 

khu vực dự án được thực hiện như sau: 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

5.2.1.1. Giám sát không khí xung quanh 

- Vị trí giám sát: 

+ KK1: 01 mẫu không khí tại khu vực phía Đông tiếp giáp đường ĐT638. Tọa độ: 

X=1.541.146, Y=591.086 (Theo Hệ tọa độ VN 2000, KTT 108o15’, múi chiếu 3o). 

+ KK2: 01 mẫu không khí tại khu vực trung tâm dự án. Tọa độ: X=1.541.086, 

Y=591.011 (Theo Hệ tọa độ VN 2000, KTT 108o15’, múi chiếu 3o). 

- Các chỉ tiêu giám sát: Bụi, tiếng ồn, NO2, SO2, CO.  

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần. 

- Đơn vị thực hiện: Chủ thầu 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN và QCVN 26:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

5.2.1.2. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:  

- Vị trí giám sát: Trên công trường 

- Thông số giám sát: lượng phát sinh, loại phát sinh, tình hình thu gom và việc lưu 

giữ. 

- Tần suất thu gom: hàng ngày 

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 

- Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và các quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại có hiệu 

lực tại thời điểm giám sát.  
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5.2.1.3. Giám sát sụt lún, sạt lở công trình, cháy nổ 

- Giám sát chặt chẽ đối với quá trình thi công khu nhà liên kế, khu nhà thương mại 

– dịch vụ vì có khả năng sụt lún xảy ra cao hơn so với các khu vực khác. 

- Giám sát tại các khu vực thi công có sử dụng máy hàn, máy cắt có tia lửa vì có khả 

năng dẫn đến cháy nổ. 

- Tần suất thực hiện giám sát: Liên tục hàng ngày trong quá trình thi công xây dựng.  

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 

5.2.1.4. Giám sát an toàn lao động 

- Tần suất giám sát: Thực hiện liên tục trong quá trình thi công xây dựng 

- Đơn vị thực hiện: Nhà thầu thi công 

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.2.2.1. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

 - Vị trí giám sát: Trong khu vực dự án 

 - Thông số giám sát: Lượng phát sinh, loại phát sinh, tình hình thu gom và việc lưu 

giữ. 

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 - Đơn vị thực hiện: Đơn vị quản lý khu phố. 

5.2.2.2. Giám sát nước thải 

- Số lượng và vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu nước thải đầu vào tại bể thu gom của HTXLNT 

+ 02 mẫu nước thải đầu ra tại hố ga chứa nước sau xử lý của HTXLNT tập trung  

(Tọa độ điểm xả: X= 1.568.995; Y=588.208).  

- Thông số giám sát: thực hiện theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B)..  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần; 

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị quản lý khu phố 

- Quy chuẩn áp dựng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B). 
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Chương VI. KẾT QUẢ THAM VẤN 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT 

1. Kết luận 

Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng chất lượng 

môi trường tại khu vực thực hiện dự án và đánh giá tác động của Dự án Khu dân cư - 

thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu tới môi trường cho thấy: 

- Việc xây dựng Khu dân cư - thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu góp 

phần thúc đẩy nhanh vấn đề đô thị hóa của thị xã An Nhơn. 

- Báo cáo ĐTM đã nhận dạng và đánh giá được tất cả những tác động do hoạt động 

của dự án đến môi trường. Báo cáo cũng đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác 

động xấu tới môi trường; các biện pháp này mang tính khả thi cao, đảm bảo cho sự phát 

triển bền vững của dự án. 

- Qua điều tra, khảo sát; nhìn chung hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực 

thực hiện dự án còn khá sạch. 

- Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ 

gây tác động xấu đến môi trường khu vực như: 

+ Làm biến động điều kiện sinh sống của một số hộ dân tại khu vực (thay đổi điều 

kiện và phương tiện kiếm sống…). 

+ Tạo nên sự mất ổn định về an ninh trật tự xã hội tại khu vực do sự gia tăng và 

tập trung dân số, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân tại địa 

phương. 

+ Mật độ các loại phương tiện giao thông vận tải trong khu vực tăng lên sẽ làm 

cho đường sá mau hỏng, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của nhân dân và tai nạn giao thông 

cũng có nguy cơ gia tăng. 

+ Gây ô nhiễm môi trường tại khu vực do bụi, khói thải, nước thải và chất thải rắn. 

Tuy nhiên, những tác động này có thể kiểm soát và khắc phục được bằng các biện 

pháp quản lý và kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này. 

2. Kiến nghị 

Chủ đầu tư kiến nghị các đơn vị, cơ quan có chức năng hỗ trợ Chủ đầu tư về công 

tác an ninh, trật tự tại khu vực Dự án trong quá trình thi công xây dựng cũng như khi đi 

vào hoạt động. Dự án Khu dân cư - thương mại – dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu góp 
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phần khai thác hiệu quả đất đai, đảm bảo tính kinh tế trong đầu tư xây dựng; Hình thành 

khu phố thương mại – dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng – kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

tạo cảnh quan kiến trúc đẹp tại khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh môi 

trường cảnh quan theo hướng văn minh, hiện đại nên việc hoàn thành dự án sẽ giúp phát 

triển kinh tế - xã hội tại khu vực nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Kiến nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông qua báo cáo để Dự án được triển khai xây dựng, sớm đưa 

vào sử dụng phục vụ người dân. 

3. Cam kết 

- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N (Chủ dự án) cam kết thực hiện tất cả 

các quy định chung, biện pháp bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển khai 

xây dựng và giai đoạn Dự án đi vào hoạt động. 

- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị A-N sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương cam kết thực hiện đúng, đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo các quy định 

của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trong 

vùng bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

- Cam kết niêm yết, công khai thông tin kế hoạch quản lý môi trường của Dự án 

tại trụ sở UBND phường Đập Đá để người dân biết, theo dõi và kiểm tra. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực được nêu 

trong báo cáo khi được phê duyệt. Hoàn thành đúng mục tiêu, đúng an toàn kỹ thuật quy 

định. 

- Cam kết hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực cung cấp vật liệu xây dựng như 

đất, cát, đá,… phục vụ Dự án và các đơn vị này đã được các cơ quan chức năng cấp 

phép khai thác đầy đủ. Vấn đề này sẽ được đưa vào điều kiện thực hiện trong hợp đồng 

thi công xây dựng giữa Chủ dự án với các nhà thầu. Yêu cầu đơn vị thi công cam kết 

chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý môi trường địa phương về các vấn đề môi trường 

phát sinh. Đồng thời yêu cầu và giám sát các nhà thầu thi công khắc phục các, rủi ro môi 

trường xảy ra và bồi thường mọi thiệt hại về kinh tế, môi trường do việc triển khai, hoạt 

động của Dự án. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án; 

- Thực hiện trồng cây xanh trong khu vực dự án đảm bảo tỷ lệ theo quy định của 
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pháp luật về xây dựng; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường 

như đã đề ra trong Báo cáo ĐTM của dự án đảm bảo giảm thiểu bụi, chất thải rắn, nước 

thải,… theo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đã quy 

định; 

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền có kế hoạch theo dõi, giám sát thường 

xuyên mọi hoạt động nhằm phát hiện kịp thời các sự cố môi trường có thể xảy ra để hạn 

chế tới mức thấp nhất các tác động có hại đến môi trường;  

- Cam kết thực hiện đúng các nội dung ĐTM được phê duyệt. Đồng thời đảm bảo 

quy trình giám sát môi trường định kỳ theo quyết định được phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA H(>I CHU NGHiA vn:T NAM 
Dqc ljp - Tl}' do - Hfnh phuc TiNII BiNH DfNH 

S6: 3729 /QD-UBND Binh Dinh, ngay 12thang 11 nam 2022 

,, 

QUY£TBJNH 
v~ vifc cong nhJn doanh nghifp di}' an Khu din Cll - ThtrO'Dg m,i - Djch VI} 

Bong Die Bing Chiu, ph11011g DJp Ba, thj xi An Nhon 

? ? A A ? 

CHU TJ CH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cu LU(lt T6 chuc Chinh quy€n tlia phu<Yng ngay 19/6/2015; Lu(jt Sita 
t16i, b6 sung m9t s6 tli€u cua Lu(jt T6 chuc Chinh phu va Lu(jt T6 chuc chinh 
quy€n tlja phuang ngay 22/11/2019; 

Can cu Lu(jt Ddu thdu"ngay 26/11/2013; 
Can cu Lu(jt Doanh nghi?p ngay 17/6/2020; 
Can cu Lu(jt Ddu tu ngay 17/6/2020; 
Can cu Nghi tlinh s6 25/2020/ND-CP ngay 28/02/2020 cua Chinh phu vJ 

vi?c quy tljnh chi tiit thi hanh m9t s6 di€u cua Lu(jt Ddu thdu vJ l11a ch9n nha ddu 
tu; 

Can cu Quyit djnh s6 4805/QD-UBND ngay 02/12/2021 cua UBND tinh vJ 
Vi?C cluip thu(jn nha tldu tu th11c hi?n d11 an Khu dan cu - Thu<Yng mt;ii - Djch Vt' 

, ' 
Dong Bae Bang Chau, phuang D(jp Da, thi xa An Nh<Yn; 

Theo t1J nghi cua Sa Ki hot;ich va Ddu tu tt;ii Ta trinh s6 116/ITr-SKHDT 
ngay 21/10/2022 . 
.. 

QUYETBJNH: 

Bi~u 1. Cong nh~ Cong ty TNHH Ddu tu Xay d\filg do thi A - N Binh . 
Dtnh 1~ doanh nghi~ thl;rc hien dt;r an Khu dan cu -, Thuong m~i - Dich V\l Dong 
Bae Bang Chau, phuong D~p Da, thi xa An Nhon. Dong thcri, Cong ty TNHH Ddu 
tu Xay d\filg do thi A - N Binh Dinh dugc ke thira toan be) quyen va nghia V\l th\fc 
hi~ dt;r an dAu tu ma Lien danh Con~ ty CP Ddu tu Danabico va Cong ty TNHH 
F!ve Star Kim Giang da cam ket t~i ho SO' dt;r thAu va h6 SO' de xudt chdp thu~ nha 
dau tu. 

Cong ty TNHH Ddu tu Xay d\l'Ilg do thi A - N Binh Dinh tu chiu trach 
nhi~m ve vi~c hoan thanh g6p v6n va chi sir, d\ln~ ngu6n v6n nay d8 ddu hr dt;r an 
Khu dan cu - Thuong !11~i - Djch V\l ~ong Bae Bang Chau, phuong D~p Da, tbi xa 
An Nhon theo dung tien de) da cam ket. · 

Di~u 2. Giao So Ke ho~ch va Ddu tu huong dful Cong ty TNHH Ddu tu 
Xay d\Illg do tbi A - N Binh Dinh tht;rc hien ddy du cac thu !\le c6 lien quan theo 
quy djnh cua phap l~t. 



,, 

Bi~u 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam d6c cac So: Ke ho~ch va Ddu 
tu, Tai chinh, Xay d\ffig, Tai nguyen va Moi trucmg; C\lc Thue tinh, Chu tich 
UBND thi xa An Nhcm; Cong ty 1NHH Ddu tu Xay d\ffig do thi A - N Binh Dinh 
va Thu truong cac co quan, dcm vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quy~t 
djnh nay k~ tu ngay ky ~ • 

Ndi nhln: 
-·Nhu Di~u 3; 
- CT' cac PCT UBND tmh; 
-PVP KT; 
- Luu: VT, Kl, Kl4~ 

,, 

KT.CHUTJCH 
~~ PHO CHU TJCH 

'4 ~~-$, 

guy~n Tl}' Cong Hoang 
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UY BAN NHAN DAN 

TiNH BIND DJNH 

., S6: 4450 /QD-UBND 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM 
Dqc ljp - Tl}' do - HJnh phuc 

Binh Dinh, ngay 27 thang 12 niim 2022 

QUYETDJNH 
V~ vifc phe duyft nhifm V\I quy botch chi ti~t xay dl}'Dg ty If 1/500 

Khu din ctr - Thmmg mti - Djch vy Dong Bic Bing Chau, 
phtrimg Djp Da, thj xi An Nbon 

? ? A A "'> 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH . 
Ciin cu Lugt T6 chuc chinh quyJn dja phucrng ngay 19/6/2015; Lu4t Sita 

d6i, b6 sung m<}t s6 diJu cua Lugt T6 chuc Chinh phu va Lugt T6 chuc chinh 
quyJn dja phuang ngay 22/11/2019; 

Ciin cu Lu4t Quy hor;zch do thi ngay 17/6/2009; Lu4t sita d6i, b6 sung m<}t 
s6 DiJu cua 37 Lugt c6 lien quan din quy hor;zch xay d1!11g ngay 20/11/2018; 

Can cu Nghi djnh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh phu quy 
dtnh lgp, tluim dtnh, phe duyit va quim ly quy hor;zch do thi; 

•• . ~an .cu Nght din~ s~ 72/2019/ND-CP n~ay 30/8/2019 cua Chinh phu vJ 
sira doi, bo sung m<}t so dieu cua Nghi dtnh so 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 
vJ lgp, thdm dtnh, phe duyit va quan ly quy hor;zc~ do thi, va Nghi din_h s6 
44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 ve Quy djnh chi tiet m<}t so n<}i dung ve quy 
hor;zch xay d1!f1g; 

Ciin cu Thong tu s6 12/2016/IT-BXD ngay 29/6/2016 cua B<} Xay d1!11g 
quy dtnh vJ h6 sa cua nhiim ·v¥ va d6 an quy hor;zch xay d11ng vung, quy hor;zch do 
thi va quy hor;zch xay dl/flg khu chirc nang dijc thu; 

Can cu Thong tu s6 04/2022/TT-BXD ngay 24/10/2022 cua B9 Xay dl/rlg Quy 
ajnh vJ h6 S(J nhi¢m" V¥ va h6 S(J aJ an quy hot;zch xay dl/rlg vung lien huy¢n, quy hot;zch 
xay dl/rlg vimg huy¢n, quy hot;zch do th!, quy hot;zch xay dl/rlg khu chuc niing va quy 
hot;zch nong thon; 

Can cu Quyit djnh s6 25/2019/QD-UBND ngay 27/6/2019 cua UBND tinh 
ban hanh quy dtnh vJ lgp, thizm dtnh, phe duy?t, quan ly th11c hi?n quy hor;zch do 
thi va quy hor;zch xay dl!Ylg tren dta ban tinh; Quyit dtnh s6 35/2020/QD-UBND 
ngay 15/6/2020 cua UBND tinh vJ vi¢c sira d6i, b6 sung m<}t s6 diJu cua Quyit 
djnh s6 25/2019/QD-UBND ngay 27/6/2019 cua UBND tinh; 

Can cu Quyit djnh s6 3036/QD-UBND ngay 20/7/2021 cua UBND tinh 
c¥p t_hugn chu truang ddu tu d11 an Khu dan cu - Thucrng mt;zi - Dtch V¥ Dong 
Bae Bang Chau, phuirng D<Jp Da, thi xa An Nhcrn; 

Can cu Quyit dinh s6 4805/QD-UBND ngay 02/12/2021 cua UBND tinh 
vJ cluip thugn nha ddu tu th11c hiin dl:( an Khu dan cu - Thucrng mt;zi - Dtch V¥ 



-
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Dong Bdc Bling Chau, phuang D(zp Da, thi xii An Nhun; 

Ciin cu Quyit dinh s6 3729/QD-UBND ngay 12111/2022 cua UBND tinh 
vJ viec Cong nh(zn doanh nghi?p di! an di! an Khu dan cu - Thuung mc;zi - Djch 
VtJ Dong Bdc Bfing Chau, phuang D(zp Da, thi xii An Nhun; 

Theo Quyit dinh s6 7555/QD-UBND ngay 05/11/2020, Quyit dinh s6 
9207/QD-UBND ngay 07/11/2022 cua UBND thi xii An Nhun vJ vi?c phe duy¢t, 
phe duyit diJu chinh CtJC b9 d6 an quy hoc;zch phan khu xay dl!flg ty Ii 1/2000 
phuang D(zp Da, thi xii An Nhun, tinh Binh Dinh; 

Theo d€ nghi cua Sa Xay dl!flg tc;zi Ta trinh s6 309fffr-SXD ngay 16/12/2022. 
,, 

QUYETBJNH: 

Bi@u 1. Phe duy~t nhi~m V\l df> an quy ho~ch chi ti~t v6i cac n9i dung chu 
y~u nhu sau: 

1. Ten d6 an: Quy ho~ch chi ti~t xay d\lllg ty 1~ 1/500 Khu dan cu -
Thucmg m~i - Dich V\1 Dong B&c Bfulg Chau, phucmg D~p Da, thi xa An Nhcm. 

2. Vi tri, phf m vi ranh gioi va quy mo quy ho,ch: Khu d!t 1~ guy 
ho~ch ~i khu V\JC Bfulg Chau, phucmg D~p Da, thi xa An Nhcm, c6 gi6i c~ nhu sau: 

- Phia BAc giap: Ranh d\f an Khu do thi thucmg m~i - djch V\l phia Nam 
ducmg Do D6c Bao; 

- Phia Nam giap: Ddt ru(mg lua; 

- Phia Dong giap: Ducmg tranh Qu6c 19 lA; 

- Phia Tay giap: Ranh d\f an Khu dan cu Dong Ban Thanh 4. 
Quy mo <lien tich quy ho~h: Khoang 10,36ha ( I 00.360m2). 

., 3. Tinh chit, chU'c ning quy botch: 
- C\l th€ h6a dfi an quy ho~ch phan khu da dugc phe duy~t; Quy ho~ch xay 

d\tflg Khu dan cu - Thucmg m~i - Djch V\l, phucmg D~p Da, thi xa An Nhcm 
dfing bQ, hien ~i v~ co SCI h~ tfutg ky th~t, he th6ng ducmg giao thong, ... hinh 
thanh nen khu dan cu do thi, djch V\l, thucmg m~i, dan cu lien vung. 

- Lam co sCI d~ quan ly quy ho~ch, quan ly dfui tu xay d\tflg theo quy 
ho~ch. • 

. 4. Cac. chi tieu quy ~otch ~ir dyng dit - ht tinJ ky thuit: Th\fc hi~n 
theo Quy chuan ky thu~t Quoc gia ve quy ho~ch xay d\lllg so QCVN 01 :2021/BXD, 
chu tnrcmg dfui tu,. quy ho~ch phan khu da dugc phe duy~t va cac quy chufui, tieu 
chu§n xay d\fllg, cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuoc c6 lien quan. 

5. Nqi dung nhifm vy quy ho,ch: Tove hi~n theo Nghi dinh s6 
37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh phu, Nghi djnh s6 72/2019/ND-CP ngay 
30/8/2019 cua Chinh phu v~ sira dfii, b6 sung m9t s6 di~u cua Nghi djnh s6 
37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 va Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 

,, 

I 
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cua Chinh phu quy dinh Iw, thfun dpth, phe duyet va quan ly quy ho~h do thj va 
cac quy dinh c6 lien quan. 

6. Thanh phin h6 sa: Th\fc hien theo quy djnh phap lu~ hien ha.oh. 
. 7. Ti~n d{> thvc hifn: Hoan thanh d6 an quy ho~ch trong then gian 06 
thang ke tir ngay nhiem V\l quy ho~ch duqc phe duyet. 

Bi~u 2. TA chtrc thl}'C bifn: 
1. Quy€t dµih nay lam can cu de t6 chuc l~p d6 an quy ho~ch theo dung 

quy dinh hien hanh cua Nha nu6c. 

2. Nha ddu hr chiu trach nhiem t6 chuc l~p d6 an quy ho~ch, lfry y ki€n cac 
00 quan, t6 chuc, c(>ng d6ng dan cu c6 lien quan, th\fC hien d!y du cac thu t\lC c6 
lien quan, trinh thfun dµih, phe duyet theo dung quy dinh hien hanh cua Nha 
nUO'C. 

3. Giao So Xay d\lflg chiu trach nhiem chu tri, ph6i hgp v6i cac nganh, dja 
phuang c6 lien quan hu6ng dful Nha dAu tu t6 chuc l~p d6 an quy ho~ch va th\fc 
hien cac n9i dung c6 lien quan, dam bao tuan thu quy chuful, tieu chuful hien 
hanh va cac quy dinh cua phap lu~t, bao cao d€ xufrt UBND tinh . . , 

• Diiu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac So: Xay d\fllg, Tai 
chinh, Tai nguyen va Moi truong, K€ ho~ch va E>Au tu, Nong nghiep va Phat trien 
nong thon, Chu tich UBND thi xa An Nhan, Nha d!u tu va Thu truong cac CCY 
quan, dan vi c6 lien quan chju trach nhiem thi hanh Quy€t dinh nay ke tir ngay 
kyJro-= 

N<Yinh¥n: 
- Nhu Di~u 3; 
- Chu tjch UBND tinh; 
- PCT UBND tinh N.T_C,Hoang; 
- CVP, PVPKT; 
- Luu: VT, Kl 4. 

(!{ 

., 

KT. CHU TICH 
PHOCHUTICH . 

Nguy~n Tv Cong Hoang 



uv sA.N NIrAN oAN
ru1 xA AN NHoN

so.lo6?lqo-UBND

ceNG nol.xA HeI cHU Ncnia vIST NAM
DQc I$p - Tg do - Hgnh Phric

An Nhon, "sdylrl thdngllndm 202 I

QUYTTDINH
Vd viQc ph6 duyQt phuong 6n chi ti6t vd Utii ttruUng, h6 trg vir tii

illnh cu a6 tngc hiQn dq 6n: Khu din cu - Thuong m4i

- Dich vg-D6ng Bic Bing Chiu (thqrc hiQn tlqt 1)

Dia di6m: phulng D$p D6, thi xi An Nhon

trv sA.N NHAN DAN THI XA a.N NHoN

Cdn c{e Luqt Td ch*c chinh quyin dla phuong ngdy 19/6/201"5' LuQr st?a

aAi, tA sung m6t t6 aii, cita LuQt Tii chric Chinh phi vd Luqt T6 ch*c chinh

quyin dla phuong ngdy 22/l I/2019;

Cdn ca LuQt Diit dai ngdy 29 thdng I t ndm 201 3;

Cdn cfi Nghi dinh sd $/20|4/ND-CP ngay l5/5/2014 cila Chinh phil quy

dinh chi ti€t thi hdnh Ludt Diit dai;

Cdn ct? Nghi dinh sii 44/2014/ND-CP ngdv 15/5/2014 cia Chinh phi quv
; .,4:,

dtnk ve gta aar;

Cdn ct? Nghi dinh sii 47/20\4/NE-CP ngdv l5/5/20l4,cila,Ch{nh phi quv

dinh vi bii thwong, hd ffq vd tdi dinh cu khi Nhd nudc thu h6i ddt;

Cdn cti Th6ng tu tii SZ/ZOtq/ff-nTNltlf rydy 30/6/2014_cia BQ *unng

BQ Tdi nguyAn va UAi truonS quy dlnh chi titit vi bdi thwong, hd trq vd tdi dinh

cu khi Nhd nudc thu h6i ddt;

Cdn c{r Qryet ai"n ta O+tzOtOtgO-U.B!? ngdv 
.14/02/20t9,.c1.a,UBND

tinh Binh Einhii vi€c ban hdnh chinh sdch bAt thuong, h6 trq vd rdi dlnh ca khi

Nhd nudc thu hd dat *An dla bdn tinh Binh Dinh;

Cdn crlt Quydt dinh sO OS|ZO|O\)O-UBND ngdy 18/12/2019 cila UBND

tinh Binh Dinivi viQc ban hdnh Bdng gid cdc loqi diit dlnh ki, 5 ndm (ndm

2020-2024) t€n dia bdn tinh Binh Dinh;

Cd.n cu Quydt dinh s6 zttzotttgo-TJBND ngdv 19/5/2017 cila UBND

tinh Binh Dinh vi vi€c ban hdnh don gid b6i thadng thiQt hqi v€ cdy c6i, hoa

mdu khi Nhd nudc thu taii aiit rcn dla bdn tinh Binh Dinh;

Cdn cu Quydt dinh sii SZ.ZOZttgO-UBND ngdv 24/8/202.1 cia UBND

tinh Binh Dlnh-vi vi€c ban hdnh don gid bii thudng hiet hqi vd nhd c*a, vdt

ki€n trt)c vd m6 md khi Nhd nudc thu nii aiit *An dla bdn tinh Binh Einh;



Cdn ctir Quyiit dlnh t6 +aOstgo-unNo ngay 02/12/2021 cila UBND thi
xd An Nhon vililc pha duyQt quy hoqch chi tiat d, l€ 1/500 c6ng trinh: Khu ddn

cu Ddng Bdn Thdnh 2, phudng DQp Dd, thi xd An Nhon;

Cdn cri Quyet dinh sd gOzt /}D-UBND ngay l7/12/2021 cia UBND tinh

Binh Dinh vi vilc chtip thuQn nhd ddu tn;

Xdt di nghi cfia HAi dins bii tltuang GPMB thi xd tqi Td trinh s6

25S/TTr-HDGPW ngdy 20/12/2021 vi vigc ph| duyQt phuong dn chi ti€t vi bii
thudng, hd trq vd tdidinh cu da gidi pltdryc mqt bing thvc hi€n dv dn Khu ddn

,u - fhn*g *qi - Dich v1t Ddng Bic Biig Chdu (thryc hi€n dot l); Eia diiim;

phnong Dqp Dd, th! xd An Nhon vd d€ nghi cua Truhng Phdng Tdi nguyin vd
'Mdi 

truon[ thi xd An Nhon tqi Td trinh tij lZ+ /TTr-TNMT ngay 24 thdng 12

ndm 2o2l' 
euY[T DfNH:

Eilu 1. PhE duyQt Phuong rin chi ti6t UOI tfrucrng, h6 tro vd t6i dinh cu dC

giAi ph6ng m[t bing thgc hiQn Dg rin: Khu d6n cu - Thuong mai - Dich vu

D6ng Bic Bang Chdu (thUc hiQn dqt 1); Dia di6m: phudng Dap D6, thf xd An

Nhon, voi nQi dung nhu sau:

1. SO d6i tugng b! anh hu&ng: 112 hQ gia dinh, c6 nhAn vd 01 t6 chuc c6

a6t eai, c6y c6i, hoa mdu bi 6nh huong.

2. TOng gi6 tri phuong itn:32.405.749.299 d6ng (Bdng chtr; Ba muoi hai

ry, bdn.rdm le ndm triQu, bay trdm b6n mwoi ch{n nghin, hai trdm chln matti

chin d6ng).

2.1. Gi6 tri bOi thu&ng, h6 trq (phu lpc kdm theo): 3l '770.342'450 d6ng

- B6i thulng ve d6t Oai: 7.546.127.800 d6ng

- B6i thudng v6 cay cdi, hoa mdu: 448.841.250 ddng

- H6 trg chuy6n d6i nghC vir t4o viQc lirm: 22.638'383'400 d6ng

- H6 trg dcri s6ng: 637'200'000 d6ng

- H5 trg d6t c6ng ich: 499'790'000 ddng

2.2. Chi phi thlrc hiQn GPMB vd thAm dinh: 635'406'849 ddng

- Ngutin v6n thqc hiQn b6i thudng' h6 trq gi6i ph6ng mflt bing: V6n

C6ng ty .O phan dAu tu Danabico vd C6ng ty TNItrI Five Star Kim Giang'

Didu 2. Giao Ban Qu6n lf dg 6n dau tu x6y dpg vd Ph6t tri6n qu! d6t thi

xa phi5i hqp voi Phdng Tdi nguy€n & MOi truong, Phdng Tei-chinh. - K:.lta:l:
phing euen ly dO thi;UBND pbuonq E{p E6 t6 chuc tri€n khai thsc hiQn b6i

thuln;, h5 trq gi6i ph6ng q[t bing d6 thvc hiQn Dg 6n: Khu dAn cu - Thuong

mal -bicfr uu bO"g eiJAing Ch6u (thuc hi0n dqt 1); Dia di6m: phuong Dfp

Oi, t4 x'a en wn*, drrg. ph6 duyQt t?i Diau 1 theo dirng qui dinh hi6n hdnh cria

Nhd nu6c.



Didu 3. Ch6nh VEn phdng HDND vd UBND thixd An Nhon, Gi6m d6c

Ban Quan lf dg 6n tt6u tu x6y dr,mg vd Ph5t tri6n qu! d6t thi x6, Truong Phdng

Tii nguy6n vd M6i trudng, Trudng Phdng Qudn li dO thi, TruOng phdng Tdi

chinh - Ki5 ho4ch, Cht tich UBND phuo,ng Dpp Dri vir c6c co quan, don vi c6

li€n quan chfu trrich nhiQm thi hdnh Quy6t dlnh ndy k6 tu ngdy ki.l. lU-

TM.UBNDTHIXA
KT. CHUTICH

Noi nhQn:
- Nhu tli6u 3;
- Luu:VT.

CHUTICH
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Hg vi t6n

T6ng thinh
ti6n

(tI6ng)
Ghi chri

1 Nguy6n Vdn Thanh 1.163.750

2 Nguy6n Vdn Thanh t74.496.000

J Nguy6n Thanh Tu6n 433.s 13.s00

4 Huj,nhThirc 86o 84.580.000

5 Huinh Thtc Bio 541.443.000

6 Ung Sanh 266.058.s00

7 L6 C6ng Khi6m 2.729.8s0

8 Phan Thirnh Chon 531.760.500

9 Nguy6n Chung

10 L6 VdnChung 102.943.850

11 L6 Thirh6i 322.387.850

t2 Nguy6n V6n Cu 362.582.9s0

i3 LC HAi 225.r90.250

t4 Nguy6n Cric 5t4.602.2s0

15 L6 C6ng Khi0m 542.108.000

16 Ng6 Vin Xu6n 292.t99.850

t7 Nguy6n XuAn Th6ng 356.098.750

18 H6 Chu 232.675.2s0

19 Deng Ky

20 Phan M6i 343.672_000

21 Nguy6n Thucrng t49.425.500

2t4.662.000

104.930.650



22 Nguy6n Thanh Tu6n 253.507.250

Phan H6ng Chdu 439.232.50023

a^ Phtrng Hiru Tin 2t9.793.500

101.731.50025 Nguy6n Nggc S6u

s63.620.'7s026 Nguy6n Thanh Long

167.330.00027 Nguy6n Thanh Long

589.090.25028 Nguy6n ThiHoa

Nguy€n BOn r84.367.25029

t95.47 6.7 50Nguy6n Btin30

423.904.250Dang Kj31

43s.868.750Phan Thanh ChAu32

130.099.2s0Ph4m Vdn Phong

117.096.500NguySn H6ng C6i34

139.184.50035 Edo Thi Thdnh

362.42t.00036 L6 Vdn HuQ

297.666.600Nguy6n Ngqc37

270.840.50038 L6 DAu

484.46t.75039

83.590.50040 Luong Thanh Ttng

3.736.50041 Phan Thi Bich

42 L6 Vdn Doirn

4'16.97t.25043 Phan Thdnh Chon

326.952.50044 Nguy5n Vdn Minh

191.765.9s0Nguy6n Lang45

133.056.20040 Tdng Quf

JJ

Nguy6n Htng Long

274.816.500



47 Nguy6n ThiLuong 236.34t.000

48 Nguy6n Thi Lu<rng

49 Nguy6n Ngqc Ch6u 47.81 3.500

50 Doin Thi Thanh Hoa 188.570.000

51 Dodn Thi Thanh Hoa 563.288.250

52 Nguy6n Thi Thenh 117.439.000

53 L6 Gi6o 446.062.000

54 Hd Eic Thdnh 569.710.500

55 LC Thi Chin 384.93s.250

56 L€ V6n Girlc 404.918.500

57 P6 van tho 445.788.000

o5 Scrn 366.62s.800

59 Nguy6n LiSn 368.991.500

60 Nguy6n Vdn Th0ng 3 3 8. 153.750

6i Nguy6n Nta

62 NguySn Mudi 167.779.500

OJ Nguy6n Mudi

64 L0 Thi Chiqn 22.576.750

65 Nguy6n Vi6t xuAn 30.091.250

66 Nguy6n vi6t xuAn 1.78.785.2s0

67 Ddo Nu6i 411.452.750

L€ Thf M! Trang 425.435.000

69 Ung Thanh ChAn 695.095.500

70 L6 D6ng 456.839.000

71 L6 VIn Minh 312.450.250

90.041.000

58

422.334.750

88.245.500

68



72 Lu<rng Thanh Ttng 392.367.0s0

/i Ddo Thi C6 722.7ls.2s0

74 TrAn Nggc Hrmg 97.709.750

75 Trucrng DO 123.807.000

76 fran fni Huong 6.309.750

77 Nguy6n Dinh Suong 273.53t.750

78 H6 Vdn Suong 483.065.250

79 Einh Vdn Hoan 483.996.2s0

80 Nguy6n Vdn Nggc 385.826.250

81 Truong V[n Hiu 480.297.500

82 Nguy6n BQ 148.812.750

83 Nguy6n L6 143.440.500

84 Nguy6n ThiThira 104.066.500

85 Ung Vdn Hi6p 47t.228.200

86 Nguy6n 86 Thdnh

87 L€ Thi Sung 489.656.7s0

88 Hulnh ThiHd 468.194.s00

89 Vd Nggc Chuong 444.591 .000

90 Nguy6n Thi T6 Hucrng 523.688.750

91 Nguy6n Thdnh Long 43.678.900

92 Nguy6n Thdnh Xuin 807.585.2s0

93 Nguy6n Thanh XuAn 81 .628.750

94 Nguy6n H6i 395.442.250

95 Hulnh ThiNhung 361.440.750

96 Nguy6n Thi Ldng 352.6t7.500

678.084.500



97 Dang Ky t7.024.000

98 Nguy6n Dinh Phirc 111.803.750

99 Nguy6n Thi Duong 31.302.000

100 Pham Vdn Binh 148.271.000

1 0 1 Nguy6n Thanh An 238.2t2.250

t02 Nguy6n ThiMai 76.774.250

103 Nguy6n ThiMai

104 801.210.500

105 Phan Thi Bich

106 Nguy6n Ngqc Anh 225.000

107 LC COng Khi€m 4.800.150

Nguy6n Thi Dgt 4.361.850

109 D5 Ven Muoi 5.044.500

110 D6 van Mudi 4.436.t00

111 3.055.500

tt2 LE Vdn Ht)ng 2.955.1s0

113 UBND phudng E{p D6 s02.339.250

T6ng cQng 31.770.342.450

3.923.500

Ddo Vdn Long

405.251.000

108

Nguy6n Thanh H0ng
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH DINH DJNH 

S6: 834 /QD-UBND 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA vq:T NAM 
D9c ljp - T11 do - Hfnh phuc 

Binh Dinh, ngay 13 thang 03 niim 2024 

QUYETDJNH 

vi vifc phe duyft d6 an quy ho,ch chi ti~t xiy dl}'llg ty If 1/500 
Khu din ctr - ThtrO'Dg mfi - Djch vy Dong Blc Bing Chiu, 

phll'O'Dg Djp Da, thj xi An NhO'D 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH . 

Can cu Lw)t T6 chuc chinh quyJn dia phuang ngay 19/6/2015; Lwjt Sita 
a6i, b6 sung m9t s6 diJu cua Lu(Jt T6 chuc Chinh phu va Lu(Jt T6 chuc chinh 
quyJn dta phuang ngay 22/11/2019; 

Can cu Lu(Jt Quy hot;ich do thi ngay 17/6/2009; Lu(Jt sita d6i, b6 sung m9t 
s6 DiJu cua 3 7 Lu(Jt c6 lien quan din quy hot;ich xdy dl:fflg ngay 2011112018; 

Can cu Nght dtnh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh phu vJ 
vi?c /(Jp, thdm dtnh, phe duy?t va quim ly quy ho{lch xdy dl:fYlg; Nghi dtnh s6 

''72/2019/ND-CP ngay 30/8/2019 cua Chinh phu sita d6i, b6 sung m9t s6 aiJu 
cua Nghi dtnh 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 va Nghi dinh s6 44/2015/ND-CP 
ngay 06/5/2015; 

Can cu Thong tu s6 04/2022/IT-BXD ngay 29/6/2016 cua B9 Xay dl:fYlg 
Quy dinh vJ h6 sa nhi?m V¥ va h6 sa <16 an quy hot;ich xay dl:fflg vung lien huy?n, 
quy hot;ich xdy dl:fflg vung huy?n, quy hot;ich do thi, quy hot;ich xay dl:fflg khu 
chuc nang va quy hot;ich nong thon; 

Can cu Quy€t dtnh s6 25/2019/QD-UBND ngay 27/6/2019 cua UBND 
tinh Quy dtnh vJ l(Jp, thdm dinh, phe duy?t, quim ly th11c hi?n quy hot;ich do thi 
va quy hot;ich xay dl:fflg tren dia ban tinh; Quyit dinh s6 35/2020/QD-UBND cua 
UBND tinh vJ vi?c sita d6i, b6 sung m9t s6 diJu cua Quyit dinh s625/2019/QD­
UBND ngay 27/6/2019 cua UBND tinh; 

Can cu Quyit ajnh s6 4252/QD-UBND ngay 14/11/2019 cua UBND tinh 
vJ vi?c phe duy?t <16 an aiJu chinh quy hot;ich chung do thi An Nhan, tinh Binh 
Dinh din nam 2035; 

Can cu Quyit ajnh s6 3036/QD-UBND ngay 20/7/2021 cua UBND tinh vJ 
01

Vi?C chdp thu(Jn chu truang adu tu d11 an Khu dan cu - Thuang mt;ii - Dich V¥ 
Dong Biic Bdng Chau, phuimg D(Jp Da, thi xii An Nhan; 

_J 
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Can cu Quyit dinh s6 4805/QD-UBND ngay 02/12/2021 cua UBND tinh 
vJ chdp thu(ln nha ddu tu thl!C hiin di! an Khu dan cu - Thuang mr,zi - Dtch ~ 
Dong Bdc BJng Chau, phuimg D(lp Da, thi xii An Nhan; 

Can cu Quyit dinh s6 3729/QD-UBND ngay 12/11/2022 cua UBND tinh 
vJ vi~c cong nh(l~ doanh nghi~p di! an d6i vai ci1! an Khu clan cu - Thuang Tn{li -
Dich ~ Dong B<lc Bang Chau, phuimg D(lp Da, thi xii An Nhan; 

Can cu Kit lu(ln s6 319-KLITU ngay 31/01/2024 cua Ban Thuimg ~ Tinh 
uy; Van ban s6 1009/UBND-KT ngay 07/02/2024 cua UBND tinh vJ d6 an quy 
hor,zch chi tilt xay d11ng ty /~ 1/500 Khu dan cu - Thuang mr,zi - Dich ~ Dong 
Bdc Bling Chau, phuimg D(lp Da, thi xii An Nhan; 

Theo Quyit dinh s6 7555/QD-UBND ngay 05/11/2020 va Quyit dinh s6 
··9207/QD-UBND ngay 07/11/2022 cua UBND thi xii An Nhan vJ vi~c phe duy~t, 
phe duyit aiJu chinh c~c b(> d6 an quy hor,zch phan khu ty /~ 112000 phuimg D(lp 
Da, thi xii An Nhan, tinh Binh Dinh; 

Theo aJ nght cua Sa Xay dl!flg tr,zi Ta trinh s6 39/TTr-SXD ngay 
• 04/3/2024. 

QUYETDJNH: 

Di~u 1. Phe duy~t df> an quy ho~ch chi ti~t xay d\Illg vm cac rn)i dung chti 
y~u nhu sau: 

1. Ten d6 an: Quy ho~ch chi ti~t xay d\Illg ty l~ 1/500 Khu dan cu -
Thuong m~i - Djch V\l Dong Bic B~g Chau, phucmg D~p Da, thi xa An Nhon. 

2. Vi tri, phfm vi ranh gioi va quy mo ljp quy ho,ch: Khu dAt l~p quy 
ho~ch t~i khu V\fC Bbg Chau, phucmg Dw.Da, thi xa An Nhon; c6 gim c~ nhu 
sau: 

- Phia Bic giap: Ranh dg an Khu do thi thuong m~i - dich V\l phia Nam 
ducmg Do Df>c Bao; 

- Phia Nam giap: DAt ru9ng lua; 

- Phia Dong giap: Ducmg tranh Quf>c lQ IA; 

- Phia Tay giap: Ranh dg an Khu dan cu Dong Ban Thanh 4. 
Quy mo di~n tich quy ho~ch: 103 .640m2 (khoang 10,36ha). 
Quy mo dan sf> quy ho~ch: khoang 1.500 nguoi. 

3. Tinh chit, myc tieu quy ho,ch: 

- C\l th~ h6a d6 an quy ho~ch phan khu da dugc phe duy~t; Quy ho~ch 
xay d\Illg Khu dan cu - Thuong m~i - Dich V\l df>ng b<), hi~n d~i v~ co so h~ tfulg 
ky thu~t, h~ thf>ng ducmg giao thong, ... hinh thanh nen khu dan cu do thi, dich 
V\l, thuong m~i, dan cu lien vimg. 

- Lam co so d~ quan ly quy ho~ch va thgc hi~n dg an d!u tu xay d\Illg 
theo quy ho~ch theo quy dinh. 
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4. Quy hofcb sfr d\lDg dit: 

SIT Lofi dit 

I l>itir 
I Ddt a xay dvng nha lien k~ 
2 Dftt a xay d\11lg nha 6 xa h<)i 

II l>it thtrO'D2 m~i dich VIJ 

III l>it cay xanh sfr dung cone cqng 
IV l>it h~ tine ky thuit 
1 DAt giao thong 
2 Ddt bai d6 xe 
3 Ddt hanh lang muong thoat nuoc 
4 Ddt h~ tfuig ky thu~ khac 

4.1 Ddt hang lang bao V? an toan kit cdu hr;i 
' tanf! f!iao th6nK duanK b9 OL. lA 

4.2 Ddt hanh /anf! an toan tuyin di?n 11 OKV 

Tl " 002 cc:;ne: 
5. Cac chi tieu quy hofch - Iden true: 

a) Dfil 6 xay d\IIlg nha lien k€: 

-T6ng s6 can: 278 can. 

-~ dQ xay d\IIlg t6i da: 94%. 

- Tfuig cao xay d\IIlg: 03 tfuig. 

- He s6 sir d\lllg dfil t6i da: 2,8 lfui. 

Difn tich Ty If 
(ml) (%) 

33.136,1 31,97 
26.508,9 
6.627), 

10.276,1 9,92 
4.023,6 3,88 

56.204,2 54,23 
47.356,4 45,69 

2.619 
661,3 

5.567,5 

3. 774,2 

1. 793,3 

103.640 100 

- Chi gim xay d\IIlg: M~t truoc trung vm chi gioi ducmg do cac tuy€n ducmg 
ti8p giap; khoang lui cac c~ con l~ C\l the theo Ban d6 chi gim xay d\IIlg, chi gim 
ducmg do kem theo h6 so quy ho~ch. 

b) Dfil 6 quy ho~ch xay d\fllg nha 6 xa h9i: 

- Cac chi tieu quy ho~ch v€ m~t d<) xay d\IIlg, tfuig cao xay d\Illg va he s6 sir 
d\lllg dfil se dugc xem xet C\l the trong buoc trien khai d\I an nha 6 xa hQi, dam bao 
tuan thti theo quy dµih ~i QCVN 0 1 :2021/BXD va cac quy ho~ch cdp tren c6 lien 
quan dugc phe duyet. 

- Chi gim xay d\IIlg: Lui vao t6i thi~u 6m so vm ranh khu ddt. 

c) Ddt thuong m~i djch vv: 

- T6ng s6 lo ddt thuong m~i djch V\l: 23 lo (trong d6, dAt xay d\IIlg nha 
. thuong m~i li€n k€ t~ khu dit c6 ky hi~u ThID 01 g6m 15 lo). 

- M~t d9 xay d\Illg t6i da: 60%. 

- Tfuig cao xay d\Illg: 03 - 04 tfuig. 
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- H~ s6 sir d\lng ddt: 1,8 - 2,4 lful. 

- Chi gi6i xay d\lllg: OOi v6i lo dAt thucmg m~i djch V\l c6 kj hi~u TMI?-
01.1 va TMD-01.2, m~ tru6c trung v6i chi gi6i ducmg d6 cac tuyen ducmg tiep 
giap; dBi v6i cac lo dfil thucmg m~i cijch V\l c6 ky hi~u TMD-02 va TMD-03, m~ 
tnr6c lui vao t6i thieu 4m so v6i chi gi6i ducmg d6 cac tuyen ducmg tiq, giap; 
khoang lui cac c~ con l~i cua cac lo ddt thmmg m~i djch V\l C\l th~ theo Ban df> 
chi gi6i xay d\l'llg, chi gi6i ducmg d6 kem theo h6 so quy ho~h. 

d) Dfrt cong vien, cay xanh, h~ tang ky thu~t £Mu m6i (tr~ XLNT): 
•I 

- M~t d<) xay d\l'llg t6i da: 5%. 

- Chi gi6i xay d\l'llg: Trung v6i chi gi6i ducmg d6 tuy€n ducmg ti€p giap 
va cac ~ bien con l~i cua lo dat. 

6. Quy botch hf th&ng ht ting ky thuit: 

a) San nen, thoat nu6c m~t: 

- San nen: Cao d<) thi€t k€ san nen cao nhfil +9,80m; thap nhdt +9,50m. 

- Thoat nu6c m~t: H~ th6ng thoat nu6c m~t dugc thi8t k8 di rieng v6i he 
th6ng thoat nu6c .thai; b6 tri he thfing mucmg hcr va c6ng h(>p hoan tra cac tuy8n 
kenh muang thuy lgi hi~ ~g dam bao ph\lc V\l tu6i tieu ~ khu vvc; b6 tri he 
th6ng thoat nu6c n<)i hQ d€ thu gom nu6c m~t cho khu quy ho~h dAu nfii vao he 
th6ng thoat: nu6c chinh thoat: ve phia Dong thong qua he th6ng thoat nu6c ngang 
ducmg tren tuyen ducmg tranh QL.lA. 

b) Giao thong: Giao thong n◊i hQ trong khu quy ho~ch c6 I◊ gi6i tir 14m -
17m; dugc k8t n6i thong qua tuy€n ducmg tr\}c chinh DSS (19 gi6i 35m) va dAu n6i 
v6i tuy€n ducmg tninh QL.lA t~ 01 vi tri cr phia Dong khu dfil. 

•I c) cap nu6c: Ngu6n ddu n6i cdp nu6c tren tuy€n ducmg tranh QL.lA (6 
phia Dong); tf>ng nhu cdu dung nu6c sinh ho~ khoang 370m3/ngay.dem; he 
th6ng c!p nu6c chfi'a chay dugc thiet k8 rieng v6i he th6ng cap nu6c sinh ho~ 
va tuan thu cac quy djnh ve PCCC. 

d) cap ruen: Ngu6n ddu n6i cap dien tir ducmg day 22kV hien tr~g cr phia 
Dong khu quy ho~ch; quy ho~ch xay d\l'llg cac t~ bien ap phan phfii d€ cdp 
di~ cho khu quy ho~ch; tf>ng nhu cftu dung dien khoang l.800kVA; he th6ng 
cfrp dien va chieu sang dugc thi8t k8 di ngAm. 

d) Thong tin lien l~c: He thfing cung cdp thong tin lien li;lC dugc thi€t k8 di 
ngftm. Viec dftu ttl xay d\l'llg do cac nha cung cdp djch V\l theo nhu cftu th\l'C te. 
T~i cac nut giao cac tr\}c ducmg trong khu qu>-7 hoi;lch b6 tri cac camera quan sat 
de kiem tra, qmin ly an ninh khu vvc. Thi€t ke quy hoi;lch he thfing hi;l tfulg thong 
tin phai dam bao ne!l t~g ph\lc V\l xay d\l'llg ca scr du lieu hi;l tfulg s6 hu6ng t6i 
xay d\l'llg chinh quyen so va do thj thong minh. 

e) Thoat nu6c thai va xir ly moi truong: 

- Tf>ng luu luQ'llg nu6c t~ai khoang 245m3/ngay.dem. He thfing thoat nu6c 
thai sinh ho~t di rieng v6i he thong thoat nu6c m~t; giai do~ tru6c m~t nu6c thai 
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duqc thu gom dua ve cong trinh xir ly nu6c thai d~ ~i khu dfil cay xanh de xir ly 
dam bao cac yeu cftu ve ve sinh moi truong tru6c khi thoat ra moi truong. He th6ng 

. thoat nu6c thai khu quy ho~ch se duqc dfui n6i d6ng b{> khi he th6ng thoat nu6c 
thai chung cua khu V\fC duqc triSn khai dfui tu xay d\lllg. 

- Chdt thai ri\n sinh h~~t duqc phan lo~i, thu gom dua ve khu xir ly de xir 
ly theo quy djnh. 

Di~u 2. T6 _chtrc thl}'C hiin 

I. Quyet dinh nay lam can cu de quan ly quy ho~ch, quan ly ddu tu xay dgng 
theo dung quy dinh hien hanh cua Nha nu6c. 

2. Nha dAu tu chiu trach nhiem ph6i hqp v6i cac co quan, dan vi lien quan t6 
chuc cong b6, ~ong khai d6 an quy ho~ch duqc duyet, dua m6c gi6i quy ho~h ra 
thgc dia, girl ho so quy ho~h cho So Xay dgng, So Tai nguyen va Moi trucmg, 
UBND thi xa An Nhan va cac co quan lien quan de luu trfr, quan ly quy ho~h; 
thgc hien dAy du cac thu t\lC ve dAu tu, ddt dai, xay dgng, moi truong, nghia V\l tai 

.. chinh va cac v§.n de lien quan khac theo dung quy dinh cua Nha nu6c. 

3. Giao cac So: Xay dgng, Ke ho~h va Ddu tu, Tai nguyen va Moi trucmg, 
Nong nghiep va Phat tri8n nong thon, Giao thong v~ tai, UBND thi xa An Nhcm 
va cac co quan, dan vi lien quan theo chuc nang nhiem V\l cua minh, chiu trach 

. nhiem ph6i hqp, hu6ng dfui, ki8m tra, giam sat va thgc hien cac thu t\lc c6 lien 
quan den quy ho~h duqc duyet theo dung quy dinh hien hanh cua Nha nuoc. 

Di~u 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac So: Xay dgng, Tai 
nguyen va Moi truong, Ke ho~h va Ddu tu, Nong nghiep va Phat trien nong 
thon, Giao thong v~ tai, Chu tich UBND thi xa An Nhan, Nha ddu tu va Thu 
truong cac co quan, dan vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay 
ke tir ngily ky+ 

Nui nh,n: 
- Nhu Di~u 3; 
- Chu tich UBND tinh; 
- Cac PCT UBND tinh; 
- CVP, PVPKT; 
-Luu: VT, Kl4~ 

~ 

KT. CHUTICH 
~~PH6 CHU TJCH 

~,...~~~~~r£--------­
~==~y~n T\f Cong Hoang 
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KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: 01/TTr-ĐTXD ĐT A-N BĐ NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2024

KHU VỰC BẰNG CHÂU, PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN

KHU DÂN CƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
ĐÔNG BẮC BẰNG CHÂU, PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ, THỊ XÃ AN NHƠN

CT TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ A - N BÌNH ĐỊNH

QH 04

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

l l l RANH GIỚI QUY HOẠCH

CHÚ THÍCH:

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

DKVĐẤT CÂY XANH 

ĐẤT CÂY XANH HTKT

ĐẤT NHÀ Ở1.

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1

5.3

BÃI ĐỖ XE

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ OLK

CGXD CGXD CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

ĐẤT NHÀ Ở XÃ HỘI NOXH

3.

4.

5. HTKT

2.

1.1

1.2

TMDĐẤT THƯƠNG MẠI

5.2 MÁI TALUY

BĐX

5.4

5.5

ĐẤT HÀNH LANG THOÁT NƯỚC

ĐẤT HÀNH LANG AN TOÀN TUYẾN ĐIỆN 110KV

1
847,5 DIỆN TÍCH LÔ (m²)

SỐ THỨ TỰ LÔ

HÀNH LANG BẢO VỆ KẾT CẤU ĐƯỜNG BỘ

OLK 01
5.038,5
94 3

2,8
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT
DIỆN TÍCH (m²)

TẦNG CAO XÂY DỰNG

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA

%
1 86

119,4

SỐ THỨ TỰ LÔ
DIỆN TÍCH LÔ (m²)

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)86
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